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Lời nói đầu
Ỉ)Ể công tác giảng dạy vá học nghề sữa chữa ôlô đạt kết quả tốt, chúng 

tôi phán chia chương trình giảng dạy cũng như nội. dung bộ sách “Kỹ thuật 
sửa chữa Ôtô và Động cơ nổ hiện đại” thành bốn bộ môn. hay bấn lập:

Dộng cơ Xăng

Dộng cơ Diesel

Trang bị Điện Ôtô

Khung gẩm bệ Ôtò

Qua thực tế ỉi./ú.Ểu năm tham gia dào tạo tay nghề sửa chữa ũlô, kế 
hoạch phân chìa như trên đạt hiệu quở. lớn cho cả ba mặt: dạy học, sắp xếp và 
bào quản trang thiết bị. phục vụ dạy học.

Giáo viên SẼ phụ trách dạy lý thuyết lẫn thực hành nghề cơ bàn về bộ 
môn đang nhận lãnh. Qua dó có diều kiệu nghiên cứu sáu và chuyên môn h.ữá 
bộ môn dang phụ trách.

Về phần học sinh, trong thời gian thụ huấn, sẽ tiếp thu tốt vỉ dược 
hướng dẫn và làm quen dần dần từ bộ môn đơn giản, dên bộ môn khó, đổng 
thời họ được giảng dạy thống nhất cả lý thuyết lẫn thực hành do cùng một 
giáo viên, duy nhất.

Trang thiê.t bị. phục vụ dạy học dược bảo quản, và tu bổ tốt vì. dược 
phân nhiệm cụ thể cho giáo viên phụ trách, bộ môn dó.

Nay chúng tôi hãn hạnh giới thiệu tiếp với bạn dọc tập 2: “Dộng cơ 
Diesel”. Kỳ tái bản lần này, tập 2 dược sửa chữa các sai sót, và bố' sung thêm 
nội dung nhầm đáp ứng nhu cẩu học hủi về ôtô Diesel đời mới.

Qua tập sách nà.y quý bạn sẽ hiểu biết về:

- Kêt cấu và hoạt dộng của dộng cư Diesel 2 thi, 4 thì.
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- Kim phun nhiên, liệu và các loại bơm cao áp thông dụng; PF, PE, 
PSB, C.A.V. Yanmar, kim bơm liên hợp GM, Cummins, bơm cao áp Diesel the 
hệ mái VE, hệ thống điện tủ điều khiển diểm khởi phun và lượng nhiên liệu 
bơm di. Hệ thông nhiên liệu Diesel Common Rail.

Tập sách này được biên soạn nhằm phục vụ các bạn đang học nghề sửa 
chữa ôtó, máy kéo, các bạn cóng nhân đang hành nghề sửa chữa ôtô Diesel 
cũng như phục vụ quý vị dang sử dụng ôtô. Chúng tôi chân thành cám ơn quỷ 
bạn đọc đã cổ vũ chúng tôì trong suốt thời gian phát hành tập sách ìiày.

Mong rằng tập sách SẺ giúp ích- một phần nào trong công việc tìm hiếu 
và học tập của quỳ bạn. Tất nhiên vẫn còn sai sót trong biên soạn, chân thành 
hoan nghênh mọi góp ý xây dựng của quý bậc đàn anh và cùa bạn dọc.

Tác giả

NGUYỄN OANH
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Chương 1

ĐỘNG Cơ DIESEL 4 THÌ VÀ 2 THÌ

I. Nguyên lý kết cấu và vận chuyển của đông cơ Diesel 4 thì.

II. Nguyên lý kết cấu và vận chuyển của đông cơ Diesel 2 thì.

III. So sánh động cư Diesel với động cơ Xăng.

I. NGUYÊN LÝ KẾT CẤU VÀ VẬN CHUYỂN (hình 1 và 2)

Ngnyèn ỉý kèt cáu cơ bàn của động cư Diesel 4 thì giống như động 
cư xăng 4 thì. Tuy nhiên các chi tiết cua động cư Diesel vững mạnh 
hưn vá dùng bơm nhiên liệu cao áp với kim phun nhiên liệu thay cho 
hệ thông đánh lửa và bộ chế hòa khí.

Nguyên ]ý vận chuyển gồm 4 thì : Hút, ép, nổ và thoát.
1. Thì hút. Piston di chuyển từ điểm chết trên (ĐCT) xuông điểm 

chết dưới (ĐCD), xu páp hút mở, không khí được nạp vào xy lanh, sau 
khi lọc sạch tại bõ air (bầu lọc không khí).

2. Thì ép. Piston chạy từ ĐCD lên ĐCT, hai xu páp đóng kín, 
không khi đưọc ép chật trong xy lanh. Vào cuối thì ép, áp suất không 
khí trong buồng nổ đạt đèn khoảng 30 kG/cm2, nhiệt độ tâng lẻn 600uC.

3. Thì nổ. Piston ép không khí gần đến ĐCT, dẩu Gas-oil được 
phun vào buồng nổ dưới áp suât cao khoảng 150 kG/cnỉ2 tán thành 
sương, gặp không khí nóng tự bốc cháy, áp suất tăng vọt lèn khoảng 
70 kG/cm2, tạo thì nổ đẩy piston đi xuống.

4. Thì thoát. Piston tử ĐCD lên ĐCT, xu páp thoát mờ, khí thải 
được tông ra ngoài.

Trong một chu kỳ, trục khuỷu quay hai vòng, piston lên hai lần, 
xuõng hai lần, có một lần nổ sinh công.

Để tang hệ sô nạp, có nghĩa là nạp thật nhiều không khí vào xy 
lanh, ngươi ta bố trí cho xu páp hút và xu páp thoát mở sớm đóng trễ 
đòi vói điểm chết trên, điếm chết dưới nhàm tâng cõng suất động cơ. 
Nhiên liệu cũng được phun sớm trước điểm chết trên để đốt cháy trọn 
vẹn.

Hình 3 giới thiệu góc phối khi (góc đóng mỡ của các xu páp), điểm 
phun dầu sớm của động cư Ford Hercules 6 XV lanh, 70 sức ngựa ở vận 
tốc 3.000 võng/phút
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Hình 1. Cắt ngang động cơ 
Diesel Berliet nhìn từ phía bơm 
dẳu nhờn ;

1. 2- Xu páp và cán mổ. 3- Kim 
phun nhiên liệu. 4- Buồng đốt.

5- Piston. 6- Thanh chuyền.
7- Bơm cao áp. 8- Bầu lọc gió.
9- Ống thoát. 10- Bugl xông máy.
11- Bơm dầu nhờn. 12- Cây đo 
dáu nhờn.
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Xu páp hút mờ SÓHI
Xu páp hút đóng trẻ
Xu páp thoát mờ sớm
Xu páp thoát đóng trẻ
Phun nhiên liệu sớm

Hình 2. Nguyên lý vận chuyển 
của động cơ Diesel 4 thì : 

a- Hút không khí.
b- Ễp không khí. c- Phun nhiên 
liệu, nổ dăn. d- thoát.

17°30 trước điểm chết trên.
52°30 sau điểm chết dưới.
52°30 trước điểm chết dưới 
17°30 sau điêm chết trên.
27°00 trước điểm chết trên.

Đạc điểm kỹ thuật, góc phối khí và góc phun dầu sớm của một số 
động cơ Diese-f thông thường được giói thiệu trên bàng 1.
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Hình 3. Pha phối khí và góc 
phun dắu sớm của động cơ 
Diesel Hercules :

HMS - Xu páp hút mở sớm 
17° 30

HĐT - Xu páp hút đóng trễ 
52°30

AI - Phun dáu sớm trước ĐCT 
27°

TMS - Xu páp thoát mở sớm 
52°30

TĐT - Xu páp thoát đóng trê 
17° 30

Bảng 1 : Góc phối khí và góc phun dầu sớm của một số động cơ Diesel.

Hiệu động 
cơ

Công 
suất

Ma lực)

Fhể tích
xy lanh

-3 cm

Phân 
số ép

Xu páp hút Xu páp thoát Phun 
dáu 
sơm

Vận tốc 
trục 

khuýu 
vòng/phút

mờ
sớm

đóng
trẻ

mở
sơm

đóng
trẻ

Citroen
T45DI 76 4580 16,3 8° 38° 45° 6° 10,861y 2.500
Deutz F3
M417 50 5768 19 20° 60° 60° 20° 20° 1.300
Fiat 366 115 9365 15 8° 40° 60° 20° 30° 2.000
H ano mag

D52 40 5195 18 18°30 18°30 29°30 7°30 26° 1.200
Krupp

MII3C 80 5655 19 8° 60° 55° 13° 28° 2.400
Mercedes

OM65/4 75 4849 21,5 9°30 44°30 44°30 7°30 25° 2.500
Renault

6 C140 150 15.700 15,6 li°30 35°30 31° 15° 4,51y 1.500
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II. NGUYÊN LÝ KỂT CẤU VÀ VẬN CHUYÊN CỦA ĐỘNG cơ DIESEL
2 THÌ (hình 4).

1. Nguyên lý kết cáu
Hình 4 giới thiệu kèt câu cùa động cơ Diesel 2 thì hiệu GM, Bơm 

nén gio Roots nén và quét nạp không khí vào xy lanh theo một chiểu 
xuyèn qua vong lồ nạp trên xy lanh. Hai xu páp thoát bô' trí trên nâp 
quy lát cúng mớ một lúc cho khí thải thoát ra ngoài. Động cơ này dùng 
hệ thông kim bơm liên hợp để phun sương nhiên liệu vào buồng đôt. 
Hình 5 giới thiệu một sô chi tiết chù yếu cùa động cơ Diesel GM.

2. Nguyên lý vận chuyển
cự Quét uà nạp (hỉnh 6a) : Piston ở ĐCD, vòng lỗ nạp phía dưới 

vách xy lanh và hai xu páp thoát trẽn quy lát cùng mở. Bơm Roots đẩy 
không khí vào xy lanh chui qua vòng lồ nạp, quét khí thải cùa chu kỳ 
trước qua hai xu páp thoát ra ngoài.

b) Ép không khi (hlnh 6b) : Piston đi lên, hai xu páp thoát đóng 
trước các lỗ nạp, không khí lưu lại trong xy ];ujh sau khi thoát sạch 
khí thài. Piston tiếp tục đi lẻn bít kín vòng lò nạp để ép chạt không 
khí.

d Phun nhìẽn liệu, rúí dăn (hình 6c) : Piston ép không khí gần đến 
điểm chết trẽn, nhiên liệu được phun vào xy lanh, bốc cháy, nổ đày 
piston đi xuống tạo ra thì nổ sinh cõng.

d) Thoát (hình 6d) : Piston đi xuống đến 3/4 khoảng chạy của nó, 
các xu páp thoát bát đầu mở cho khí thải thoát ra. Sau đố piston mở 
vong lổ nạp cho không khi chui vào thực hiện quá trình quét và nạp 
như trên.

Trong một chu kỳ, piston lên một lần và xuống một lản, trục khuỷu 
quay một vòng có một lần nổ sinh công.

Trẽn thị thường Việt Nam, các loại động cơ Diesel 2 thi hiệu GM, 
Detroit (Mỹ), Nissan ÍNhật) và 9A3-204 (Lièn Xô) được dùng nhiều cho 
thùy động cơ và cụm máy phát điện.

111. SO SẢNH ĐỘNG Cơ DIESEL VỚI ĐỘNG cơ XĂNG

1. Động cơ Diesel.

- Nạp không khí vào XV lanh trong thì hút.
- Ép không khí với áp suât và nhiệt độ cao (30 kG/cm2, 600°C '.
- Nhiên liệu được phun vào buồng nổ, tự bóc cháy, áp suât tâng 

vọt lèn (70 kG/cm“).
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BỘ KIM BƠM LIÊN HỢP

r-’y

HỘP KHÔNG
KHÍ NÉN

BƠM NÉN GIÓ ROOTS

ÕNG THOÁT

KHÔNG KHÍ

Hình 4. Nguyên lý kết cấu của động
cơ Diđsel 2 thì GM.

- Không cần bộ chế hòa khí và hệ thông đánh lửa.
- Nhiên liệu là dầu Gas-oil giá rẻ hơn xăng.
- Nhiệt độ bén lửa cùa dầu Gas-oil là 80°C nên khó gây nạn cháy.
- Hiệu suất nhiệt (khả năng tận dụng nhiệt do nhiên liệu cháy tỏa 

ra) cao, vào khoảng 42%.
- Suất tiêu hao nhiên liệu là 200 g/mâ lực/giờ.
- Chi tiết động cơ cồng kềnh. Tôc độ trục khuỷu thấp, khoảng 

3.000 vòng/phút.
- Bơm cao áp và kim phun nhiên liệu đát tiền.

10



2. Động cơ xăng

- Nạp khi hỗn hợp gồm xăng và không khí trong thì hút.
- Ép khí hỗn hơp lèn khoáng 10 kG/cm2, 350°C.
- Khí hỗn hợp cháy nhờ tia lửa bugi.
- Phải có bộ chẽ hòa khi và hệ thống đánh lửa.
- Giá tiền xăng đát hơn dầu Gas-oil.
- Xáng bôc hơi dễ ở nhiệt độ bình tnường và bén lừa ớ 20°C nên 

thường gây ra nạn cháy.
- Hiệu suất nhiệt thấp, khoảng 30%.
- Suất tiêu hao nhiên liệu khoáng 300g/mă lực^giơ.
- Gọn nhẹ hơn động cơ Diesel, vận tốc trục khuỷu cao, 

9.000 võng/phút.

Hình 5. Một bộ xy lanh, piston, xu 
páp cùa động cơ Diesel hai thì

11



Hình s. Nguyên lý vận chuyển 
của động cơ Diesel 2 thi :

a- Quét khí thải và nạp không khí. 
b- Ép không khí. 

c- Phun nhiên liệu nổ dãn.

d- Thoát khí thài, lỗ quét gió sắp 
mở.
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Chương 2

BUỒNG ĐỐT ĐỘNG cơ DIESEL

I. Buồng đốt thống nhất phun dầu trực tiếp
II. Buồng đốt phân cách

Để tạo điều kiện cho nhiên liệu cháy tốt, buồng đốt động cơ Diesel 
được nghiên cứu chê tạo phức tạp hơn so với động cơ xăng. Trên động 
cơ Diesel, buồng đốt được bố tri ngay đỉnh piston hay tại nắp quy lát. 
Hình dáng của buồng đốt phải đáp ứng các yèu câu kỹ thuật sau đây:

- Thích ứng vđi số lượng và hình dáng chùm nhièn liệu do kim phun 
xịt vào.

- Tạo được sự xoáy lốc mạnh trộn lẫn không khí vơi nhiên liệu.
Buồng đớt động cơ Diesel được chia làm hai loại lớn: Buồng đốt 

thống nhất và buồng đốt phân cách.

I. BUÔNG ĐỐT THỐNG NHẤT (hình 7 & 8)

Buồng đót thống nhât còn gọi là buồng đốt phun dầu trực tiếp, gồm 
một khoảng không gian duy nhát, bố trí trên đỉnh piston. Kim phun 
nhiên liệu được ráp đứng ngay tâm hay hơi chếch đối với đường tim XV 
lanh, chùm nhiên liệu phun thảng vào buồng đốt.

Loại này được tăng cường xoáy lốc bàng cách:
- Dùng xu páp hút có gờ như trèn động cơ Kromhout (hình 9).
- Các ống góp hút bõ trí chếch xuống và tiếp tuyến với xy lanh.
- Ong hút có dạng hẹp dần và co thát.
Kim phun nhiên liệu cho loại buồng đốt trực tiếp là loại nhiều lỗ, 

áp suât phun dầu cao tữ 175-200 kG/cm2. Các động cơ sau đây áp dụng 
kiểu buồng đốt này; GM, Volvo, Perkins, John Deere, Skoda, Ưnic 
zu v.v... Buồng đốt phun dảu trực tiếp cùa động cơ xe REO 2, REO 3, 
IFA-50W và M.A.N có dạng hình cầu khoét trên đỉnh piston. Kim phun 
có hai lồ bố trí tiếp tuyến vơi buồng đốt. Phần nhiên liệu phun ngay 
tâm buồng đốt bốc cháy trước, phần còn lại phun trên vách buồng đôt 
tạo thành một màng móng sau đó bõc hơi dần để cháy. Nhờ vậy quá
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động Dieselcơ

đốt Dieselđộng cơ

đốt Dieselđộng cơ

đốt

Hình 7. Các loại buồng đốt thống 
nhất phun hầu trực tiếp.
a- Buông 
UNIC-ZU. 
h* buồng 
SAURER. 
c- Buồng 
SKODA
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PHUN RA

ỉ- Hesselmann. 2- Krupp.

3- Junker, hai piston đối đỉnh.

Hình 8. Buổng đốt thống nhất 
phun dáu ỉrưc tiếp cùa các loại 
động cơ :

trình cháy diễn tiến chậm, động cơ nổ êm hơn và có thể dùng nhiều 
loại nhiên liệu.

ưu và khuyết điểm cùa loại buồng đốt thống nhất :
- Ưu điém : Kết cấu đơn giản, diện tích buồng đốt bé nên ít tổn 

thất nhiệt, ít hao nhiên liệu, khời động dề không cần bugi xông máy.
- Khuyết điếm : Phân sỏ ép cao, áp suất^dầu lớn, sử dụng kim phun

nhiều lỗ nèn chóng bị nghẽn. Pkuh

ÌL BUÔNG ĐỐT PHÂN CÁCH

Gồm hai khoảng không gian riêng biệt gọi là buổng đốt phụ và 
buồng đốt chính. Buồng đốt phụ bõ trí nơi nãp quy lát, buồng đốt chính 
là khoảng không giứa đỉnh piston và mặt quy lát gần điểm chết tròn. 
Buồng phụ liên lạc vơi buồng chính nhớ các họng và các đương thông 
hẹp. Buống đốt phân cách có ba loại : Buồng đốt trước, buồng đớt xoáy 
lốc vá buồng đốt chứa gió.

1. Buồng đốt trước (hình lOabi

Thể tích buồng đôt phụ khoảng 30% thể tích chung của buồng đốt, 
thõng với buồng đốt chính băng đường thông nho. Kim phun xịt toán bộ
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Hình 9. Xu páp hút có đúc gờ 
nhằm tạo xoáy lốc trên động cơ 
Diesel Kromhout.

chùm nhiên liệu vào buồng đốt trước dưới áp suất khoảng 100 
150 kG/cm2. Khoảng 1/3 nhiên liệu bốc cháy trước làm tăng áp suất và 
nhiệt độ trong buồng đốt trước, làm bốc hơn số nhiên liệu chưa cháy kịp. 
Nhờ vậy phát sinh một lực đẩy mạnh toàn bộ nhiên liệu chưa cháy ra 
phòng đốt chính ỉt xy lanh, tại đây nhièn liệu bốc cháy thực sự và cháy 
trọn vẹn. Kim phun của loại buồng đốt này không yêu cầu phải phun thật 
sương nhiên liệu.

Buồng đốt trước được áp dụng trên các loại động cơ : Caterpillar, 
Toyota, Mercedes.

ưu điềm: Áp suất phun dầu thấp, không đòi hỏi phải phun dầu 
thật sương nhuyễn, nên dùng được loại kim phun một lỗ ít bị nghẽn.

Khuyết điếm : Diện tích buồng đốt khá lớn nên bị tổn thất nhiệt, 
phải dùng bugi xông máy, hao nhiên liệu. Hình 11 giới thiệu vị trí của 
buồng đốt trước, bugi xông máy và kim phun nhiên liệu trên động cơ 
Diesel phun dầu gián tiếp.

cấu và hoạt động của buóng đốt 
trước :

a- Nạp không khí.
b- Phun nhiên liệu nổ dãn.
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Hình 11. VỊ tri cửa buồng đốt 
trước, bugi xông mẩy và kim 
phun nhiên liệu.

1- Buống đổt trước

2- Bugì xông máy

3- Kìm phun nhiên liệu

2. Buồng dốt xoáy lốc (hình 12)

Buồng đốt xoáy lốc có dạng hình cáu bở tri trên náp quy lát hay 
bèn hông XV lanh, liên lạc với buổng đốt chinh bàng đường thông tiếp 
tuyên. Buồng đôt phụ chiếm từ 50 - 8(hí thế tích chung.

Trong thì ép, không khí đưọc dồn vào phòng xoáy lốc theo đưòng 
thông tièp tuyến nèn tạo đưọc một luồng gió lốc mạnh. Piston càng tiến 
gần đến điểm chết trên thi cường độ xoáy lốc càng dữ dội, Chùm nhiên 
liệu phun vào phòng xoáy ỉòc, được luồng gtó xoáy kéo trộn đều và bốc 
cháy, áp suất tang lèn và cường độ xoáy lốc càng dư dội hơn. Lúc này 
piston bát đâu đi xuống, thế tích phòng đốt chính tâng, hỗn hợp cháy 
trong phòng xoáy lốc tuôn ra theo chiều ngưọc lại nên cường độ xoáy 
lõc càng mạnh hơn, nhiên liệu chưa chây được trộn đều với khòng khí 
nông và đòt cháy trọn vẹn tại XV lanh.

Loại buồng ổôt náy đưực áp dụng trên cãc động cơ : Hercules, 
Yanmar, Deutz, Perkins v.v...

ưu điếìn : Nhơ cường độ xoáy lóc mạnh nên nhiên liệu và không 
khi được trộn lần đều và cháy tót, áp suất phun dầu tương đôi thâp, 
dùng loại kim phun mọt lồ khó bị nghèn.

Khuyết điếm . Quá trinh cháy xày ra nhanh, vi vây khi hoạt động 
nghe co tiếng dộng, tổn th At nhiệt và tièu hao nhiên liệu khá nhiều.

Hình 13 cho thây buồng đõt xoay lôc đạc biệt, cùa động cơ Diesel 
Perkins. Kim phun nhiên liệu theo hai hướng, một chùm xịt vào phòng 
xoáy ỉôc, một chũm xịt vào phòng đốt chinh tại xy lanh. Cách phun dầu 
nay đạt được ba lọi điềm :

- Phõi hợp đưọ'c cách phun dầu trực tiếp vói gián tiếp.
- Nhiên liệu bõc cháy hai nơi nên cháy rát hoàn toàn.
- Chùni nhiẽn liệu phun trực tiêp váo XV lanh giúp khơi động dề.
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PHUN NHIÊN LIỆU NỖ DÃN THOÁT

Hình 12. Động cơ Diesel 
Hercules trang bị buồng đổt xoay 
lốc.

3. Buồng đốt năng lượng Lanova ihmh 14)

Buồng đõt nang lượng !buồng chứa gió) chiếm 20'T thế tích chung. 
Kim phun nhiên liệu bõ tri dõi diện VỚI buông đót nang lượng B, c qua 
buóng đõt chinh A. Phong chưa gió B va (Ị thòng nhau bang đường that 
eo. phong A nam ngay dưriì xu páp co dạng sô 8. Khum nhiên hệu được 
phun dưoi ãp suàt 90 kG/cní- phun qua phong đõt chinh chui váo buồng 
chưa gió B, c. Nhién liêu hốc chây ngay trong hai buông nay, tang ãp
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Hình 13. Buồng đốt động cơ Diesel Perkins kiểu Aeroflow.

suất và tông mạnh hỗn hợp cháy ra 
buồng A, nhờ đường thông thắt eo và 
dạng sô' 8 trong buồng A, khí hỗn 
hợp xoáy lốc rất mạnh nên nhiên liệu 
cháy trọn vẹn.

Các động cơ Diesel hiệu Panhard, 
MAN, Minneapolis trang bị buồng đốt 
kiểu này, vận hành râ't êm và không 
cần đến bugi xông máy.

Các kiểu buồng đốt cơ bản 
của động cơ Diesel: 
a- Buồng đốt thống nhất 
phun nhiên liệu trực tiếp 
b- Buồng đốt trước 
c- Buồng đổ't xoáy lốc
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PHUN NHIÊN LIỆU NHIÊN LIÊU BÉN LỬA

NHIỀN LIỆU CHÁY TRONG PHÒNG DỐT 
•CHÁNH A

BỐC CHÁY TRONG PHÒNG B, c

Hình 14. Kết cấu và hoạt động 
cùa buông đốt năng lượng 
LANOVA.
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Chương 3

HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU ĐỘNG cơ DIESEL

A, Nhiên liệu Diesel.

B. Hệ thống nhiên liệu cua một loại đông cơ Diesel.

A. NHIÊN LIỆU

Sàn phẩm chưng cất từ dầu mó chia làm hai loại : loại nhẹ như 
xăng, dầu lửa v.v... Loại nặng như dầu Gas-oil dùng cho động cơ Diesel.

Nhiên liêu lỏng là một tống hợp của nhiều Cacbua hydro khác nhau. 
Thành phấn chú yếu cùa dầu mỏ gổm ba loại Cacbua :

• Paraphinnich.
• Náptinich.
• Aromatich.

1. Cacbua Paraphinnich

Trong Cacbua Paraphinnich có thành phần Paraphin no CnH2n+2 
là một thành phần rất có giá trị của nhiên liệu Diesel, nó làm cho thời 
gian cháy trễ ngán lại.

Thơi gian cháy trễ là giai đoạn xảy ra nhửng quá trình lý hóa khác 
nhau để chuân bị cho nhiên liệu tự bốc cháy, ví dụ như sây nóng làm 
bòc hon cãc hạt sương nhiên liệu và trộn nhiên liệu với khí trời.

2. Cacbua Naptinich

Cacbua này làm cho thòi gian cháy trễ kéo dài.

3. Cacbua thơm Aromatich

Cacbua này khó oxy hóa và phân giải nên làm cho nhiên liệu Diesel 
rất khó cháy.

Tính chất lý hóa của nhiên liệu phụ thuộc vào tỷ lệ thành phẩn 
các nhóm nói trên.

Tỷ trọng của dầu Gas-oil trong khoáng 0,844-0,860 đo ở 20ũC và 
tính bàng gam/cnr!.

a) Độ rìhtrt iVĩscoùtẽ)
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Độ nhớt quyết định khả năng lưu động và hóa sương cùa nhiên 
liệu, do đó cũng quyết định đặc tính cháy của nhiên liệu trong xy lanh, 
Độ nhứt quy ước là tỷ số thơi gian 2OOcc nhiên liệu chảy qua thiết bị 
đo so vời cùng một thể tích nươc cất chảy qua thiết bị đo ở nhiệt độ 
20°C. Độ nhớt quy ước thương dùng là ENGLER (°E).

Độ nhớt lơn sẽ ảnh hưởng xâu cho hoạt động của bơm cao áp và 
kim phuncủng như đối với áp suất phun dầu. Ngược lại nếu độ nhớt 
quá lỏng sẽ không làm kín tốt xy lanh piston bơm cao áp và kim phun, 
đồng thơi nhiên liệu thiếu đặc tính bôi trơn, một yếu tò vô cùng quan 
trọng đối với bơm cao áp và kim phun nhiên liệu.

b) Nhiệt độ bén lửa (Point d’inflammation)

Là nhiệt độ thấp nhất mà nhiên liệu bén lửa, nó được dùng làm 
chỉ tiêu phòng hỏa cho nhiên liệu. Nhiệt độ bẻn ]ửa của dảu Gas-oil 
dùng cho động cơ Diesel phải trên 65°c.

c) Nhiệt độ tự chảy (Temperature d’allumagc)

Là nhiệt độ mà nhiên liệu có thể tự nó bốc cháy và tiếp tục cháy 
không cần nguồn châm lửa từ bên ngoài. Nhiệt độ tự cháy của dầu 
Gas-oil là 280ũC, của xăng là 330°C.

Cacbua Paraphinnich có nhiệt độ tự cháy tháp nhất, ngược lại 
cacbua Aromatich có nhiệt độ tự cháy cao nhất.

Trong quá trình cháy của động cơ Diesel, khi dầu Gas-oil được phun 
vào phòng nổ phải trải qua giai đoạn cháy trễ trước khi bốc cháy. Giai 
đoạn này khồng được kéo dài lám, nếu không, nhiên liệu sẽ bị dồn đọng 
gây ra nổ dộng.

d) Nhiệt trị cda nhiên liệu (Pouuoir calorifique)

Nhiệt trị của nhiên liệu là nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn 
toàn Ikg nhiên liệu. Nhiệt trị rất quan trọng vì nó quyết định cõng suất 
động cơ. Nhiệt trị của dầu Gas-oi] khoảng 10.000 calo.

e) Lượng tro oà nước

Nước là một tạp chất cần tránh trong nhiên liệu vì nó làm giảm 
nhiệt trị của nhiên liệu, làm cho xỵ lanh mau mòn. Vơi động cơ cao 
tốc yẽu cầu hoàn toàn không có lẫn nước trong nhiên liệu.

f) Chi số CETANE

Chỉ sô Cetane liên quan đến đặc tinh cháy của nhiên liệu Diesel. 
Một chì sỗ Cetane cao nhiên liệu sẽ cháy nhanh và bén lửa dễ ở nhiệt 
độ tương đối thấp. Một chi sô' Cetane thấp nhiên liệu sẽ cháy chậm và 
cần nhiệt độ cao hơn để bén lửa.
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Nếu nhièn liệu Diesel có chí sô Cetane thâp thi cần nhiều thời gian 
để đốt chây. Đặc tính này gây ra hiện tưọìig cháy trễ làm đọng nhiên 
liệu trên đinh piston đưa đến hiện tượng nổ động. Ngược lại, nhiên liệu 
Diesel co chì sò Cetane cao sê bôc cháy tức thì sau khi được phun vào 
buồng đốt, động cơ nõ êm hon.

Hình 15 cho tháy nhiên liệu Diesel có chì số Cetane càng cao càng 
cháy nhanh, trong lúc xăng có chi so Cetane càng cao càng cháy chậm

’°0 ‘1
K._______J BO

OCTANE V'______y 80

------ChÁy chậm

1 / Hỉnh 15. Nhiên liệu Diesel (dưới)
\ ị , có chỉ số octane cao sẽ cháy
V nhanh. Xăng có chỉ số octane

/Bl cao sẽ cháy chậm (trên).
CETANE /3k* chảynhanh

z ì40 I
J so y

B. HỆ THỐNG NHIÊN UẸU

I. Nhiệm vụ cùa hệ thông nhiên liệu

Trẽn động co’ Diesel, hệ thống nhiên hệu đâm trách các vai trò quan 
trọng sau đây :

1. Ân định lưu lượng (Metering)

Sò nhiên liệu phun vao các xy lanh trên một động cơ phải đồng 
nhât và chinh xác đé động cơ chạy đẻu va cóng suất các xy lanh được 
thống nhất.

2. Thời diểm phun nhiên liệu (Timing)

Muôn đốt cháy trọn vẹn nhiên liệu và để cho công suât động cơ 
đạt tối đa thì nhiên liệu phải được phun váo xy lanh đúng thơi điểm 
cần thiêt. Nếu phun nhiên liệu vào buồng nổ quá sớm nham ]úc khối 
không khí nén chưa đù nóng, nhiên liệu sẽ cháy không hoàn toàn, sô' 
nhiẽn liệu không kịp cháy sẽ làm cho động cơ nồ dộng.

Ngưực lại nêu phun quá trề, sức nổ dãn của nhiên liệu không tạo 
được lực đầy tối đa, quá trình cháy sẽ kéo dài qua tận thì thoát, động 
cơ nóng và nhà nhiều khói đen, động cơ mất cõng suất và tiêu hao nhiều 
nhiên liệu.
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3. Cách phun nhiên liệu

Quá trình phun nhiên liệu bao gồm hai yếu tố : Thời gian và só 
nhiên liệu phun vào xy lanh.

Nếu phun nhiên liệu đúng thì còng tác, đúng thời điểm nhưng thời 
gian phun ngắn và lượng nhiên liệu phun ra ít sẽ tạo ra bất lợi gần 
giống như trường hợp phun nhiên liệu quá sơm.

Ngược lại nếu phun đúng thì cõng tác nhưng thơi gian phun kéo 
quá dài và lượng nhiên liệu quá nhiều sẽ tạo ra bât ổn như trương hợp 
phun nhiên liệu quá trễ.

4, Phun suông nhiên liệu

Khi phun vào buồng nổ, nhièn liệu phải được tán nhuyễn thành 
sương để bốc cháy nhanh và trọn vẹn.

5. Phân tán nhiên liệu

Nhiền liệu phải được phun trải ra kháp nơi trong buồng đốt để tiếp 
xúc đều với tát cả số khỏng khí nóng, có như vậy nhiên liệu mới bốc 
cháy nhanh và trọn vẹn, cõng suất động cơ đạt tối đa.

II. Thành phần cùa hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel

Về mạt kết cấu chung, hệ thông nhiên liệu Diesel gềm các thành 
phản sau đây (hình 16).

1. Thùng chứa nhiên liệu.
2. Lọc sơ cấp hoặc lọc thô.
3. Bơm tiếp vận.
4. Lọc thứ cấp hay lọc nhuyễn.
5. Bơm chuyển vận nhiên liệu (Transfer pump).
6. Van đẩu tràn giới hạn áp suất nhiên liệu tiếp vận.
7. Bơm cao áp (Heo dắu).
8. Kim phun nhièn liệu (Béc dầu).
9. Ỡng dẩn nhiên liệu hạ áp.

10. Ờng dãn nhiên liệu cao áp.
11. Ờng dầu về.
Khi động Cữ hoạt động, bơm tiếp vận (và bơm chuyển vận) hút 

nhiên liệu từ thùng chứa qua lọc sơ cấp, đưa đến lọc thứ cấp và đến 
bơm cao ãp. Một van dầu tràn bố trì nơi bình lọc thứ cáp bảo đảm cho 
dâu tràn về thùng chứa sau khi cung câp đù cho bơm cao áp.
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Hình 16. Hệ tháng nhiên liệu 
động cơ Diesel
í- Héc phun. 2- Lọc thứ cap.

3- Nút tắt máy.

4- Cơ cấu phun dẩu sớm.

5- Chân ga. 6- Bơm tiếp vận.

7- Bơm cao áp. ổ- Bộ điều tốc.

1. Thùng chữa nhiên liệu. Thùng chứa nhiên liệu dùng để chứa 
dầu Gas-oil đủ cho động cơ hoạt động trong một thơi gian. Cờ thùng 
lớn nhỏ tùy theo công suất và đặc tính hoạt động của động cơ. Thùng 
được dập bàng thép lá, bên trong có các tám ngăn để nhièn liệu bớt 
dao động. Náp thùng cỏ lỗ thông hơi. Ờng hút nhièn liệu bố trí cao hơn 
đáy thùng khoảng 3cm. Phần lõm láng cặn và nươc nơi đáy thùng có 
nút xả.

Nếu thùng chứa đặt cao hơn động cơ phải có van khóa khi tát máy. 
Nếu đặt thấp thua động cơ phải có van chận bô tri nơi bầu lọc sơ cấp 
ngăn không cho dầu tụt về khi máy ngửng,

2. Lọc nhiên liệu

a) Cán thiết phái lọc kỹ nhiên liệu. Trong dâu Gas-oil có lản nhiều 
tạp chát cứng và nước. Mặc đàu các tạp chất này rất bé nhưng vản có 
thể phá hỏng bơm cao áp và kim phun. Chi tiết chính cùa hệ thống 
nhiên liệu như bộ ti bơm và xy lanh bơm cao áp, van thoát nhiên liệu 
cao áp, kim và đót kim phun nhiên liệu được tĩnh chê rất chính xác, 
độ dung sai tinh che tính bàng micron í 1/1.000 ly). Vì vậy những hạt 
cận bẩn li ti trong nhièn liệu chưa lọc sẽ ]àm trầy sướt các chi tiết đó 
rát nhanh. Nước lẳn trong nhiên liệu sẽ làm cho nhièn liệu không cháy 
được lúc phun vào buồng đốt, đồng thời làm cho ti bơm kẹt cứng trong 
xy lanh bơm gây nên gãy hỏng.

Do đó, nhiên liệu dùng cho động cơ Diesel cần phải được lọc thật 
kỹ trước khi đưa vào bơm cao áp. Thõng thường trên động cơ Diesel, 
nhiên liệu phải qua ba lần lọc : lọc sơ cáp, lọc thứ cấp và lọc lần cuối 
nơi kim phun.
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bỉ Lọc sư cấp (hình 17)

Bầu lọc sơ câp đặt giứa thúng nhiên liệu và botn tiếp vân. Bì (lõi) 
cún lọc này làm bàng lưỡi thau cớ lồ thưa khoáng 0,1 ly, quanh ngoài 
bi lọc co cái cào. Khi ta xoay núm, phía dưới bầu lọc, cào sẽ làm rơi 
cặn bẩn quanh bì lọc xuòng đáy bầu lục, Nút xá nước và cặn bẩn bõ 
tri dưm đáy bấu lọc.

c) Lọc thứ càp

Lõi lọc thứ câp làm bàng giấy xốp xếp gấp thành nhiều lóp để tang 
diện tích tiôp xúc với nhiên liệu. Có loại làm bàng vãi hay nỉ, cõ loại 
bi lọc làm bàng sọi to quân quanh ông đục lồ. Lòi lọc thứ cấp có hai 
loại : Loại rứa đưọc và cõ thể dùng lại. Loại phải thay mới sau khi hết 
thơi gian sử dụng.

Hình 18 gioi thiệu hình lọc thứ cấp hiệu C.L.M có thể rứa và dùng 
lại đưọ'c. Lòi lọc cõ hai lóp : lóp ngoài bàng lưó'i thau bục lóp vái bô 
bẻn trong. Lỗ vào ra cúa nhiên liệu bó tri trẽn năm bấu lọc, đáy bầu 
lọc cõ van xã cặn và nước.

Hình 19 giói thiệu bầu lọc thư câp hiệu Bosch, bì lọc bay lõi lọc 
là nhứng khoanh nì dày chồng bên ngoài một õng nhiều lồ. Nhiên liệu 
từ bảu lọc sơ cấp vào lõ D, chui qua lớp nỉ vào ông trung tâm thoát 
xuòìig lỗ E đến bơm cao áp. Bên trong râc co dầu dư trở vé có bô trí 
van dãu tràn. Công dụng của van này là bảo đám một áp suất tiếp vận 
tối thiếu buộc nhiên liệu phái chui qua lớp bì lọc cung cấp cho bơm cao 
ãp. Thõng thường van được câu tạo gồm một viên bi tròn và lò xo. Nêu 
khi súc rửa bẩu lọc ta đánh rơi hay làm hóng van này, nhiên liệu sẽ

BI LỌC (LÓI LỌC)

NHIÊN LIỆU CHƯA LỌC NHIÊN LIỆU LỌC RÒI

CÁI CÀO

NÚT XẢ CẶN

Hình 17. Kết cấu bầu lọc sơ cấp.
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Hình 18. Bầu lọc nhiên liệu thứ 
cấp hiệu C.L.M.

không cung cáp đù cho bơm cao áp, động cơ giảm công suất tháy rõ. 
Khi áp suất tâng quá khoảng 0,5 kG/cm2, van mở cho nhiên liệu tràn 
trở lại thùng chứa.

3. Bơm tiếp vận. Bơm tiếp vân hút nhiên liệu từ thùng chứa đưa 
đến bàu lọc thứ cấp để vào bơm cao áp. Có hai loại: Bơm màng và 
bơm piston.
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a) Bơm tiếp vận bằng màng (binh 20)

Nguyên lý kết câu và hoạt động cùa bơm loại này gióng như bơm 
tiếp vận xăng đã học trong tập 1 - Động cơ xăng căn bản. Hình 21 giới 
thiệu bơm cao áp PE-8 trang bị bơm tiếp vận bàng màng.

b) Bơm tiếp vận loại piston (hỉnh 22)

Hình 20. Hình cẳt bơm tiếp vận 
nhiên liệu loại màng.

Hình 22 giới thiệu bơm tiếp vân Bosch được gắn bên hông bơm cao 
áp, vận chuyển nhờ trục cam bơm. Đặc điểm cùa bơm tiếp vận này là 
piston 11 tự điều chỉnh khoảng chạy cùa nó và bơm cả hai mặt tùy 
theo chế độ hoạt động của động cơ.

Khi cam không đội, lò xo 7 đẩy piston 11 xuống hút nhiên liệu vào 
lỗ 9. Trong lúc chạy xuống, piston bơm dầu nơi phòng 3 qua mạch 4 
ra lỗ thoát 5.

Lúc cam đội, piston đi lên, van hút 8 đóng, nhiên liệu chui qua 
van thoát 6, một phần thoát qua lỗ 5, phản còn lại chui xuống phòng 
3 bên dưới piston. Lúc piston chạy xuống van 8 mở, van 6 đóng áp suất 
nơi lỗ thoát 5 lại được tái lập. Nhờ vậy áp suất trong hệ thống nhiên 
liệu được đều đặn và liên tục.

Trong trường hợp nhiên liệu đã đày ứ trong bàu lọc và bơm cao 
áp, áp suất tại phòng (3) tăng, đẩy piston lên nằm lưng chừng giữa 
khoảng chạy, cây đẩy (13) vẫn lên xuống nhưng không tác động vào 
piston (11). Khoảng chạy của piston (11) thay đổi tùy theo áp suất nhiên 
liệu trong phòng (3), có nghĩa là tùy thuộc vào nhu cầu của bơm cao áp.
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Hình 22. Kết cấu và hoạt động 
của bơm tiếp vận Bosch loại 
piston :

11- Piston bơm. 7- Lò xo bơm.
9- Lô hút. 5- Lỗ thoát. 8- Van 
hút. 6- Van thoát. 13- Cây đẩy.

4. Bơm chuyển vận. Ngay trên đầu, bẽn trong bom cao áp 
Roosa-Master có trang bị bom chuyển vận kiểu cánh quạt. Bom này có 
công dụng tang áp suất vận chuyển cúa nhiên liệu trong bom cao áp. 
Nguyên tác hút và thoát nhiên liệu do các cánh quạt đùa từ thể tích 
rộng đến thể tích hẹp.

5. Bom cao áp (Heo dầu). Bom cao áp được xem như quả tim của 
động cơ Diesel. Nó có công dụng :

- An định lưu lượng nhiên liệu.
- Tạo áp suất cao đế bom nhiên liệu vào buồng đốt qua kim phun 

nhiên liệu.
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- Bcrm nhiÈn liệu vào buồng đốt đúng thời điểm và đúng lượng cần 
thiết theo yẽu cẩu cùa các chế độ làm việc của động cơ.

- Cung cấp lượng nhiên liệu thống nhát giửa các kim phun đúng 
theo thứ tự thì nổ.

6. Kim phun nhiên liệu (Béc dầu). Động cơ Diesel có bao nhiêu 
XV lanh phải cần bây nhiêu kim phun nhiên liệu. Công dụng của kim 
phun là :

- Giới hạn áp suất xịt dầu do bơm cao áp bơm đến.
- Dưới áp suất của bơm cao áp, phun một lượng nhiên liệu vào 

buồng đốt đúng thời điểm chính xác cần thiết.
- Tán nhuyễn nhiên liệu thành sương vả phân phối đều nhiên liệu 

trong buồng đốt giúp cho nhiên liệu cháy trọn vẹn.
7. Các ống dản nhiên liệu : Các ống dẩn hạ áp đưa nhiên liệu

từ thùng chữa đến bơm tiếp vận chui qua lọc sơ câp và thứ cấp để
cung cấp cho bơm cao áp. Ống dẩu về tiếp nhận dẨu thừa nơi bầu lọc
thứ cấp và béc dầu đưa trớ lại thùng chứa, ống dẫn nhiên liệu cao áp
dản nhiên liệu bơm đi từ bơm cao áp đến các kim phun nhiên liệu.
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Chương 4

KIM PHUN NHIÊN LIỆU (BÉC DẦU)

A. Kết cấu và hoạt đông cúa kim phun nhiên liệu.

B. Kiểm tra, sửa chửa kim phun nhiên liệu.

A. KẾT CẤU VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA KIM PHUN NHIÊN LIÊU

t. Nguyên lý kết cấu (hình 23ab).

Kết cãu chung cùa một kim phun nhiên liệu gồm ba chi tiết chính :
- Thân kim : Trên thân kim có ống dầu đến, ông dầu vẻ và cây 

vít xã gió. Trong thân kim có lò xo, cây chòi đè ỉên van kim đóng kín 
bộ của nó nơi đót kim. Áp suất phun dầu điéu chinh dược nhờ vít chỉnh 
bó trí tại đâu trên thân kim.

- Đút kim : Chứa van kim, thòng với mạch đẩu đến trong thân kim 
nhữ rành tròn. Phần dưới đót có một hay nhiều ]ỗ xịt dầu rất bé.

- Kháit uặn : Dùng để siết đót kim vào thân kim. Kim phun nhiên 
liệu đưực gán vào năp quỵ lát nhờ gujon và mặt bích hay vấu giư,

Phân dưới van kim có hai đoạn hình côn : Đoạn côn dư.ới dùng đóng 
kín bệ của nó trong đót kim nhờ lò xo và cây chòi. Đoạn côn trên dùng 
nâng kim lẻn dưới áp suất nhiên liệu để mở lỗ xịt dầu.

Đặc diểrn kỹ thuật được ghi trên thân kim, vi dụ :
AKB 50 s 63P
1 2 3 4 5

Sô ký hiệu 1 - Chỉ tèn nước chê tạo, cụ thể :
A : Mỹ; B : Anh; N : Nhật,

Sô ký hiệu 2 - Cách ráp kim phun vào động cơ :
KB : Ráp bàng mạt bích hay vấu giử.
KC : Ráp bàng õc vặn.

Sô' ký hiệu 3 - Kích thước chiểu cao thân kim (mm).
Õ0 : ãOnim

Sô ký hiệu 4 ’ Chì cờ của kim, gồm các cỡ từ nhỏ đến lớn R, s, 
T, u, V, w.

SỐ ký hiệu 5 - Ghi ký hiệu riêng cùa nhà sán xuất.
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Hình 23a. cẳt dọc kim phun 
nhiên liệu loại đốt kín lỗ tia hở :

1 - Cày vít xả gió. 2- Vít chỉnh và 
ốc hãm. 3- Ốc siết lò xo.

4- Thản kim. 5- Khâu vặn giữ đo< 
kim. 6- Đót kim. 7- Van kim.
8- Mạch dầu. 9- Lò xo. 10- Lỗ 
dáu vào. 11- Lỗ dầu ra.

12-Cây chỏi
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Hình 23b. Các chi tiết tháo rời 
của kim phun nhiên liệu PM : 
R- Ống rắc co dầu vô. F- Khâu 
siết đót kim vào thân kim. B- Đót 
kim. A- Van kim. I- Thân kim. 
p. Cây chỏi, r- Lò xo. a- Chén. 
tựa lò xo. E- Vít chỉnh áp suất 
phun dầu. c- Ốc khóa. T- Cây 
dò.

II. Hoạt động của kim phun nhiên liệu

Nhiên liệu do bơm cao áp bơm đến, chui vào thân kim, theo mạch 
c xuống phòng áp suất B bao quanh đoạn hình nón trên của van kim. 
Áp suất nhiên liệu tháng lực đè cùa lò xo nâng kim lên, lúc này đoạn 
còn dưới của van kim mở lỗ phun cho nhiên liệu xịt vào buồng đốt xy 
lanh.

Khi bơm cao áp chấm dứt bơm, áp suất trong mạch giảm ngay, lò 
xo ấn van kim xuống đóng kín lổ phun dầu, đó là lúc đứt phun. Trong 
quá trình phun, một phần ít nhiên liệu len qua khe hở giũa van kim 
và đót kim để bôi trơn và làm mát đót kim. Số nhiên liệu này lên phòng 
chứa lò xo và theo lỗ dầu về lại thùng chứa.
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Ap suất phun dầu có thể điều chỉnh bằng cách xoay con vít chỉnh 
trền thân kim. Xoay vào sẽ căng thêm lò xo, áp suất phun dâu tăng. 
Xoay vít chỉnh ra tác dụng sẽ ngược lại. Trên một số kim phun như 
cùa động cơ Yanmar, xe tải REO, áp suất phun dầu được chinh bằng 
cách thêm hay bớt những miếng chêmmòng (shims) trên lò xo.

III. Phán loại kim phun

Căn cứ vào kết cấu của van kim và đót kim, người ta phân ra hai 
loại : Kim đót kín và kim đót hở.

Trẽn loại thứ hai, khi lò xo đã ấn kim xuống tận cùng, các lỗ xịt 
dảu vản không bị đóng kín, khí nén trong xy lanh có thể thông lẽn thân 
kim vào bọng dảu. Kim phun Cummins thuộc loại này.

Loại kim phun đót hờ nay ít phổ biến, trong giáo trình này ta sẽ 
nghiên cứu sâu vẻ loại kim phun đót kín. Kim phun đót kin là loại kim 
khi dứt phun, lò xo â'n kim đóng kín bệ của nó cắt hản liên lạc giứa 
kim và buồng đốt. Loại này gồm:

- Kim phun đót kín lỗ tia kín.
- Kim phun đót kín lỗ tia hở.
1. Kim phun đót kín lỗ tia kín (hình 24a, b, c, d)

Ở chót van kìm cớ một chuôi hình trụ, hay côn ló ra ngoài. Lỗ 
phun-khoảng 0,5 ly khi dứt phun, nhở vậy lỗ xịt dầu ít bị nghẽn. Chùm 
nhiên liệu phun ra có dạng hình côn 4° - 6°, tùy theo loại.

Chuôi ỏ" đầu van kim có ba kiểu: Chuôi ngán (Pintle), chuôi dài 
(Throttling) loại có lỗ xịt dầu phụ (Pintaux).

Kim phun Pintaux (hình 25a, b, c, d, e)
Loại này có thèm lỗ xịt dầu phụ nhò khoảng 0,25 ly bố trí chếch 

một bên đối với lỗ phun dầu chỉnh. Lúc khởi động và khi động cơ chạy

b. c. d.

kín lỗ tìa kín : c, d- Chuôi hình côn
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câm chừng, nhiên liệu được phun qua lõ xịt dáu phụ, chũm nhièn liệu 
hương vẻ đường thòng tiêp tuyến gi đa phòng gió lôc và phòng đốt chính 
nơi xy lanh, Dù đó thực hiện được phương án phun dầu trực tiếp.

Ngay sau khi vận tốc trục khuýu vượt lèn khỏi vận tốc khởi động, 
lỗ xịt dầu phụ ngưng hoạt động gần như hoàn toàn, và lồ xịt dâu chính 
bát đầu phun nhiên liệu bmh thường.

Hình 25a gĩrýi thiệu chum nhiên liệu cùa loại kim phun nhiên liệu 
thướng khủng phải Pmtaux.

Hình 25b cho tháy kim phun Pintaux đang xịt dầu trong lũc khóõ 
động động CO' í au démarragei.

Hình 25c cho thây kim Pintaux đang xịt dầu ớ vận tôc nhanh binh 
thường.

Đường cong biéu diet) lưu lưụng nhiên liệu phun ra cùa lồ xịt dáu 
chinh và phụ theo vặn tốc cũa trục cam bơm cao áp, được giói thiệu 
nơi hình 2nd, Ta nhận thây tống sô lưu lượng cùa hai lẻ xịt dầu hầu 
như không thay đói.

Dặc điểm cúa kim phun được ghi nơi đót kim :
Vi diỊ ■ DN 12 s D p

1 2 3 4 5
1. Có nghĩa kim dot kín ló tia kin.
2. Góc độ chùm nhiên liệu phun ra 12".
3. Cơ cha đớt kim.
4. Chữ D cho biết loại đõt kim tiết lưu.
5. Chư p là loại Pintaux. Không có chữ này là loại thường.

Ap suảt phun dầu của loại kim phun đót kín lỗ tia kín tứ 
120-150 kG/ctn2, loại náy dùng cho dộng cơ buổng đốt phân cách.

2. Kim phun dót kín lỗ tia hớ 'hình 261.

Loại kim dot kin lồ tia hơ co thể có một hay nhiều lỗ xịt dầu. Nêu 
la loại nhiêu ló thi noi cuòi đớt kim cớ phán nhô ra dạng chỏm va có 
khoan nhiều ló xịt. dấu, tư 2-10 lổ, bò tri nghiêng so với đường tim, 
Đương kmh lỗ xịt dãu tư 0,1-0,35 ly, và bò trí cách đều nhau.

Ap suàt phun dàu cùa loại kim náy từ 150-180 kG/cm2.
Y nghía mã sõ ghi đạc điém

Vi (/;/ . DL 120 T ... 8 350 023 60
1 2 3 4 5 6 7
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Hình 25. Hoạt đông của kim 
phun Pintaux :

a- 77a nhiên liệu cùa loại kim 
phun thường.

b- Kim phun Pintaux đang xịt dẳu 
lúc khỏi động.

c- Hoạt động của kim phun 
Pìntaux lúc xe chạy nhanh, 
d- Đường cong biểu diễn lượng 
nhiên liệu của lỗ phun dáu chính 
và lỗ phun dắu phụ của kìm 
phun Pintaux theo vận tốc trục 
cam bơm. e- Đót kim Pintaux

1. DL la đót kín ló tia hơ.
2. Góc độ giữa các tia phun 120”
3. Cờ cua đòt kim.
4. Sô lò xịt dấu 8 lơ.
5. Đương kính lỗ xịt dầu 0,350 ly.
6. Khoáng kim nâng lèn 0,023 inch.
7. Góc cờn bệ van kim 60".
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Hình 26. Hoạt động cùa kim phun 
nhiên iìệu đóf kin ỉỏ tìa hở :

a- l/an kim đóng, b- Van kim mỏ. 
oq- Góc độ giữa câc tia phun 
nhiên iiệu. Oọ- Góc độ của một 
tia phun nhién liệu.

B. KIỂM TRA, SỬA CHỮA KIM PHUN NHIÊN LIỆU

I. Cớ hóng và nguyên do

Có’ hóng thương gập vó'i kim phun lá: Van kim bị kẹt cứng trong 
đót kim, kim bị trảy sướt. Nguyên nhân như sau :

1. Chất bân lãn vào chi tiết kim do khâu láp ráp do súc rửa không 
tốt.

2. Lản nước trong nhiên liệu hoặc dung nhièn liệu không đúng 
chã't lượng.

3. Động cơ quá nóng làm nhién liệu mất chất nhờn nên kim bị 
biên dạng.

4. Lap ráp kim phun vào động cơ khõng đúng kỹ thuật.

II. Kiếm tra sửa chữa kim phun

1. Tìm kiếm kim phun hỏng trên dộng cơ

Nêu tình nghi có một vài kim phun nhiên liệu không hoạt động, 
ta thao tác như sau để phát hiện kim hỏng;

a> Cho động cơ nồ cầm chừng, nới lóng rác co ống dầu cao áp nơi 
kưn phun cho nhiên liệu phun ra ngoài.

bí Nêu làm như thế mà tốc độ động cơ giảm xuống ngay chứng tỏ 
kim phun này tốt, Ngược lại nếu động cơ vãn nổ như cũ chứng tỏ kim 
phun này hóng.

c) Siết trứ lại răc co và tiếp tục kiểm tra các kim khác,
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2. Kiểm tra điều chỉnh kim phun nhiên liệu

a) Kiếm tra tình trạng phun nhiên liệu. Tháo lần lượt từng kim 
phun ra khói động cơ. Gán lại lên đầu ỏng cao áp, day kim ra ngoài 
không khi. Dung tua vít xeo chân ti bơm cao áp hoặc quay động cơ cho 
bơm cao ãp hoạt động. Quan sát hình dáng va tinh trạng chum nhiên 
liệu phun ra (hình 271.

Nếu có thiết bị chuyên dùng thử kim phun (hình 28a,b) ta thao 
tác như sau ;

- Gắn kim phun vào bàn thứ kim. Khóa van đồng hỏ áp suất.
- Cứ động cần bơm tay khoảng 10 lán/phút, quan sát chùm nhièn 

liệu phun ra. Phải phun sương nhuyễn và tia dầu bán ra thẳng, mạnh 
và đù số tia đối với loại kim nhiéu lẻ xịt dấu (hmh 29).

Hỉnh 27. Xeo chấn ti bơm cao áp 
để kiểm tra kim phun ngoài 
không khí.

Hình 28a. Thiết bị kiểm tra và 
điều chỉnh kim phun nhiên liệu : 

1- Binh đựng nhiên liệu. 2- Kim 
phun cấn kiểm tra. 3- Van áp kế. 
4- Bình hứng dẩu.
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CÓ 1 LỖ KIM BỊ NGHÉNHình 29. Kiểm tra kim phun 
nhiên liệu nhiều lỗ tia.

Hình 28b. Hình cắt cho thấy chi 
tiết bên trong thiết bị :

1- vò thiết bị. 2- Cần bơm tay.
3- Ổng đội ti bơm. 4- Ti (piston 
bơm) và xy lanh bơm cao áp.
5- Van thoát nhiên liệu cao áp. 6- 
Đai ốc của vỏ bơm. 7- Van áp kế.
8- Vỏ bơm cao áp. 9- Áp kế.
10- Thùng đựng dẳu. 11- Lọc 
dáu. 12- Van khóa dầu. 13- Vành 
siết. 14- Kim phun nhiên liệu cắn 
kiểm tra. 15- Hắc co ống nối.
16- Binh hứng dáu. 17- Khay 
hứng. 18- Tay vặn xả gió.

TẤT CÀ LỐ KIM ĐẼU THÔNG TỐT
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- Đối vói loại một lô xịt dầu, chùm nhiên liệu phải phun sương tốt, 
không nhểu vã phải đôi xứng vơi đường tim kim phun (hình 30).

b) Điều chính áp suất phun nhièn liệu.

- Mờ van đồng hồ áp suất.
- Cừ động cần bơm tay cho kim áp kế tăng dần lên đến ]úc kim 

phun xịt dáu.
- Đọc só chì nơi áp kế, so với thùng sô quy định.
- Nếu thấp thua quy định, vặn vít chỉnh vào hay thêm chêm.
- Nêu cao hơn quy định, xoay vít chình ra, hoậc bớt chêm.

3. Kiểm tra tình trạng lắp ráp đót kim và van kim.

- Mở van áp kế.
- Bơm tay cho ap suất đạt đến trị sô' tháp thua áp suất phun 

khoảng 7 kG/cm2. Giđ cần bơm tay.
- Quan sát kim áp kế. Kim không được tụt quá 14 kG/cm2 trong 

thời gian 35 giây.
- Nếu tụt nhanh hơn là do van kim mòn hay ráp đót kim không 

đạt yêu cầu.
Trong trường hựp không có bàn thử kim, ta có thể dùng ngay bơm 

cao áp cúa động cơ kết hợp vơi một kim máu, một kim còn mới hay 
một áp kế như gĩửi thiệu trên hình 31.

4. Phục hối kim phun. Nếu kim phun nhiên liệu không đạt yêu 
cẩu, ta phải tháo rời chi tiết kim để kiểm tra và phục hềi. Hình 32A 
giơi thiệu các chỗ mòn của van kim và đót kim.

- Tháo rời chi tiết kim ngâm trong dầu Gas-oil sạch.

Hình 30. Những trường hợp tìa 
nhiên liệu phun ra không đạt yêu 
cầu kỹ thuật.
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- Dùng bàn chái nylon, lưỡi cạo bàng thau cạo sạch muội than trên 
chi tiết kim. Không được dùng lư<h cạo bàng thép.

- Thõng mạch dầu trong thân kim vói cây kim loại l,so ly.

b. KIM MỚI

KHÂU HỐI HÌNH T

BOM CAO ÁP ÁP KÉ

Hình 31. Phương pháp kiểm tra 
kim phun nhiên liệu trong trường 
hợp không có thiết bị chuyên 
dùng :

a- So sánh với mật kim phun. 
mẫu. b- So sánh VỚI kim phun 
còn mới c- Dùng áp kế.
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Hình 32A. Các chữ mòn khuyết 
cùa van kim và đót kim :

1- Đẩu mút phẩn đuôi van kim.
2- Vai van kim. 3- Thân van kim 
và lỗ đót kìm. 4- Đầu côn ti.
5- Họng phun. 6- Chuôi van kim.

- Dùng cây xoi đặc biệt thông các lỗ xít dầu íhmh 32B).
- Xoáy cãc mặt tiếp xúc với loại mở trưu đạc biệt.
- Dùng máy khoan tay xoáy van kim trong đót kim.
- Nhúng các chi tiết trong xang, sau đo 

tniớc khi ráp.
rửa lai vỡi dáu Gas-oil sạch

sạch rẵnh chứa nhiên liệu nơi đót 
kìm.

Hình 32B. Phương pháp chùi ơ. e- Nạo sạch phòng áp suất
sạch. nạo thông đót kim và van nhiên liệu nơi đắu côn dót kìm.
kim : g- Xoi lỗ xịt dâu h- Làm sạch
a- Bộ nạo. b, c. Chải sạch bẽn mạch nạp nhiên liệu với mũi
ngoài van kim, đót kim. d- Nạo khoan.
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- Nắm nhẹ nơi đuôi van kim để ráp vào đót, không được sờ vào thân 
van kim. Van kim phải rơi tử từ vào đót do chính trọng lưựng của nó.

- Gán kim phun lên bàn thử kim kiểm tra và điều chỉnh áp suất 
phun dầu.

Lưu ý quan trọng khi tiến hành kiểm tra sửa chữa kim phun 
nhiên liệu.

- Dụng cụ tháo ráp, mâm đựng chi tiết và dụng cụ phải thật sạch.
- Ráp và siết chặt đót kim vào thân kim trước khi ráp các chi tiết 

khác.
- Không được hứng bàn tay dưới chùm nhiên liệu đang phun tránh 

nhiễm độc máu.
- Không nên nghịch J)há bơm tay nhiều lẩn và bơm mạnh làm hòng 

áp kế của thiết bị kiểm tra kim phun.

Hình 32C. Thiết bị tháo van kim 
bị kẹt cứng trong đó! kìm nhờ 
dòng nhiên liệu ngược.
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Buồng dốt phân cách với bugi xông máy kiểu bút chì.

Một phần của chùm nhiên liệu phun vào tiếp xúc dầu nóng bugi xông và 
bốc cháy. Hỗn hợp nhiên liệu - khí tròi bốc cháy theo.
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Chương 5

BƠM CAO ÁP PF

A; Nguyên lý kết cấu và hoíit động.

B. Kiểm tra, điều chỉnh, sửa chữa.

A. NGUYÊN LÝ KẾT CẤU VÀ HOẠT ĐỘNG.

I. Đặc điếm kết cấu (hình 33)

Bơm cao áp PF còn gọi là bơm cá nhân, vì mỗi bơm cung cáp nhiên 
liệu chơ một XV lanh động cư. Nên động cơ có hai xy lanh thì phải cán 
2 bơm cao áp PF. Hình 34 ab giới thiệu động Cữ Diesel 1 và 2 XV lanh 
của Liên Xô dùng bơm cao áp PF.

Bên trong thân bơm PF không có trục cam, bơm hoạt động nhớ 
trục cam của động cơ. Thiêt kê này có hai ưu điểm :

- Ống dản nhiẽn liệu cao ãp từ bơm đến các kim phun ngán và có 
chiều dài bàng nhau.

- Có thể tiến hành sửa chứa một bơm trong lúc các bơm còn lại 
vản hoạt động.

Bơm BF có nhiều cở, đương kính ti bơm (piston bơm) từ 4 ly đến 40 
ly, khoảng chạy của tì bơm có thể từ 7 ly đến 35 ly. Bơm do Mỹ chê tạo 
có ký hiệu APF, do Anh chê tạo ký hiệu BPF, cùa Đức là Robert Bosch,

Y nghĩa ký hiệu ghi nơi thân bơm
Vi dụ : Ạ PF ỉ Ạ 70 Ạ ...

1 2 3 4 5 6
1- A Do Mỹ chế tạo.
2- BF : Bơm cao áp cá nhân không có trục cam.
3- 1 : Một phần tử bơm.
4- A Cở bom nhỏ. B là trung bình, z ]à cơ tổ chức.
5- 70 : Dường kính ti bơm 7 ly.
6- A... Ký hiệu riêng của nhà sản xuất.

Hình 33 gi ơi thiệu hình dáng bên ngoài và chi tiết bên trong củ;- 
một bơm cao áp PF. Dươi thân bơm c có đẽ E để gán bơm vào độnị 
cơ. Quanh thân có lỗ gai gắn ống dâu đến từ bầu lọc thứ cấp, vít Xí
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Hình 33. Kết cấu của bơm cao 
áp PF :

a- Hình dáng bên ngoài, b- Các 
chi tiết bên trong. A- Rắc co nói 
ống dấu cao áp lên kim phun 
B- Lỗ gắn ống nạp nhiên liệu. 
C- Thản bơm. D- Thanh răng.

E- Đế gắn bơm. H- Mũi chi.
1- Cửa sổ cân bơm. G, F- Thanh 
răng và vòng răng. 1- Vít xà gió.
2- Vít giữ xy lanh bơm. 3- Xy 
lanh. 4- Ti bơm. 5- Lò xo. 
6- Khoen chặn. 7- Ong đẩy. 
8- Van thoát dầu cao áp.

gió (1) và bướu gắn thanh răng D. Sau lưng bơm la vít giữ xy lanh 
bơm (2). Hai chi tiết chu yếu bên trong thân bom la XV lanh bơm (3) 
yá ti bơm (4). Ti bơm được kéo xuóng ĐCD nhơ lò xo (5). Hai đầu lò 
xo có chén chận. Khoen chận (6) giứ õng đây (7) và các chi tiết khác 
trong thân bơm. Khâu rang F kẹp vào chân ti bơm xoay ti bom nhờ 
thanh răng D. Bộ lò xo, van và bệ thoát đáu cao áp bó tri bên trên 
thân bơm.

Phán trên cùa ti bơm có móc rành đứng va rãnh xiên để tang giam 
lượng nhiên liệu bơm đi. Cá hai rành nãy thòng với rãnh ngang giữa 
thân ti bơm. Rảnh xiên có thề được vát bèn phái hay bèn trái. Khi ti 
bơm nam ờ điểm chết dưới, nó sẽ mơ hai lỗ nạp va thoát nhiẽn liệu 
N, T (hình 35). Hình 36 giới thiệu kiêu bơm PF láp đứng và láp ngang.
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Hỉnh 343. Hệ thống nhiên liệu 
động cơ Diesel 1,85/11 dùng một 
bơm PF :

ỉ - Bơm cao áp PF. 2- l//f xả gió.
3- Ông dằn nhiên liệu cao áp.
4- Kim phun nhiên liệu

5- Ống dẫn dẫu về từ kim phun.
6- Nhiên liệu vào bầu lọc.
7- Dấu vào. 8- Bắu lọc nhiên 
liệu. 9- Ong đưa nhiên liệu vào 
bơm cao áp. 10- Nút xă cặn dơ.
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Hình 34b. Hệ thống nhiên liệu 
động cơ Diesel 2,35/11 trang bị 
2 bơm cao áp PF :
1- Kim phun nhiên liệu. 2- Ong 
dẫn nhiên liệu. 3- Vít xà gió. 4- 
Ống dắu về. 5- Ốc xả gió bầu lọc.

6- Ong dẫn nhiên liệu đến các 
bơm cao áp. 7- Bầu lọc nhiên 
liệu. 8- Nút xả cặn dơ. 9- Ống 
dẵn nhiên liệu đến báu lọc. 10- 
Bơm cao áp PF. 11- Bơm tay tiếp 
vận nhiên liệu. 12- Bơm tiếp vận 
nhiên liệu. 13- Ống hút dấu.

Hình 35. Sơ đó kết cấu của ti 
bơm PF : 

a- Bánh xiên bên phải, b- Rãnh 
xiên bên trái, c- Cặp ti bơm và 
xy lanh bơm.
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Hình 36. Bơm cao áp PF kiểu 
đứng (1) và kiểu lắp ngang (2)

II. Nguyên lý hoạt động của bơm cao áp PF (hình 37)

Để hiếu rõ nguyên lý hoạt động bơm nhiên liệu của bơm cao áp PF. 
ta tạm chia ra ba giai đoạn : Nạp nhiên liệu, khởi sự bơm và dứt bơm.

1. Nạp nhiên liệu. Hĩnh 37 -1,4 cho tháy ti bơm xuống điểm chết 
dươi vì cam chưa đội và bị lò xo kéo xuông. Hai lỗ nạp và thoát dầu 
N, T mờ, nhièn bệu tràn vào xy lanh bom.

2. Khởi sự bơm (hình 37-2) Cam đội ti bơm lên, đến lúc mặt phăng 
trên ti bơm đóng kín hai lỗ dầu N, T, áp suất trong xy lanh bơm tăng, 
van thoát dầu cao áp mờ, ti bơm tiếp tục đi lên bơm nhiên hệu đến 
kim phun vào buồng đốt.

3. Chấm dứt bơm (hình 37-3,5). Quá trình bơm nhiên hệu kéo dà) 
cho đên lúc cạnh xiên của ti bơm mở lỗ thoát nhiên liệu. Lúc này nhiên 
liệu tụt xuống theo rành đúmg đến rành ngang theo lồ T vẻ bọng chứa 
dẩu quanh xy lanh. Ap suât trong xy lanh bơm giám ngay và van thoát 
dầu cao áp đóng tức thì.

Hiện tượng phun rớt : Ngay sau khi bom cao áp dứt bom, van 
kim trong béc dầu đóng, nơi đảu béc dầu (kim phun) vần còn nhều vài 
giọt nhiên liệu, đó là hiện tượng phun rớt. Phun rớt làm tiêu hao nhiên 
liệu, động cơ nhả khói đen và đóng muội than trẽn đầu kim phun. Để 
cãi tiến tình trạng này, van thoát dầu cao áp được thiết kê vơi hình 
dâng đậc biệt như giới thiệu ờ hình 38.
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Hình 37. Nguyên lý hoat động 
bơm nhiên liệu và thay đổi lưu 
lượng nhiên liệu của bơm cao áp 
PF :

Đoan
ãp T. Khi 
T lọt vao

1. 2- Lưu lượng tối đa. 4, 5- Lưu 
lượng tối thiểu 1, 4- Nhiên liệu 
nạp vào xy lanh bơm. 2- Khởi sự 
bơm. 3. 5- Dứt bơm nhiên liệu. 
6- Tắt mây.

c la cùn đóng kin bệ van. nga.v dưới c lá đoạn hình trụ giam 
dứt bom, lò xo đây van xuõng đong bệ của no, đoạn hình trụ 
lồ bệ van trước, nhờ sít vói lồ nên đoạn hình trụ T tạo đưực

su giam ap đột ngột trong õng dáu cao ap.

(a) (b)

Hình 38. Kểt cấu đặc biệt của 
van thoát nhiên liệu cao áp, làm 
giảm áp trong ống dẫn cao áp 
tránh nhểu dầu khi dứt phun :

a. b- Dứt phun nhiên liệu, 
c- Nhiên liệu bơm lên béc dầu. 
1- Đoạn côn đóng kin bệ van. 
2,- Đoạn hình trụ gây giảm áp. 
3- Thế tích tạo giảm áp
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Xhơ vậy van kim trong bfc dáu đong kill nhanh chóng vá dứt diễm, 
tránh được tinh trạng phun rớt.

Nguyên ỉỹ thay đòi hiu litọng nhiên liệu bam đi.

Xguyén ly thay đối lưu lượng nhiên liệu cua bơm PF là xè dịch 
thanh rang đẽ xoay 1.1 bơm cho rãnh xièn cùa nó mó' sớm hay mở trễ 
lỗ thoát, dâu.

Kill ta xoay ti bơm qua trái, cạnh xiên sè mở trẻ lổ thoát dầu, 
nhiên liẹu bơm đi nhiéư. vận tòc trục khuỷu động CO' tăng.

Khi ta xoay ti bơm qua phái, cạnh xiện ti bơm sè mớ sớm lỗ thoát, 
nhiòn liẹu boTn đ) ít, vận tỏc trục khuỵu giám.

Xèu xoay ti bimi tận cung qua phía phải thinh 37-6) rãnh đứng 
cua ti bơm sẽ đới diện voi lồ thoát dâu T, lưu lượng nhiên liệu lúc náy 
la sò lì. tát may.

(•Jna nghiên cưu t.nn hiìiu két càu va hoạt động cúa bơm cao ap 
PF. ta nPiiì dược hai đạc tinh Miư dãy :

- Biếm khới sự.phun cờ định đôi với mọi vận tốc cua trục khuỷu.
- Điõm dtn phun thay đõ: tuy theo vận tóc. Nẽu vận tôe chậm, mức 

ga nho, dứt phun xáy ra sơm. Vận tóc cao, mức ga lớn, diêm dứt phun 
tre hơn.

B. KIỂM TRA THÀO RÁP BƠM CAO ÁP PF.

I. Lưu V quan trọng trước khi tháo ráp

Phai lam tòt khâu chuan bị tháo ráp b<nn cao áp PF như sau :
- Mại han thọ' va ham ban kẹp phái được bọc kim loại mém như 

nhom thau 1:1 hay chi đò tránh làm sây sướt chi tiết bơm.
Rưa sạch bèn ngoai bơm trước khi thao chi tiết bo’m.

- (’ao ch: t.iòl ihao ra phai ngâm trong dãu Gas-oil sạch.
■ Khtnụ; được dung dựng cụ sac ben bang kim loại cưng như sat 

thep đẽ cao sọich chi tif'1. bơm.

- Trươc khi rap phai nhũng lại chi tiẽt trong dáu Gas-oil sạch. Tuyệt 
dõi không dung vai lau. VI soi bông trong vái có thế làm kẹt bong ti 
bo'm, x.v lanh 1)0'111 va cac chi tiẽt tinh chè khac.

II. Quy trinh tháo bom cao áp PF,

Đãi! tiêu i.hao khoen chạn 111)1 đay bơm. lây òng dán lo xo, ti bom. 
khâu rang va chen chân ra. Sau cung t-hao rac co lây van thoát dàu 
cao ap. vú chặn XV lanh va XV lanh bom ra.
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III. Quan sát, kiểm tra chi tiết bơm (hình 39).

1. Cặp ti bơm và xy lanh bơm. Dùng kính lúp quan sát tinh 
trạng trầy sướt cùa ti bơm, nhất là nơi vùng đầu và vùng rãnh xiên. 
Nêu bị trẩy sướt là do dùng nhiên liệu dơ.

Nêu ti và xy lanh bơm có màu sác khác nhau chứng tỏ có lẫn nước 
hay axit trong nhiên liệu (hình 39a).

Nếu trầy nhẹ phải xoáy lại với loại mơ xoáy đặc biệt dành cho cõng 
tác này. Tuyệt đôi không đưực dùng cát xoáy. Trầy sướt năng phái thay 
mơi cà cập ti bơm xy lanh hơn.

2. Van và bệ van thoát dầu cao áp. Dùng kính lúp quan sát 
tình hình tiếp xúc giữa van và bệ van. Có sướt nhẹ phải xoáy. Sướt 
nậng phải thay cá cập (hình 39b).

3. Lò xo van thoát dầu cao áp, vòng răng, thanh răng.

Nếu lò xo van thoát dầu cao áp bị cong, ri phải thay mới. Răng cúa 
khâu rang và thanh rang mòn sẽ làm sai lưu lượng, do đó nên thay mơi.

Hai rãnh hỏng kềm chân ti boìn nếu bị mòn rộng sẽ phải sửa chứa 
hay thay mói.

IV. Quy trình ráp chi tiết bơm.

Thứ tự ráp ngược vơi thứ tự tháo. Lưu ý mấy điểm sau đây :

Hình 39a. Quan sát vị trí bị mài 
mòn nơi piston bơm và xy lanh 
bơm cao áp (vùng u).

Hình 39b. VỊ tri vết mòn trên bẻ 
mặt cõng tác của van thoát nhiên 
liệu cao áp :

a- Van. b- Bệ van. Â- Hãnh thoát 
tải. B- Đầu côn tì. C- Đuôi van. D- 
Gờ côn. Đ- Mặt tiếp xúc với rãnh 
thoát tài. G- Lỗ dẫn hướng van.
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- Rành kém xy lanh bơm phái ngay với lõ răng vít giữ.
- Trèn rãnh kẹp cùa khâu răng có đánh dấu. Trên một ngạnh chan 

ti bơm cũng có dấu. Khi ráp, hai dâu này phải ngay nhau. Nếu ráp 
ngược Ĩ80" động cơ sẻ luôn luôn vận chuyển ờ mức ga tối đa không 
giảm tốc độ được, vô cùng nguy hại (hình 40).

Cách báo đảm nhát lá cạnh xiên cùa ti bơm phải hướng qua phía 
vít giư xy lanh bơm.

- Dâu nơi thanh rang phải ngay với dâu của vòng răng.
- Trước khi ráp phái nhúng chi tiết bơm trong dầu Gas-oil sạch.

V. Kiếm tra áp suất của bơm và độ kín van thoát cao áp.

Sau khi phục hồi sửa chữa, ta tiến hành kiểm tra khả nãng bơm 
dầu cùa bơm cao áp củng như độ kín của van thoát cao áp như sau :

- Gán vào rác co ống dẫn dảu cao áp cùa bơm một áp kế có khả 
năng chịu được 500 kG/cm2.

- Đưa thanh rang đến vị trí ga tối đa (lưu lượng tối đa).
- Xeo ti bơm lên khoảng 5 làn.
- Nếu áp suát đạt được 250 kG/cm2 là tốt.
- Duy trì áp suãt này trong 10 giây nếu áp suất này không tụt 

quá 20 kG/cm2 là van thoát dầu cao ap còn kín tốt.

THANH RĂNG

Hình 40. Rẩp vồng răng, thanh 
răng, õng kẹp với chân ti bơm 
cao áp PF đứng dấu ghi sẵn.
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VI. Cân bơm cao áp PF

1. Cân dồng lượng các bơm cao áp PF. Trên động cơ Diesel 
nhiẻu xy lanh, nêu các bơm cao áp PF hoạt, động không đổng lượng, 
nghía la lượng dau bươn đi cùa các bơm không đều nhau, động cư sẽ 
dộng vá sẽ bị nhiéu hâu 'quả tai hại khác. Vì vậy trước khi gân lèn 
động cơ. phái tièn hanh cân đổng lượng các bom PF.

a> Cân đổng íiarng trẽ.n bàng thứ. Ví dụ mồi bơm bơm ra đưực l()cc 
I ong 100 khoang chạy cùa ti bơm ớ vạn tòc 600 vòng/phũt.

- Gân bơm PF sõ 1 lẽn bang thư.
■ Cho bang thứ quay, xã gió trong bơm. chinh vận tóc bang thứ 

600 v/ph.
Dich thanh rang đè hứng được lOcc trong 100 lấn phun, ta thây 

1Ì1Ũ1 chi ư vị trí 50 mm trên thanh rang.
- Thào bươn PF sò 1, gan bơm PF sô 2 lẽn bang thứ. Cho bang thứ 

quay ơ vận tõc 600 vòng/phút, dịch thanh rang thè náo đế hứng được 
lOcc trong 100 lãn bom.

- Điéu chinh mủi chì đèn mức 50 mm trẽn thanh răng.
Như vây trẽn ca hai bơm PF1 vá PF2, lũc ta đạt thanh rang cùa 

chúng ờ mức 50 mm chúng sè bom ra một lượng nhiên liệu băng nhau 
ờ một tõc độ nhât định.

b) Cãn đồng ỉượng trên động cơ kháng nố.

- Tháo các kim phun ra khói quy lát động cư.
- Gan cãc õng nghiệm hứng đảu.
- Xá sạch gió trong hệ thõng nhiên liêu và cac bom PF.
- Dùng maniven quay trục khuỷu ờ một vận tốc vá sò vong đù mạnh 

náo đó.
- Xè dịch điều chinh mõi nôi giửa cãc thanh răng PF1 va PF2 thế 

nao cho lượng nhiên liệu phun ra giữa hai bươn đổng đôu nhau.

c> Cán đồng lượng tren động cơ đang cận hành.

- Cho động cư' chạy cám chưng đé đạt được đẽn nhiệt độ vận hành, 
sau đ(i tang đèn vân tòc bình thường co tái.

- Dùng nhiệt kẽ đo nhiệt độ tại õng thoát từng xy lanh.
- Tuv theo nhiệt độ 1101 mỗi õng thoát, ta chinh thanh rang đe nhiệt 

độ các õng thoát, đèu nhau. Nêu nhiệt độ cao, chinh thanh rang bớt lưu 
lượng. Nêu nhiệt dộ thàp. chinh thanh rang thêm nhiên liệu. Diéu chinh 
xẽ dịch thanh rang tại mòi nòi các thanh rang.
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2. Cân bơm cao áp PF vào động cơ (hình 41). Cân bơm cao áp 
vào động cư là gán bơm liên lạc với động cơ sao cho bơm phun nhièn 
liệu vào buồng đôt đúng thời điểm cần thiết, (vào cuối thì ép đúng góc 
phun dầu sớm quy định).

Trẽn động cơ có đánh sản dầu phun dầu sớm cần thiết, bơm cao 
áp PF có cửa sổ cân bơm (1) ghi điểm khởi sự bơm. Trường hợp bơm 
không *có dâu ta củng phải biết cách xử lý như sau.

a) Trường hợp có dấu. ở thân bơm. PF

- Chùi sạch các mặt láp ghép bơm.
- Quay trục khuỷu đúng chiều cho đệm đẩy bơm cao áp xuống điểm 

chết dưói thình 41).
- Găn bơm PF vào động cơ, siết đẻu cân đối hai đai ốc.
- Quay bánh trơn từ từ đúng chiều để tìm điểm phun dầu cuối thì 

ép, dấu phun dảu ghi trên bánh trớn ngay dâu cô định.
- Lúc này vạch ghi trên Ống đẩy ti bơm phải ngay dấu :■ ơ cửa sổ 

cân bơm.
- Nếu vạch ghi trên Ống đẩy cao hơn dấu trên cửa sổ cân bơm là 

phun dầu sớm phải chỉnh vít đầu đệm đẩy xuống.
- Nêu vạch ghi trên ông đẩy ti bơm nằm dươi dấu cửa sổ cân bơm 

là phun dầu trễ, phải xoay vít đệm đẩy lên.
- Kiểm tra băng cách quay bánh trớn hai vòng đến điểm khởi phun, 

các dấu cân bơm tại bơm cao áp phải ngay nhau.

b) Cân bơm then phương pháp “ngưng trào” (hỉnh 42)

Những bơm cao áp cờ nhỏ thường không có cửa sổ cân bơm hoặc 
trường hợp dấu cân bơm không rõ, ta áp dụng phương pháp ngưng trào. 
Cơ bàn cúa phương pháp này là: Lúc ti bơm mở các lỗ N, T dầu sẽ 
trào ra ỉf rác co ráp van thoát cao áp (đã tháo van ra). Khi ti bơm 
tiến lên bít lỗ N, T để khởi sự bơm thì dẩu sẽ ngưng trào.

- Quay trục khuỷu đúng chiều cho piston (động cơ có một xy lanh) 
ớ cuối thì ép cách điểm chết trên khoảng 30°.

- Tháo lò xo và van thoát dẩu cao áp ra khỏi bơm PF, gán thay 
vào dó ống nghiệm chữ u.

- Đẩy thanh răng D đến vị trí lưu lượng tối đa, mở van thùng dầu 
(tiếp vận bằng trọng lực).

- Dầu sẽ trào ra khỏi ông u.
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Hình 41. Can bơm cao áp PF 
vào động cơ :

1- Cửa sổ cân bơm. 2- Chiểu 
cao đệm đẩy cần phải điểu 
chỉnh. 3- Cần bơm tav.

4- Mâu cam đội bơm. 5- Thân 
bơm. 6- Đệm đẩy. 7, 8- Ốc khóa 
và vít chỉnh.

- Tịếp tục quay bánh trớn tử từ đúng chiều, quan sát dảu tràn ra 
ông u, đên lúc dâu ngưng trào, các dâu phun dầu sớm trên bánh trớn 
phải ngay nhau.

- Nếu không đũng, ta phải tháo bơm PF ra khỏi động cơ, điều chình 
con vít trên đấu đệm đẩy bơm sao cho dầu vừa ngưng trào, dấu phun 
dầu sớm phải đúng.
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- Tháo ống u, ráp trà lại lò xo và van thoát dầu cao áp.
Trong trường hợp đệm đẩy bơm cao áp không có vít điều chình, ta 

phải thèm hay bớt các miếng chêm mỏng dưới đế gắn bơm.

VII. Xả gió trong hệ thống nhiên liệu bơm PF (hình 43).

Nếu trong hệ thông nhiên liệu động cơ Diesel có lản không khí (gió), 
động cơ sẽ không vận hành được. Không khi ứ trong bình lọc thứ cấp, 
bình lọc sẽ thiêu nhiên liệu. Nêu cỏ không khí trong bơm cao áp, trong 
ông dẩn cao áp và trong kim phun, nhiên liệu sẽ không phun được. Vì 
vầy phải tiến hành xả gió. Không khí thường chui vào hệ thống nhiên 
liệu trong các trường hợp : Hết nhẳn đột xuất nhiên liệu trong thùng 
chứa, sau khi súc rứa các bộ phận trong hệ thống nhiên liệu.

Thao tác xả gió một bom PF như sau :
1. Nạp đầy nhiên liệu vào thủng chứa.
2. Nói lỏng vít xả gió A trên náp bầu lọc thứ cấp, nhiên liệu từ 

thủng chứa sẽ chảy xuống bầu lọc và thoát ra nơi con vít này có lần 
bọt không khí.

3. Đến khi dầu thoát ra không có bọt la hết không khí trong bẩu 
lọc. Khóa vít xà gió.

4. Tiến hành xà gió tại bơm cao áp PF như sau :

Hình 42. Cân bơm cao áp PF 
vào động cơ theo phương pháp 
ngưng trào :

a- Ti bơm mở lỗ nạp, nhiên liệu 
tràn vào xy lanh bơm.

b- Nhiên liệu trào ra nơi ống u. 
c- Ti bơm đóng ló nhiên liệu, dầu 
ngưng trào, báo hiệu khởi sự 
bơm.
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- Tháo ông u, ráp trã lại lò xo và van thoát dầu cao áp.
Trong trường hợp đệm đấy bơm cao áp không có vít điều chỉnh, ta 

phải thèm hay bớt các miếng chêm móng dưới để gán bơm.

VII. Xả gió trong hệ thống nhiên liệu bơm PF (hình 43).

Nếu trong hệ thông nhiên liệu động cơ Diesel có lẳn không khí (gió), 
động co’ sè không vận hành được. Không khi ứ trong bình lọc thứ cấp, 
binh lọc sẻ thiêu nhiên liệu. Nêu có không khí trong bơm cao áp, trong 
òng dẩn cao áp vá trong kim phun, nhiên liệu sè không phun được. Vì 
vầy phải tiên hành xà gió. Không khi thường chui vào hệ thống nhiên 
liệu trong các trường hợp : Hết nhản đột xuât nhiên liệu trong thùng 
chữa, sau khi súc rừa các bộ phận trong hệ thống nhiên liệu.

Thao tác xà gió một bơm PF như sau :
1. Nạp đầy nhièn liệu vào thùng chứa.
2. Nới lòng vít xả gió A trên náp báu lọc thứ cấp, nhiên liệu từ 

thùng chứa sẻ chảy xuông bảu lọc và thoát ra nơi con vít này có lẳn 
bọt không khí.

3. Đèn khi dầu thoát ra không có bọt la hết không khi trong bầu 
lọc. Khóa vít xả gió.

4. Tiên hành xả gió tại bơm cao áp PF như sau :

b- Nhiên liệu trào ra nơi ống u. 
c- Ti bơm đóng lễ nhiên liệu, dầu 
ngưng trào, báo hiệu khởi sự 
bơm.

a/

Hình 42. Cân bơm cao áp PF 
vào động cơ theo phương pháp 
ngưng trào :

a- 77 bơm mờ lỗ nạp, nhiên liệu 
tràn vào xy lanh bơm.
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- Keo thanh rang ctrn vị tri etop,
- Nơi long vít xá gio :2:, dầu lằn bọt st'1 trào ra đèn khi hèt bọt 

la sạch g!<> trong bơm. Khóa vít xa gió '2i.
ã. Xa gio kim phun nhií’11 liệu bang cách nó’i long rãc co B cua kim 

phun, keo thanh rang b<nn đèn vị tri lưu lượng tôi đa, quay máy hoặc boĩn 
tay bơm cao áp cho nhiên liệu bơm lèn kim. Sè thây dâu vá gió trao ra 
noi rốc co đang nóó lóng, Hèt bọt gió là được. Siêt cứng rác co.

6, Bơm tay ha\ quav máy vài vong, nghe tiêng dáu phun “kít kít” 
la khtin động được.

Hình 43. Phương pháp xả gio hệ 
‘hòng nhiên liệư bơm cao áp PF .

A- Vịt xả gió nơi bẳu lọc. 2- Vít 
xả gió nơ! bơm cao áp PF. 
B- Hắc co nối Ống dầu cao áp 
tại kìm phun.
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Chương 6

BƠM CAO ÁP PE

A. Nguyên lý kết cấu và hoạt đông
B. Kiểm tra, điều chỉnh, 8Ùa chđa

A. NGUYÊN LÝ KẾT CẤU vA HOẠT ĐỘNG

I. Hệ thống nhiên liệu bơm cao áp BOSCH PE (hình 44)

Hệ thống nhiên liệu bơm cao ấp Bosch PE gồm các bộ phận sau đây:
- Thùng chứa nhiên bệu.
- Bơm tiếp vận nhiên liệu ráp bên hông bơm cao áp, được dản động 

do trục cam bơm, hút nhiên liệu từ thùng chứa qua bầu lọc sơ cấp đưa 
lẽn bầu lọc thứ cấp trước khi nạp vảo bơm cao áp.

- Báu lọc sơ cấp gắn trong bơm tiếp vận có công dụng láng nước 
và lọc các cặn lớn.

- Bầu lọc thứ cấp hay bầu lọc tinh, lọc sạch các cận bẩn rất bé trước 
khi nạp nhiên liệu vào bơm cao áp. Tại rắc co dầu vẻ bầu lọc thứ cấp có 
bố trí van dẩu tràn, công dụng của van này là bão đảm một áp suất tiếp 
yận cần thiết đù sức đẩy nhiên liệu chui qua lõi lọc thứ cấp trươc khi tràn

về thùng chứa. Nếu lò xo van này yếu hay gãy, bơm PE sỗ thiếu nhiẽn 
liệu, động cơ không vận chuyển ở tốc độ cao được.

- Bơm cao áp và các kim phun nhiên liệu.
- Các ống dẫn nhiên liệu hạ áp đưa dầu đi và về, các ống dản 

nhiên liệu cao áp đưa nhiên liệu từ bơm lên kim phun nhiên liệu.

II, Nguyên lý kết cấu của bơm cao áp PE (hình 45)

Bơm cao áp PE gọi là bơm dài một dãy, cung cấp nhiên liệu cho 
nhiều xy lanh cùa động cơ. Bơm có nhiều phần tử bơm ráp chung trong 
một vỏ bàng nhôm, được điểu khiển do một trục cam nằm trong vỏ bơm. 
Một thanh râng chung điều khiển các ti bơm.

Động cơ Diesel có bao nhiêu XV lanh thì bơm PE cùa nó có bấy 
nhiêu phàn tử bơm. Một phàn tử bơm bao gồm : Tì bơm, xy lanh bơm, 
vòng răng điẻu khiển tĩ bơm thay đổi lưu lượng nhièn liệu và bộ van 
thoát nhiên liệu cao áp. Phàn trên vò bơm là phòng nhiên liệu thông 
vơi tát cà các xy lanh bơm. Hai dầu bơm PE còn có bộ điều tốc có cơ 
cấu phun dẩu sớm tự động.
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Hình 44. Hệ thõng nhiên liệu 
bơm cao áp PE trang bị trên ô 
tô tài HINO EB - 300

Hình 46 giới thiệu các chi tiết của một phần tử bơm cao áp PE. 
Hình 47 giới thiệu hệ thống nhiên liệu bơm cao áp PE bố trí van lưu 
áp tại bầu lọc thứ cấp.

• Ti bơm (Piston bơm)

Kết cáu cùa ti bơm PE giống như của bơm PF, thuộc loại móc rãnh và 
xoay để thay đổi lưu lượng nhiên liệu. Nơi đầu ti bơm có rãnh đứng, rảnh 
ngang và rãnh xiên. Rành xiên trên đầu ti bơm có mấy kiểu sau đây :

1. Rãnh xiên phía duới bên phải : Đường rãnh xiên nàm bên 
phải của rãnh đứng và chúc xuống bên phải.

2. Rãnh xiên phía dưới bên trái : Đường rănh xiên năm bên 
trái cùa đường rânh đứng và chúc xuống bên trái.

Nguyên lý định lượng của hai loại rãnh xiên này giống nhau, tuy 
nhiên vị trí bộ điều tốc trên bơm PE sẽ khác nhau.
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Hình 45. Kết cấu của một bơm 
cao áp PE có 6 phẩn tử bơm : 
101g- Ló nạp nhiên liệu vào 
bơm. 101h- Phòng chứa nhiên 
liệu. 106, 106c- Lò xo và van 
thoát nhiên liệu cao áp.

103- Trục cam bơm. 104- Đệm 
đầy có con lăn (galê). 
105d- Chén chặn lò xo 
107a- Õng kẹp chân ti bơm. 
107b- Khâu răng. 107d- Thanh 
răng.

Hình 46. Chi tiết của một phần 
tử bơm cao áp PE :

106c- Lò xo van thoát nhiên liệu 
cao áp. 106- Van và bệ van. 
105b- Xy lanh bơm. 105a- Ti 
bơm. 107b- Vòng rang. 
107d- Thanh răng. 107a- Ống 
kẹp chân ti bơm.
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Hình 47. Hệ thống nhiên liệu 
bơm cao áp PE có van lưu áp 
(9) bò' tri tại báu lọc thứ cấp .

1- Thùng chứa nhiên liệu. 2- Lọc 
sơ cấp. 3- Bơm tiếp vận. 4- Báu 
lọc thứ cấp. 5- Bơm cao áp.

6- Ống dầu cao áp 7- Nhiên liệu 
cao áp lén kim phun. 8- Ong dầu 
về. 9- Van lưu áp. 10- Bơm tiếp 
vặn tay 11- Lưới lọc và van 
chận. 12- Bộ điều tốc cơ năng. 
13- Ốc xả gió.

Như đà nói ờ chương bơm cao áp PF, với loại ti bơm rãnh xiên 
kiểu này, điểm khởi phun nhiên liệu cố định và điểm dứt phun thay 
đổi. Loại này được trang bị cho động cơ Diesel có vận tốc ít thay đổi 
thường xuyên như cụm máy phát điện, máy bơm nước, máy nén không 
khí. Nếu trang bị cho òtô sẽ gán thêm cơ cấu phun dầu sớm tự động.

3. Rảnh xiên nằm phia trên ti bơm

Bơm cao áp hiệu PM cùa Pháp thiết kế kiểu ti bơm náy (hình 48). 
Với kiểu này, điểm khỏi phun thay đổi và điểm dứt phun cố định. Loại 
ti bơm này có khả năng phun dầu sớm tự động khi tăng ga.

Ký hiệu ghi trên thân bơm PE :
Ví dụ : Ký hiệu PE6A70B
PE : Bơm cao áp dài có trục cam trong vỏ bơm
6 : Sỏ lượng phẩn từ chứa trong bơm
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A Cư cúa bơm (thường có các cỡ : A : nhỏ - B : trung bình 
z : cỡ lớn. Xem bảng 2..,)

70 : Đường kính của ti bơm 7 ly
B : Dậc điếm thay thế chi tiết bơm

III. Nguyên lý hoạt động cúa bơm cao áp PE dùng ti bơm 
loại vát cạnh xiên trên hiệu PM

Trong chương 5 chúng ta đã nghiên cứu loại bơm cao áp dùng ti 
bơm có vát cạnh xiên dưới, trong chương này ta tìm hiểu loại ti bơm 
có cạnh vát xiên trên.

Hình 48. Sơ đồ tì bơm có cạnh 
xiên vát phía trẽn của bơm cao 
áp hiệu PM (Pháp), tự động 
phun dầu sớm

1. Nạp nhiên liệu : Lò xo kéo ti bơm xuống ĐCD nhiên liệu tràn 
vào xy lanh bơm qua hai lõ a.

2. Khởi sự bơm : Ti bơm đi lên đến khi đầu trên bít hai lỗ a là 
lúc khởi sự phun nhiên liệu.

3. Chấm dứt bơm nhiên liệu : Khi cạnh ngang của rãnh tròn 
mờ lỗ a, nhièn liệu theo rảnh đứng xuống rãnh tròn thoát ra lỗ a, đó 
là lúc chầm dứt bơm. Khi dứt bơm, ti bơm vẩn tiếp tục đi lên cho đến 
tận cùng khoảng chạy của nó.

Nguyên lý thay đổi lưu lượng nhiên liệu như sau :
Lượng nhiên liệu bơm đi nhiều hay ít tùy thuộc vào vị trí cùa cạnh 

xiên trên đầu Piston đôi với lỗ a. Nêu xoay ti bơm cho cạnh xiên đóng 
sơm lỗ a, nhiên liệu bơm đi nhiều. Nếu cạnh xiên đóng trễ lõ a nhiên 
liệu bơm đi ít. Đièu này có nghĩa là càng tăng ga, điểm phun dầu càng 
xảy ra sơm hơn. Vì vậy loại bơm này được gọi là tự động phun dầu 
sơm theo vận tốc trục khuỷu. Điểm châm dứt phun dảu luôn luôn cố 
định vơi bât cứ vị trí xoay nào của ti bơm.

Khi đặt ti bơm cho hai rãnh đứng của nó đối diện với hai lỗ a, 
lưu lượng nhiên liệu bơm đi sè là số 0, tát máy. Hình 49 giới thiệu các 
giai đoạn bơm nhiên liệu và cách thay đổi lưu lượng nhiên liệu cùa bơm 
cao áp PM.
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Hình 49. Hoạt động của bơm 
cao áp PE dùng ti bơm có cạnh 
xiên vát phía trẽn hiệu PM :

a- Những giai đoạn bơm nhiên 
liêu : 1- Nạp nhiên liệu.

2- Khởi sự bơm. 3- Dứt bơm. 4- 
Nhiên liệu trở vé.

b- Thay đổi lưu lượng nhiên liệu : 
1- Lưu lượng tối đa. 2- Lưu lượng 
trung bình. 3- Tắt máy.

IV. Cơ cấu phun dầu sớm tự động ROBERT BOSCH (hình 50)

Vận tốc trục khuỷu động cơ Diesel càng cao, góc độ phun dầu sớm 
càng phải tăng thêm để nhièn liệu cháy hết bào đảm công suất động 
cơ đạt tối đa. Góc độ phun dầu sớm phái tỳ lệ với vân tốc trục khuỷu 
và do cơ cấu phun dầu sớm tự động điều khiển.

Trên bơm cao áp PE, cơ câu phun dầu sớm tự động được gắn nơi 
đầu trục cam bơm, bèn trong có chứa dấu nhớt bói trơn để cơ cáu này 
hoạt động nhạy và êm.
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Toàn cơ câu gốm mâm tiếp động gắn cứng vào đầu côn của trục 
cam bơm nhờ chốt clavét và đai ốc. Trên mâm tiếp động có hai trụ đứng 
A. Hai quả tạ (4) xoay nhẹ trên các trụ này. Mâm nối chù động (7) cố 
hai vâu khớp với vâu của mâm truyền động từ động cơ. Mặt trong mâm 
(7) có hai trụ tròn B tỳ vào mặt cong của hai quả tạ (4). Hai lò xo (5) 
gối đầu chống vào lỗ cùa trụ A trên mâm (1) và trụ B trên mâm (7) 
và đẩy các quả tạ (4) cúp vào. Chụp (10) vặn rang vào mâm (1) và đậy 
kín các chi tiết này.

Lúc động cơ ngừng, lò xo (5) đày B trượt lèn mặt cong quả tạ ép 
chúng cúp vào. Khi động cơ hoạt động, mâm (7) kéo mâm (1) quay, lực

Hình 50. Cơ cấu phun dầu sớm 
tự động Robert Bosch :

a- Kết cấu chung, b- Hoạt động : 
1- Mâm tiếp động. 4- Quả tạ.
5- Lò xo. 7- Mâm nối chủ động. 
10- Chụp đậy.
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ly tâm làm các quả tạ (4) bung ra. Mặt cong trong của quả tạ trượt 
lên lưng cong trụ B ép lò xo lại. Động tác này làm cho mâm (1) phải 
dịch tới theo chiều quay một góc độ đưa trục cam bơm tiến tới phun 
dầu sớm hơn.

Bảng 2 : Thông số kỹ thuật của một số bơm cao áp PE

LOẠI PE

Cữ A Cỡ B Cỡ z

Khoảng chạy cùa pit Khoảng chạy cùa pit Khoảng chạy của pit
tông 8mm tông 10mm tông 12mm

Đường Lưu lượng Đương Lưu lượng Đường Lưu lượng
kính tối đa kính tối đa kính tối đa

píttông bằng ly píttông bằng ly píttông bàng ly
khối khối khối

4 22 5 45 10 300
5 35 6 73 11 400
6 63 6,5 90 12 500

6,5 76 7 105 13 590
7 84 7,5 120 13,5 650

7,5 100 8 130
8 114 9 165

8,5 135 10 215
9 155

B. THÁO RÁP, KIỂM TRA, SỬA CHỮA BƠM CAO ÁP PE

I. Phương pháp tháo rời chi tiết một bơm cao áp PE đúng 
quy trình kỹ thuật

1. Xà hết dảu nhờn bôi trơn trong thân bơm, tháo tách rời bơm 
tiếp vận nhiên liệu.

2. Tháo ốc chụp trên đầu phần tử bơm, lấy lò xo van thoát nhiên 
liệu cao áp, dùng cảo chuyên dùng để kéo bệ và van thoát nhiên liệu 
cao áp ra.

3. Mở cửa sổ can bơm.
4. Dùng dụng cụ chuyên dùng chêm cao các đệm đẩy khòi các mấu 

cam bơm. Rút trục cam ra khỏi thân bơm.
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Hình 51. Bộ dụng cụ chuyên 
dùng để tháo ráp bơm cao áp PE.

5. Tháo các nắp vít nơi đáy bơm, rút chêm, lấy đệm đẩy, ti bơm, 
lò xo và chén chận ra ngoài.

6. Tháo con vít giữ xy' lanh bơm.
7. Kéo xỵ lanh bơm ra khỏi vỏ bơm.
8. Lấy vòng răng và ống kẹp chân ti bơm.
Hình 51 giời thiệu bộ dụng cụ đặc biệt chuyên dùng để tháo bơm PE.

Chủ ý quan trọng :

1. Sáp xếp theo thứ tự chi tiết của từng phẩn tử bơm. Không được 
lắp lắn chi tiết cùa phẩn tử bơm này sang phần tử bơm kia.

2. Sau khi kiểm tra phục hồi phải rửa các chi tiết bơm trong dâu 
Gas-oil sạch trước khi ráp lại. Tuyệt đối không dùng vải lau cõ-tông (sợi 
bông).

Hình 52 giới thiệu quy trình tháo ráp một bơm cao áp PE.
3. Rãnh định vị xy lanh bơm phải hướng ngay lỗ vặn vít giữ.
4. Dáu nơi ống kẹp và chân ti bơm phải ngay nhau.
5. Khe hở dọc cho phép cùa trục cam trong vỏ bơm khoảng 0,08 ly.
Sau khi ráp xong phải tiến hành kiểm tra điều chỉnh các khâu :
- Điềm khởi phun cùa các phần tử bơm.
- Cân đồng lượng các phần tử bơm.
- Cân bơm vào động cơ,
- Xả gió trong hệ thống nhiên liệu.
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Hình 52. Quy trinh tháo mật bơm 
cao áp Hobart Bosch PE :

Kéo các chi tiết ra theo hướng 
mũi tên chỉ vá theo thứ tự như 
đã đánh số.

Để điều chỉnh, đặt thanh răng vị 
tri trung bình, các dấu a và b 
phải ngay nhau. (9ab).

Đừng quên ráp vòng đệm kín 
đầu nơi con vit giữ xy lanh 6.
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II. Cân và điêu chinh bơm cao áp PE

A. Kiểm tra ti bơm, xy tanh bơm và van thoát dầu cao áp.

Khâu kiểm tra này nhằm mục đích xem bộ piston, xy lanh bơm 
van thoát dầu cao áp có còn kín tốt không. Ta thao tác như sau :

a. Tháo các ống dầu cao áp
b. Gán vào phẩn tử bơm 1 áp kế chịu được 500 kG/cm2
c. Xả sạch gió trong bơm bàng cách :

- Đật thanh răng vào vị trí stop.
- Nới lỏng ốc xả gió nơi than bơm.
- Tác động cần bơm tay cho dâu trào ra đến lúc hết bọt gió, 

khóa ốc xả gió lại.
d. Quay cho mô cam phần từ bơm sỏ 1 chỉ xuống dưới, đật thanh 

rang vị trí ga tối đa
e. Xeo đệm đẩy số 1 lẽn khoảng 5 ]ần, nếu áp kế chỉ 250 kG/cm2 

là tốt.
f. Duy trì áp suất này trong 10 giây, nếu áp kế khỡng tụt xuống 

quá 20 kG/cm2 là van thoát tốt.
g. Kiểm tra như thế đối với các phản tử còn lại.

B. Cân và chỉnh góc khởi phun của các phẩn tử bơm
Khâu điều chỉnh này nhằm thống nhát góc độ khởi phun nhiên liệu 

của các phần tử bơm PE đối với các vị trí quy định của trục khuỵu.
Sau dây là phương pháp điẻu chỉnh bơm PE 4, rãnh xiên ti bơm 

nằm dưới, thứ tự phun nhiên liệu 1.3.4.2.

Chỉnh khe hở an toàn 0,2 ỉy
1. Đặt thanh răng vị trí Stop. Xoay trục cam bơm đúng chiều cho 

inấu cam phần tứ 1 đội ti bơm lên cao nhất.
2. Gán Sũ kế vào cửa sô bơm, mũi nhọn so kế vừa chạm vào vai đệm 

đày, kim so kế chì 0.
3. Xeo đệm dấy lên cho ti bơm chạm vào bệ van thoát dắu cao áp, 

kim so kế phai chỉ mức 0,2 ly. Nếu không đúng thông sô' này, phải chỉnh 
con vít trên đảu đệm đẩy lên hay xuống cho đến lúc đạt yêu cầu.

4. Thao tác như thế đê chỉnh các phần tử bơm còn Lại.

Kiêm tra điểm khởi bơm theo phương pháp ngưng trào
1. Xả gió trong bơm cao áp PE.
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Hình 53 Dấu cân bơm cao áp trên dộng cơ Diesel

2. Tháo van thoát dầu cao áp phần tử bơm 1, gắn vào đó ống 
nghiệm ư theo dõi dầu trào. Đặt thanh răng vị trí lưu lượng tối đa.

3. Xoay từ từ trục cam bơm đúng chiều cho dầu trào ra, xoay tiếp 
cho đến lúc dầu ngưng trào.

4. Gắn vào đầu trục cam bơm mâm chia độ 0°, 90°, 180°, 270°, 360" 
Nấc 0 - 360° ngay dấu cố định trên thân bơm.

5. Thao tác như thế đôì với phần tứ bơm số 3, lúc ta xoay trục cam 
bơm đến nấc 90°, phần tử bơm này phái ngưng trào.

6. Tiếp tục kiểm tra như thế đối với phần tử bơm 4 ở nấc 180° và 
phần tử 2 ở nấc 270°.

c. Cân đồng lượng các phần tử bơm PE

Ở một số vòng quay và vận tốc nhất định của trục cam bơm tương 
ứng với một vị trí thanh răng, các phẩn tử bơm phải bơm ra một lượng 
nhiên liệu bàng nhau, đó là mục đích của khâu cân đồng lượng.
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Công tác này phải thực hiện trên băng thử chuyên dùng theo ghi 
chú kỹ thuật của nhà chế tạo. Ta thao tác như sau :

1. Ráp boon cao áp lên băng thử (h.54).
2. Lắp các kim phun nhiên liệu vào các ống thủy tinh có ghi phân 

khối.
3. Xà gió trong boon. Cho động cơ của băng thử hoạt động.

Ví dụ : 1.800 vòng/phút trong 500 vòng.
4. Khi máy ghi số vòng chì đủ 500 vòng, động cơ sẽ tự động ngừng, 

các ống thủy tinh được đưa khỏi tầm các kim phun.

Hình 54. Băng thử bơm cao áp 
kiều CATA-3 đang trắc nghiệm 
một bơm PE có 12 phàn tử bơm : 
1- Đế thiết bị. 2- Núm chỉ số 
vòng quay. 3- Các nút bấm.

4- Trục dẫn động bơm cao áp.
5- Áp kế. 6- Đĩa khẳc độ cố 
định. 7- Tóc độ kế. 8- Các ống 
đo. 9- Bàng c.ác bộ cảm biến. 
10- Bâng điểu khiển.
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5. Quan sát mực nhiên liệu trong các ống nghiệm, phải đều nhau 
và đúng lượng quy định của loại bơm đang chỉnh.

6. Nếu mực nhiên liệu không đều nhau, ta chình như sau:

- Nới lỏng vít kẹp vòng răng trên ống hướng đản ti bơm.
- Gõ nhẹ ống hướng dản ti bơm qua phía giảm nhiên liệu nếu 

lượng dầu phụn ra nơi ống nghiệm hứng được cùa ti bơm đó nhiều hơn 
định mức.

- Gõ nhẹ ống hướng dẫn ti bơm qua phía dầu thêm nhiên liệu nếu 
lượng dầu hứng được ít thua quy định.

- Siết cứng vít kẹp khâu răng. Tiếp tục kiểm tra cho đến lúc lượng 
nhiên liệu hứng được đồng đều nhau và đúng lượng quy định (h.55).

Hình 55. Chỉnh đồng tượng các 
phản tử bơm cao áp PE :

1- Thanh răng. 5- Vòng 
răng. 6- Óng kẹp chân ti bơm. 
7- Vít kẹp.

D. Xả gió trong hệ thống nhiên liệu bơm PE (h.56)

1. Châm đầy nhiên liệu vào thùng chứa.
2. Nới lòng vít xả gió (1) nơi bảu lọc thứ cáp.
3. Tác động càn bơm tay cho bơm tiếp vận làm việc.
4. Nhiên liệu sẽ chảy ra nơi vít (1) với bọt gió. Tiếp tục xà hết bọt 

trong nhiên liệu là được. Siết vít (1).
5. Tiến hành xả gió bơm cao áp bàng cách :
- Đật thanh răng ở vị trí stop.
- Nới lỏng hai vít xả gió (2) bơm cao áp.
- Tiếp tục tác động bơm tiếp vận, nhiên liệu sẽ xì ra tại các con 

vít (2) có lản bọt gió, xả cho tới khi dầu ra không lẫn bọt gió là được. 
Siết cứng vít xả gió (2).

6. Tiến hành xả gió các kim phun nhiên liệu như sau :
- Kéo thanh răng bơm cao áp đến vị trí lưu lượng tối đa.
- Nới lỏng khâu nối dầu cao áp nơi kim phun số 1.
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- Quay trục khuỷu hay xeo đệm đẩy ti bơm số 1 cho nhiên liệu 
bơm lên kim phun. Trước khi X£O, phải quay mấu cam bơm 1 chi xuống. 
Dầu lẩn bọt gió sẽ phun ra nơi rắc CO đang nới lỏng, đến khi hết bọt 
siết rắc co lại.

- Tiếp tục xả gió các kim phun còn lại.

E. Căn bơm cao áp PE vào động cơ

1. Trường hợp có dấu cân bơm rõ ràng

- Quay trục khuỷu đúng chiều cho piston xy lanh số 1 của động 
cơ đúng điểm phun dầu cuối thì ép. (Dâu ghi trên bu-li trục khuỷu hay 
nơi bánh trớn).

Hình 56. Thứ tự xả gió trong hệ 
thống nhiên liệu bơm cao áp PE :

1- Xả gió tại bầu lọc thứ cấp.
2- Xà gió tại bơm cao áp. 3- xả 
gió tại kim phun nhiên liệu.

BOM CAO ÁP

BẨU LỌC
THỨ CẤP

Bom cao áp PE trang bị trên xe tải Hino.
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- Quay trục cam bơm đúng chiều cho dâu khởi sự phun trên mâm 
nối ngay với dấu cố định nơi thân bơm.

- Siết chặt mâm nối bơm vào động cơ.
- Gấn các ống dầu cao áp, tiến hành xả gió, chuẩn bị khởi động.

2. Trường hợp không có dấu cân bơm.

Ta áp dụng phương pháp ngưng trào (cạnh xiên ti bơm nằm dưới).
- Quay trục khuỷu cho piston xy lanh 1 cuối thì ép đúng điểm 

phun dâu.
- Tháo rắc co lấy lò xo và van thoát cao áp phần tử bơm số 1. 

Gắn thay vào ống nghiệm chữ u.
- Đặt thanh ràng ở vị trí trung bình, bơm tay bơm tiếp vận, quay 

trục cam bơm từ từ đúng chiểu cho dầu trào ra nơi ống u, tiếp tục 
quay từ từ trục cam đúng chiều cho đến lúc dầu ngưng trào nơi ống 
u. Ngừng quay trục cam bơm, đó là điểm khởi sự bơm của phần tử 
bơm số 1.

- Siết chặt mâm nối giữa bơm với động cơ. Ráp trả lại van thoát 
cao áp. Gắn các ống dầu cao áp.

- Tiến hành xả gió, chuẩn bị khởi động.

Nẳp quy lát thiết kế 4 xupáp cho một xylanh của động cơ SKL Diesel (Đức) 
trong cụm phát diện VDS 26/20 AL

74



Chương 7

BƠM CAO ÁP PE ĐỘNG cơ XE TẢI 
HINO EB-300

A. Dặc tính kỹ thuật.

B. Kết cấu của bơm cao áp

c. Kiểm tra

D. Co' cấu phun dầu sớm tự động.

E. Bơm tiếp vận.

A. ĐẶC TỈNH KỸ THUẬT

1. Bơm cao áp,

Loại _ _ _ _ _ _ Bosch, Nippon Denso (ND-PE6A90 B421 RND359)
Số xy ]anh bơm _ ___ _ _ _ _ _ 6
Đương kính ti bơm _ _  _ _ _ 9 ly
Đường kính van thoát dầu cao áp__ __ _ _ 6 ly
Khoảng đội tối đa của mâu cam__ __ ______8 ly
Khoảng di chuyến tối đa cùa thanh rang___ 21 ly
Khoảng đi lẽn của ti bơm 1 trước điểm
khởi phun. ________ _ . 2,1 ± 0,05 ly (Pre-stroke)
Thứ tự thì phun dầu __ . _ _ _ _ 1-4-2-6-3-5
Khoảng cách khởi phun giứa các
phần tử bơm 60° ± 30’
Khe hò' an toàn đầu trên ti bơm__ __ _ _ 0,2 ly
Vận tốc trục cam bơm ___ _______ __ __ 1/2 vận tốc trục khuỷu
Góc phun dẩu sớm _____ _ 16° trước ĐCT.

2. Bộ diều tốc

Loại _ _ _ _ _ cơ nàng, Bosch Nippon Denso, hoạt động trong 
khoảng vận tốc tôi đa và vận tốc tối thiểu (R72Ĩ)

3. Cơ cáu phun dắu sớm tự dộng

Loại _ _____ _ Bosch Nippon Denso (ND’EP/SA900-11755
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Chiều quay. __ _ _______ __ _ „ quay phải nhìn từ mâm nối
Góc tự động phun dẩu sớm tối đa__ _ _ . _ _ 2,5° ±0,5°

4. Bơm tiếp vận.

Loại__ __ _ _ _ _ Bosch, Nippon, Denso kiểu piston (ND-EP/KE22)
Đường kính piston ___ _ _ — _ 22 ly
Áp suất bơm dầu tiếp vận_ _ . l,l±0,2 kG/cm2 ứng với 600 vòng/phút.

B. ĐƠM CAO ÁP

1. Nguyên lý kết cấu (h.57)

Bọng chứa dẩn theo chiều dọc của bơm thông vôò lỗ nạp của các 
xy lanh bơm. Ti bơm có lỗ xuyên tâm liên lạc với một rãnh xiên lẽn 
để tang giảm lưu lượng nhiên liệu.

2. Hoạt động bơm nhiên liệu (11.58).

a. Nạp nhiên liệu : Ti bơm xuống ĐCD, nhiên liệu trong bọng dâu 
tràn vào xy lanh bơm.

b. Khới phun nhiên liệu : Cam bơm đội ti bơm lẻn đến khi mặt 
phảng trẽn ti bơm đóng lỗ nạp dầu là lúc khởi phun nhiên liệu.

c. Bơm nhiên liệu : Ti bơm tiếp tục được đội lèn, nhiên liệu mở 
van thoát cao áp và lên kim phun xịt vào buồng đốt động cơ.

d. Dứt phun nhiên liệu : Ti bơm đi lẽn đến khi rảnh xiên mở lỗ 
nạp nơi xy lanh bơm, nhiên liệu theo lỗ xuyên tâm xuống rãnh xiên trờ 
về bọng dầu, đó là lúc dứt bơm nhiên liệu.

3. Định lượng nhiên liệu (h.59)

Khoảng chạy hữu ích cùa ti bơm tính từ lúc khởi phun đến lúc dứt 
phun (khoảng A).

Do rãnh xiên cùa ti bơm là loại xiên xoăn, nên khi ta xoay ti bơm 
sẽ thay đổi khoảng chạy hửu ích, có nghĩa là thay đổi lượng nhiẻn liệu 
bơm đi. Đây là loại rảnh xièn dưới, điểm khỏá phun của bơm cố định 
và điểm dứt phun thay đổi.

Hình 60 giới thiệu cách điều khiển ti bơm xoay. Kéo thanh râng 
về phía bộ điều tớc sẽ làm giảm nhiên liệu. Đẩy thanh răng vẻ phía cơ 
cấu phun dầu sớm tự động sẽ làm tăng nhiên liệu.

4. Vị trí thanh răng
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Hình 57. Hình cẳt ngang bơm 
cao áp Bosch Nippon Denso : 
a- Hình cắt ngang : í- Van thoát 
nhiên liệu cao áp. 2- Xy lanh bơm.
3- Ti bơm. 4- Bọng chứa nhiên 
liệu. 5. Vòng răng. 6- Thanh răng. 
7- Ông kẹp chân tì bơm. 8- Vít 
dẫn hưởng và giới hạn thanh 
rằng. 9- Chén lỏ xo trẽn.

10- Lò xo. 11- Chén lò xo dưới.
12- Vít chỉnh. 13- Đậm đẩy có ga 
lê. 14- Trục cam bơm. 15- Vít xả 
gió.

b- Hình cẳt dọc : 1- Bọng nhiên 
liệu. 2- Tì bơm. 3- Trục cam và 
đệm đẩy. 4- Thanh răng. 5- Van 
thoát nhiên liệu cao áp.

Kéo tận cùng thanh răng vể phía bộ điểu tốc, thanh răng sỗ bị giới 
hạn bửi nút chận (stopper).

Khoảng cách thanh răng di chuyển về phía cơ câ'u phun dâu sớm 
tự động tính từ vị trí giới hạn trên, gọi là vị trí thanh rang (Rod 
position), Gọi vị trí thanh răng là 5 ly có nghĩa là thanh răng đang 
nằm cách điểm bị chận 5 ly vể phía cơ cấu phun sớm tự động, Vị trí 
thanh răng càng lớn, nhiên liệu bơm đi càng nhiều và ngược lại.
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TIBƠM DÓNG LÓ OÃU

Hình 53. Hoạt động cùa bơm 
cao áp Bosch Nippon Denso :

1 ■ Nạp nhiên liệu vào xy lanh bơm.

2- Khởi sự bơm. 3- Đang bơm 
nhìèn liệu lên kìm phun. 4- Dứt 
bơm

Hỉnh 59. Định lượng nhiên liệu 
của bơm PE Bosch Nippon 
Denso :

?- Hãnh nghiêng đối diện lỗ nạp. 
khoảng chạy hữu ích A không có 
tẳt máy.

2- Kéo thanh răng xoay ti bơm 
qua phải, có khoảng chạy hữu 
ích A, nhiên liệu bơm đi. 3- Xoay 
ti bơm tận cùng qua phải, 
khoảng chạy hữu ích A tăng tối 
đa, nhiên liệu bơm đ' tối đa.
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5. Lượng nhiên ỉiệu bom đi

Nếu vân tốc trục cam bơm cố định dung tích nhiên liệu bơm đi sẽ 
thay đổi theo vị tri của thanh răng ; Vị trí thanh răng lớn, nhiên liệu 
bơm đi sê nhiều. Mặt khác nếu cô định vị trí thanh răng ở một điểm 
nào đó, trong lúc tăng từ từ vận tốc của bơm, lượng nhiên liệu bơm đĩ 
cũng tăng theo.

c. K!ỂM TRA BƠM CAO ÃP

a. Kiểm tra lực cản thanh ráng.

Dùng một lực kế để kéo thanh răng bơm. Thanh răng phải di 
chuyển nhẹ nhàng qua trái hay qua phải với lực kéo 50g ở vận tốc trục 
cam 1.000 vòng/phút, và vứi lực kéo dươi 150g khi bơm ngừng.

b. Chỉnh khe hở đầu tị bơm.

Khe hờ đầu ti bơm là khoảng cách giữa mật vai chân ti bơm với 
mặt dưới xy lanh bơm, đo trong trường hợp mấu cam đội cao tối đa. 
Khe hờ này phải lớn hơn 0,2 ly và chinh đều tất cả đối với 6 phán tử 
bơm. Nếu số đo kém thua 0,2 ly phải điều chình vít trẽn đàu đểm đẩy.

c. Kiểm tra lưu lượng nhiên liệu bơm đi.

Bảng 3 giới thiệu thông số kỹ thuật để điều chình bơm cao áp. Ví 
dụ ờ vân tốc 600 vòng/phút, vị trí thanh răng 12 ly, sau 200 ]ần bơm 
(200 vòng) phải hứng được 22,4-23cc nhiên liệu.

CĂP T!BOM VẢ XY-LANH BƠM

VÒNG RÀNG
ÕNG XOAY TIBƠM

TJBOM

Hình 60. Cách dẫn động làm 
xoay ti bơm thay đổi ÍƯU lượng 
nhìèn liệu.
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Bảng 3. Thòng số điẻu chỉnh lưựng nhiên liệu bơm đi

Tốc đọ trục cam birm cao ãp Vị trí thanh râng Lượng nhi&n liêu bơm đi

600 vóng/phút 12,0 ly 22,4 - 23cc (200 kh.chạy)

1.175 vòng-phút 11,5 ly 21,3 - 21,9cc (200 kh.chạy)

200 võng/phút 6,4 ly 8,7 - ll,3cc (500 kh.chạy)

d. Đo khoảng di chuyển trước khi khởi bơm của phẩn tử bom 
sô' 1.

Đật thanh răng vị trí ga tối đa, Quay trục cam bơm theo chiều 
kim đồng hồ cho ti bơm sổ 1 xuống ĐCD. Dùng so kế đo khoảng chạy 
lèn của ti bơm từ ĐCD đến điểm khái phun, phải trong khoảng 1,85 - 
1,95 ]y. Nếu không đúng phải chỉnh vít trên đệm đẩy,

D. Cơ CẤU PHUN DẨU SỚM Tự ĐỘNG.

Nguyền lý kết câu và hoạt động giống như đã mô tả trong chương 
bơm cao áp PE trước đây, Hình 61 giới thiệu các chi tiết cùa cơ cấu này.

Để kiểm tra tình hình hoạt động của cơ cấu phun dầu sớm tự động, 
ngươi ta dùng đèn hoạt nghiệm (Stroboscope) như giới thiệu nơi hình 62.

Kiểm tra ờ mức lưu lượng tối đa vơi nhiều vận tốc khác nhau như 
ghi chú nơi bảng 4, Nếu góc phun dảu sớm tự động không đúng như quy 
định, phải điều chinh bằng cách thẻm hay bớt các miếng chêm shim nơi 
đầu lò xo tựa vào trụ A và B cùa cơ câu phun dầu sớm tự động.

Hình 63 cho thấy đương biểu diễn của góc phun dầu sớm tự động 
thay đổi theo vận tốc trục cam bơm.

E. BƠM TIẾP VẬN.

Hình 64ab giới thiệu nguyên lý kết câu và hoạt động cùa bơm tiếp 
vận Bosch Nippon Denso.

Phương pháp trác nghiệm bơm tiếp vận như sau :

1. Trắc nghiệm khả nàng hút cao của bơm (h.65).

Gán ổng dẩu vào lỗ hút cùa bơm, đặt bơm cao hơn mực dầu 1 mét, 
cho bơm hoạt động ờ vận tốc 60 vòng/phút. Nhiên liệu (dầu) phải được 
hút lẻn và bơm ra sau khi khởi động bơm khoảng 1 phút.
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Hình 61. Cơ cấu phun dầu sớm 
tự động của bơm cao áp PE 
Bosch Nippon Denso :

1- Mâm tiếp động. 2- Quả tạ.
3- Miếng chêm Shim. 4- Lò xo.

5- Mâm nối chủ động. 6- Phất 
kin 
3- 
10- 
12,

đáu 7- Đệm vồng 0. 
Chụp. 9- Phết kín dẳu. 
Rõn đen hăm. 11- Ốc siết. 
13- Vòng đậm và ốc siết.

QUẢ TẠ

VẬN TÓC TỐI DAdứng yến



Hình 62. Dùng đồn hoạt nghiệm 
đề kiểm tra góc phun dầu sớm 
tự động cùa bơm cao áp Bosch 
Nippon Denso.
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Hình 63. Đường biểu diên góc 
phun dầu sớm theo vận tốc trục 
cam bơm cao áp Bosch Nippon 
Denso.
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Hỉnh 64. Két cấu và hoạt động 
của bơm tiếp vận nhiên liệu 
Bosch Nippon Denso :

a- Chi tiết tháo rời ; í- vỏ bơm.
2- Nút bơm tay. 3. 4. Lò xo và 
van hút van thoát 5, 6- Đậm ốc 
chụp giữ van. 7- Bọc nút bơm tay. 
8, 9, 10, 1 Ị, 12- Lò xo và cơ cấu 
đệm đẩy. 14- Ốc giữ piston bơm. 
15, 16- Lò xo và piston bơm. 
17- Cây đẩy. 18, 19, 20- Răc co 
ỏng hút và thoát. 21, 22, 
23- Lưới lọc, đệm và ốc nối.

B c
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2. Trác nghiệm lưu lượng nhiên liệu bơm (hình 66/

Cho bơm tiếp vận hoạt động ừ vận tốc 1.000 vòng/phút, lưựng nhiên 
liệu bơm ra phải trẽn 300 cc mải 15 giây đổng hổ.

Khi nút kin lỗ thoát, áp suât bơm nhièn liệu phải tang lèn 
ĩ,6kG/eni2. .

3. Kiểm tra dộ kín của bơm tiếp vận (h.67;

Bít kín lỗ thoát của bơm. Nối lỗ hút của bơm vào nguồn gió nén 
2 kG/cm2. Nhúng ngập bơm trong châu dâu Gas-oil, không được có bọt 
gió xì ra.

Hình 68 giới thiệu cách bô ưí thiết bị chuyên dùng trong phòng 
sửa chứa bơm cáo áp và kim phun.

Bảng 4. Đo góc phun dầu sớm tự động

Vặn toc trục 
cam bơm

soo v/ph 900 v/ph 1.000 v/ph 1.175 v/ph 1.250 v/pli

Gúc phun 
dấu sơm tự 

động

0° 0,5 1,1 + 0,5 lì ± 0,5 3 + 0,5

Hình 65. Trắc nghiệm khả nâng 
hút cao của bơm tiếp vận.

Hình 66. Trắc nghiệm lưu lượng 
nhiên liệu bơm đì.
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KHÔNG KHÍ NÉN

Hỉnh 67. Kiểm tra độ kín của 
bơm tiếp vận.

Hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel trang bị bơm cao áp PE có bộ điều tổc 
cơ năng ; 1-Thùng nhiên liệu. 2-Bơm tiếp vận. 3-Bẩu lọc. 4-Bơm cao áp PE. 
5-Măm nối cân bơm.. 6-BỘ điều tốc cơ năng. 7-Béc phun nhiên liệu. 8-Ống 
dầu về. 9-Bugỉ xổng máy. ỈO-Ắc quy. 11-Công tấc khởi động và xổng máy. 
ỉ 2-Bộ phận điều khiển thời gian xổng máy.
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Hình 68. Bố trí, sắp đặt thiết bị và dụng cụ kiểm tra, sửa chữa bơm cao áp và kim phun nhiên liệu :
1- Thùng rửa. 2- Giá gá lắp bơm cao áp. 3- Bàn kẹp đặc biệt. 4-Bàn kẹp. 5- Bàn thợ. 6- Băng thử bơm cao áp. 7, 8- Ghế và bàn giấy. 
9- Bàn kiềm tra lắp ráp chi tiết của kim và bơm. 10- Thiết bị kiểm tra kim phun. 11, 15- Chậu rửa chi tiết. 12- Dụng cụ tháo ráp chi tiết chính 
xác. 13- Dụng cụ lọc nhiên liệu. 14- Thiết bị thử nghiệm ti và xy lanh bơm cao áp. 16- Thiết bị thử van thoát cao áp. 18- Giá đựng chi tiết.



Chương 8

BOM CAO ÁP VÀ BỘ ĐIỀU Tốc YANMAR F7

I, ĐíỊc điểm kết cấu.

[I. Nguyên lý hoạt đông .

in. Phương pháp cân bơm vào đông cơ.

I. ĐẶC ĐIỂM KỂT CẤU (Hình 69)

So vùi bom cao áp PF, bơm cao áp Yanmar F7 được kết cấu đơn 
giản hơn nhiẻu, vì không có thanh răng, vòng răng. Ti bơm là một đoạn 
thép hình trụ đơn giản. Việc định lượng nhiên liệu bơm đi được thực 
hiện nhờ van dẩu vẻ.

Bơm vận chuyển do trục cam cùa động cơ dẩn động. Van thoát dầu 
vé (4j bố tri giữa xy lanh bơm và van thoát nhiên liệu cao áp (3), Nếu 
van (4) cho nhiên liệu trờ về nhiều thì lượng dầu bơm đi ít, bớt ga. 
Nêu van (41 đóng kin. nhiên liệu bơm lẻn kim phun nhiều, sẽ tăng ga. 
Núm điều khiến (9) và bộ điều tốc (5} điều khiển van (4).

II. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

Xy lanh động cơ và bơm cao áp Yanmar bố trí năm ngang, khi cam 
không đội, lò xo ấn ti bơm vẻ phía phải mở lỗ nạp dầu trên xy lanh 
bơm. Nhién liệu tràn váo xỵ lanh bơm. Cam đội ti bơm lên, đến lúc ti 
bom đong lỗ nạp nhiên liệu là lúc khởi phun. Ti bơm tiếp tục đi lèn, 
van thoát dàu cao áp mờ cho nhiên liệu đến kim phun xịt vào xy lanh 
động cơ.

Một phần nhiên liệu theo van (4) về trờ lại ]ỗ nạp. Lượng dầu về 
này nhiếu hay ít tùy thuộc vào sức căng của lò xo (8). Nếu xoay vít 
chinh (7) vao, lò xo (8} ấn van (4J mạnh hơn, lưựng dảu về sẽ ít, đó là 
lúc tàng tốc trục khuỷu. Nếu xoay vít chinh (7) ra, lực đè cùa lò xo (8) 
lèn van (4.Ì nhẹ hơn, lượng nhiên liệu trờ về nhiều, số nhiên liệu bơm 
vào XV lanh ít, sẽ giảm tóc trục khuỷu.

Muôn tát máy ta xoay núm ga qua vỊ tri stop, cần ga sẽ điều khiển 
van (4! mử lỗ dầu vẻ, lưu lượng bơm đi lúc này là số 0.

Nguyên ly hoạt động vá công dụng của bộ điều tốc sẽ đề cdp trong 
chương tới.
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Hình 69. Bơm cao áp và bộ điều 
tốc động cơ Diesel YANMAB F7: 
1- Xy lanh bơm. 2- Cam. 3- Van 
thoát nhiên liệu cao áp. 4- Van 
dắu vé. 5. 6- Bộ điéu tốc. 7- Vít 
chinh lưu lượng. 8- Lò xo.

9- Núm ga. 10- Lò xo điều tốc. 
11, 12- Bánh răng trục cam và 
trục khuỷu. 13- Các miếng chêm 
cân bơm. 14- cắn bơm tay. 
15- Đệm đẩy. 16- Ti bơm.
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HI. CÂN BƠM CAO ÁP VÀO ĐỘNG cơ DIESEL YANMAR F7.

Bơm cao áp của động cơ Yanmar cơ nhỏ không có cửa sổ và dâu 
cân bơm, vì vậy ta phải cân bơm theo phương pháp “ngưng trào”, Thao 
tác như sau :

1. Châm đầy nhiên liệu vào thùng chứa,
2. Quay bánh trớn đúng chiều cho piston động cơ ở cuối ép cách 

ĐCT khoảng 40°.

3. Tháo rắc co ống dầu cao áp, lấy lò xo và van thoát cao áp ra 
ngoài, ráp rác co lại để dễ thấy dầu ngưng trào.

4. Đặt núm ga ở vị trí khoảng 1/2, mở van thùng nhiên liệu.
5. Nhiên liệu sẽ trào ra nơi rắc co ống cao áp vì ti bơm đang mở 

lỗ nạp dầu vào xy lanh bơm.
6. Quay bánh trơn từ từ đúng chiều, quan sát dấu phun dâu ghi 

trên bánh trơn.
7. Khi dấu phun dầu sơm nơi bánh trớn ngay dấu cố định ở mép 

thùng dầu thì nhiên liệu phải ngưng trào.
8. Nốu nhiên liệu vản còn trào là phun dầu trễ. Cân lại bằng cách 

tháo bơm ra khỏi động cơ, lấy bớt các miếng chêm (13) cho xy lanh 
bơm hạ xuống, lỗ nạp dầu sẽ đóng.

9. Nếu nhiên liệu ngưng trào khi dấu bánh trớn chưa đến dấu cố 
định là phun dầu sớm, cân lại bằng cách chồng thêm các miếng chêm 
(13) dươi đế bơm,

10. Kiểm tra lại sao cho : Dầu vừa ngưng trào thì các dâu phun 
dầu sơm trên bánh trơn ngay với da'u cố định nơi thùng Gas-oil. Ráp 
trả lại van thoát dầu cao áp, ráp ống dàu cao áp đến kim phun. Tiến 
hành xả gió như sau :

a. Quay bánh trơn cho máu cam (2) chỉ xuống.
b. Đặt cản ga ơ vị trí stop.
c. Nới rắc co Ống dầu vào nơi thân bơm.
d. Mở van khóa thùng nhiên liệu, dầu sẽ trào ra lản bọt gió. Xả 

cho hết bọt gió, siết rác co ống nạp nhiên liệu vào bơm.
e. Xả gió nơi kim phun :
- Núm ga ở vị trí lưu lưựng tối đa.
- Nới lỏng rác co ống dẩu cao áp nơi kim phun.
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- Tác đồng cần bơm tay (14) cho dầu trào ra hết bọt gió siết rắc 
co lại.

- Quay động cơ vài vòng, nghe tiếng dầu phun “kít-kít” là có thể 
khời động được.

Dộng ca Diesel trang bị trên xe tài Hino.
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Chương 9

KIM BƠM LIÊN HỢP GM

A. Nguyên lý kết cấu và hoạt động

B. Kiểm tra, điều chỉnh, sửa chữa bộ kim bơm liên họp GM

A. NGUYÊN LÝ KẾT CẤU VÀ HOẠT ĐỘNG

I. Hệ thống nhiên liệu kim bơm liên hợp GM

Trên thị trường Việt Nam các loại động cơ Diesel sau đây dùng 
kim bơm liên hợp (KBLH) GM : Diesel 2 thì GM (Mỹ), Diesel 2 thì 
9A3-204 (Liên Xô) và Diesel 4 thì Murphy (Mỹ). Bộ kim bơm liên hợp 
có hai công dụng : tạo áp suất nhièn ỉiẹu cao, định lượng và phun sương 
nhiên liệu vào buồng dot xy lanh động cơ.

Bộ KBLH ráp thảng đứng trên nắp quy lát, phun dầu trực tiếp vào 
buồng đốt thõng nhất, mỗi xy lanh động cơ được trang bị một bộ KBLH 
và được điều khiển nhờ hệ thống cam, đệm đẩy, đũa đẩy, và cần mổ,

So với các loại bơm cao áp khác, kim bơm liên hợp có các ưu điểm 
sau :

- Bơm cao áp và kim phun được thiết kế thành một cụm duy nhát.
- Loại bỏ hản các ống dẫn dầu cao áp từ bơm lên kim.

■ - Gọn nhẹ, dễ thay thế sửa chữa.
Hình 70 giới thiệu sơ đổ hệ thống nhiên liệu động cơ GM 2-71. 

Bơm tiếp vận (3) hút nhièn liệu từ thùng chứa xuyên qua bảu lọc sơ 
cáp (2), đẩy nhiên liệu dưới áp suát khoảng l,40kg/cma đến bầu lọc thứ 
cáp (4), sau đó cung cấp cho các bộ KBLH (7). ống dản dầu về (8) đưa 
nhiẻn liệu thừa từ các bộ KBLH trờ lại thùng chứa.

Van kiểm tra A bố trí tại ]ỗ hút của bầu lọc sơ cấp (2) có công 
dụng chận không cho nhiên liệu tháo lui thùng chứa khi động cơ ngừng. 
Tại cuối ống dầu về có trang bị van lưu áp B để duy trì áp suất nhiên 
liệu cần thiết cho các bộ KBLH.

II. Kết cấu cúa bộ kim bơm liên hợp GM (hình 71)

1. Phần bơm cao áp : Gồm ti bơm (7) và xy lanh bơm (3). Đuồi 
ti bơm ráp vào khe của ống dẩy (11), được lò xo (12) luôn luôn kéo lèn. 
Chốt chận (20) cài bèn dưới lò xo để giử ống đẩy (11) không bung ra.
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Hình 70. Hệ thống nhiên liệu 
động cơ Diesel GM 2-71 : 
1- Thùng đáu Gas-oil. 2- Báu lọc 
sơ cấp. 3- Bơm tiếp vận. 4- Báu 
lọc thứ cấp. 5- Mạch dẳu nạp.

6- Õng dấu nạp. 7- Bộ kim bơm 
liên hợp. 8- Ớng dẳu về. 9- Mạch 
dầu 'vé. 10, 11, 12- Ống hứt 
nhiên liệu. 13- Õng dẫn nhiên 
liệu đến kim bơm liên hợp.
14- Ong dắu về.

vát mặt đế ráp vòng răng (14) khớpDọc trện đoạn lớn cùa ti bơm có
với thanh răng (13). Đảu ti bơm có vát cạnh xiên kết câu với lổ xuyên 
tâm và lỗ ngang để thay đổi lưu lượng nhiên liệu. Phần đầu xy lanh 
có khoan hai lỗ : Lỗ nạp (8) ờ 
ống thép chịu áp suất (4) bọc 
xói mòn thân KBLH.

Rác co ổng nhiên liệu vào
trí bì lọc sợi kim loại (1).

trẽn, lổ thoát (9) ờ dưới đối diện nhau, 
bên ngoài xy lanh có công dụng chông

và ra non thân KBLH giỏng nhau, có bô
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cọ co

Hình 71ab. Hình cắt dọc cho 
thấy chi tiết bên trong một bộ 
kim bơm liên hợp :

1- Lõi lọc. 2- Phòng chứa nhiên 
liệu. 3- Xy lanh. 4- Ống thép 
chống xói mòn. 5- Khâu phân 
cách. 6- Bộ van. 7- Ti bơm. 8- 
Lò nạp trên. 9- Lỗ thoát dưới. 
10- Chụp vặn. 11- Ổng đẩy.

12- Lò xo. 13- Thanh răng. 
14- Vòng răng. 15- Van hình 
sao. 16- Van thoát nhiên liệu cao 
áp. 17- Ló xịt dầu. 18- Đót kim.
19- Chốt định vị bộ KBLH.
20- Chốt chận ống đẩy. 21- Ông 
giữ vòng răng. 22- Vòng đệm. 
23- Thân kim.



Hình 72. Thứ
KBLH :

2. Thân kim
4- Chụp vặn.
6- Ống thép
7- Ống đẩy. 9- 
chặn ống đẩy.

tự lắp ráp bộ 

bơm liên hợp.
5- Vòng đệm.

chống xói mòn.
Lò xo. 11- Chốt

17- Ti bơm.

18- Xy lanh bơm. 24- Thanh 
răng. 25- Vòng răng. 26- ông giữ 
vòng răng. 18- Đớt kim. 29, 30, 
31, 32- Bệ và van thoát nhiên 
liệu cao áp. 33- Khâu phân cách. 
34- Van chận hình sao.
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2. Phần kim phun nhiên liệu : Phần này bao gồm đót kim, van, 
]ò xo, miếng chêm van kiểm soát, được ráp khít và cố định ngay đảu 
xy ỉ anh bơm nhờ chụp vặn.

Qua nhiều đợt sản xuất có cải tiên, có thể chia phần kim phun 
GM làm ba loại chính :

a. Loại cữ (hình 73a) - Van phun dầu cao áp năm trong đót kim. 
Van kiểm soát dẹt hình sao bố trí phía trên van cao áp, van này bảo 
vệ ti và xy lanh bơm không cho khí nén, than muội chui vào, Ap suất 
mờ của loại van này từ 350 - 700 PSI, (24,5 - 49 kg/cm2).

ố, Loại cái tiến (hình 73b) - Van kiểm soát dẹt hình sao bố trí dưới 
đót kim. Bên trên là van phun dầu cao áp được chứa trong một ống 
nối riêng. Tất cả ti bơm, xy lanh bơm và bơm cao áp đều được bảo vệ. 
Áp suất mờ kim từ 450 - 850 PSI (31,5 - 59,5 kg/cm2).

c. Loại cao áp (hình 73c) - Câu tao y như loại kim phun nhiẽn 
liệu thông thường gồm có van kim đóng kin bệ cùa nó trong đót kim 
theo kiểu đót kín lỗ tia hở. Van kiểm soát dẹt hình sao bố trí phía 
trên kim ngăn chặn khí nén lọt vào xy lanh bơm. Âp suất mở từ 1000 - 
1400PSI,

Ap suất phun dảư của ba loại kim này không hiệu chỉnh được, nếu 
cản thiết, phải thay luồn cả cụm cùa nó.

III. Nguyên lý hoạt động của bộ KBIH GM (hình 74).

Có thể chia ra làm ba giai đoạn hoạt động trong quá trình phun 
nhiên liệu :

1. Nạp nhiên liêu vào xy lanh bơm : Ti bơm ở ĐCT, nhiên liệu 
chui qua lỗ (8), lỗ ngang và lố xuyên tâm noi ti bơm để nạp đầy XV 
lanh bơm, tiếp tục lưu thòng qua lỗ (9) trở về thùng chứa. Nhử vậy, bộ 
KBLH được bói trơn và làm mát rất tốt.

2. Khởi sự phun nhiên liệu : Khi cam đội, cán mổ ấn óng đẩy
(11) và ti bơm đi xuống nhiên liệu tràn ra bớt theo lỗ (8) và (9). Cho
đến khi mặt ngang cùa đâu ti bơm bít lỗ (9) và cạnh xiên bít lỗ (8) là
ìúc khởi sự phun. Ti bơm tiếp tục đi xuống bơm nhiên liệu qua van
kim, phun sương vào buồng đốt.

3. Dứt phun nhiên liệu : Quá trình phun nhiên liệu kéo dài cho 
đến lũc cạnh ngang dưới (hoậc cạnh nghiêng dươi, đôi với loại động cơ 
thay đổi vân tốc nhanh) hé mở ]ỗ (9) nhiên liệu theo lẽ xuyên lâm qua 
lỗ ngang ra lồ (9). Đó là lúc dứt bơm.
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4

Hỉnh 73. Các loại kim phun của 
bộ kim bơm liên hẹp :

a- Van hinh bán cẩu : 1- Khâu 
chêm 2- Van chận hinh sao.
3- Bệ van hình sao. 4- Van bán 
cầu. 5- Lò xo. 6- Miếng chận 
van. 7- Đóỉ kim.

b- Loại van cao HV: 1, 2- Bệ van 
và van. 3- ống chứa van. 4- Lò 
xo. 5- Miếng chận van. 6- Van 
chận hình sao. 7- Đót kim.

C' Loại cao áp có van kim : 
I- Van chận hình sao. 2- Van 
kim. 3- Đói kìm.

Sau đó ti bơm vân tiếp tục đi xuống cho hết khoảng chạy cùa nó, lỗ 
(9) được mở lớn hơn cho nhiên liệu lưu thống về thùng chứa. Hết khoảng 
chạy, ti bơm lại được lò xo kéo lên ĐCT chuẩn bị lần bơm kế tiếp.

Thay đổi lưu lượng nhiên liệu (hình75).

Nguyên lý thay đổi lưu lượng nhiên liệu của KBLH GM là kéo 
thanh râng xoay ti bơm cho cạnh xiên trên của nó đóng sớm hay trễ 
lỗ (8). Nếu đóng sớm lồ (8) thì khoảng chạy hửu ích của ti bơm dài, 
nhiên liệu bơm đi nhiều. Nếu đóng trễ lẽ (8) khoảng chạy hửu ícn ngán, 
dầu bơm đi ít.

Xoay ti bơm vể tận cùng phía trái, các lỗ (8) và (9) không bao giờ 
bị đóng nên lưu lượng 0, tát máy.
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IV. Giải thích các ký hiệu ghi trên KHBL

Bàng 5. Chú thích kỹ thuật ghi trên bộ KBLH GM

Loại kim phun Ký hiệu ghi 
trên thân

Ký hiệu ghi 
trên đót kim

Ký hiệu ghi 
trên ti bơm

Loại cũ GM 70 6-006-155 0 7X
Loại cải tiến HV 6 6-006-155 H

s 60 8-0055-165 6H
' N 55 8-0055-165 5N-

Ký hiệu ghi trỗn thân

GM : General Motors, tên xí nghiệp chế tạo, loại kim củ
chì ghi số, không ghi chữ này

70 Lượng nhiẽn liệu tối đa phun ra trong 1.000 lồn bơm
là 70 cc

HV
s
N

Loại kim cải tiến, van cao hiện dại
Van cao áp hình cẩu
Loại có kim van và đót

Hình 74. Nguyên lý hoạt động 
cùa bộ kìm bơm liên hợp GM : 
3' Nhiên liệu nạp vào xy lanh bơm.

b- Cạnh xiên bít lồ trên (8), bắt 
đầu bơm. c- Cạnh ngang mở 
iỗ dưới (9), dứt bơm.
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c. b.

d.

Hình 75. Nguyên lý thay đổi lưu 
lượng nhiên liệu của bộ KBLHGM: 

a- Khoáng chạy có ích c nhiều, 
lưu lượng ỉ ối đa.

b- Khoảng chạy có ích c ngắn, 
lưu lượng trung bình.

c- Động cơ nổ cắm chừng.

d- Tắt máy.

6 : Lưựng phun tối đa trong 1.000 lần phun là 60cc
55,60 55cc và 60cc trong 1.000 lần bơm.

Ký hìậu ghi trên đót kim

6,8 : số lỗ xịt đầu, 6 lỗ hay 8 lõ
.006,.0055 : đường kính lỗ xịt dầu 0,006 và 0,0055 inch

(1 inch = 25,4 ly)
155 : Góc giữa các tia phun nhiên liệu 155°
0 : Loại kim cũ
H Loại kim đời mới
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Ghi trên ti bơm .

Ký hiệu ghi trên ti bơm cho biết ti bơm đó dùng cho loại KBLH nào.

B. KIỂM TRA SỬA CHỮA BỘ KBLH GM

I. Chú ý trong khâu tháo ráp.

Kim bơm liên hợp là một bộ phận quan trọng nhất cùa động cơ 
Diesel GM, được tinh chê với độ chính xác cao, do đó đòi hỏi phải giđ 
tuyệt đôi sạch sẽ các chi tiết bơm, Chuẩn bị tháo ráp bộ KBLH, lưu ý 
các khâu sau đây :

- Hai bàn tay ngươi còng nhân, bàn thợ, dụng cụ và mãm đựng 
chi tiết phải thật sạch.

- Dùng dầu Gas-011 đã lọc sạch để rửa chi tiết bơm.
- Sau khi tháo bộ KBLH ra khỏi động cơ cũng như lúc vừa kiểm 

tra sửa chữa xong, phải dùng giây thièc bít các lỗ dầu và các mạch dầu.
- Tuyệt đôi không ráp lần chi tiết của bộ KBLH này vào bộ KBLH 

kia. Nhất là cạp ti bơm xy ]anh bơm,

II. Kiếm tra.

Dùng kính lúp quan sát độ nhản các mật lắp ghép kín cùa các chi 
tiết chù yếu như :

- Mặt trèn xy lanh bơm.
- Hai mặt khâu phân cách.
- Hai mặt van kiểm soát dẹt hình sao.
- Mạt trẽn đõt kim (h.76).

Hình 76. Quan sát độ nhẵn của 
các mặt iắp ghép chi tiết kim 
bơm hèn họp.

ĩ- Xy lanh bơm. 2- Khàu phân 
cách. 3- Van chận hình sao.
4- Bệ van chận. 5- L>ót kim.
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Nếu bị trầy sướt nhiẻu thì phài thay mới. Nêu nhẹ có thể rà lại 
trẽn bàn rà chuyên dùng với loại pâte đặc biệt. Loại pâte rà thường 
dùng là Carborumdum H - 40, Norton Aludun. Tuyệt đôi cáin dùng cát 
xoáy xu páp (h.77).

111. Thứ nghiệm bộ KBLH.

Sau khi kiểm tra, phục hồi và ráp hoàn chỉnh, bộ KBLH phải được 
thử nghiệm qua các khâu sau đày :

1. Kiểm tra sự di chuyển thong thả của ti bơm và thánh răng,

a. Gán bộ KBLH lên giá thử chuyên dùng J22396, thanh răng ở 
vị trí thẳng đứng.

b. Đày thanh răng lên vị trí lưu lượng 0 {No fuel).
c. Ấn đòn bẩy cho ti bơm xuống hết khoảng chạy.
d. Buông đòn bây tù từ cho ti bơm đi lẽn, trong lúc đó thanh rang 

phải tự rơi xuống nhẹ nhàng, ti bơm phải di chuyển tự do.

2. Kiểm tra áp suất mở van xịt dầu

a. Gân bộ KBLII lẽn thiết bị kiểm tra J9787.
b. Đặt thanh rang ở vị trí lưu lượng tối đa (Full fuel).
c. Bơm đều và nhẹ cần bơm tay của thièt bị, theo dõi áp kế.
d. Khi bộ KELH bát đầu phun dầu, đọc ngay sò chi nơi áp kế. Đó 

là áp suât mờ van xịt dầu, phải nàm trong khoảng 450-850 PSI 
(Loại kim phun kiểu cũ).

e. Nếu áp suất mớ van thấp thua trị số quy định là do :
• Bệ van bị hòng.
- Van mòn hay b| kẹt, lò xo van gày.
- Cõ bụi dơ, vật lạ lọt vào bộ KBLH.
Ngược lại nếu áp suất mở van cao hơn quỵ định là do đót kim bị 

dơ, muội than đóng nghẹt lỗ xịt dâu.

3. Kiểm tra tình hình lưu áp trong bộ KBLH,

Mục đích khâu kiểm tra này là xem các mặt lắp ghép cùa cãc chi 
tiết có dược kín như yêu cẩu không :

a. Gán bộ KBLH lên thiết bị thừ như ở khâu 2.
b. Bơm tay thiết bị thử đưa áp suât lên gản trị sô mở van xịt dâu.
c. Khóa van thiết bị thừ cách ly vơi bộ KBLH đang kiểm tra .
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a- Sán rà chuyên dùng.

Hình 77. Phương pháp rà phắng 
cẩc chì tiết bộ KBLH :

đ. Ấp suất có thể tụt từ 450 PSI xuống còn 250 PSI trong thời 
gian 40 giây đồng hồ.

Nếu áp suất tụt sớm hơn phải tìm kiếm chỗ hở như sau :
- Dùng gió nén sạch thổi khô bên ngoài bộ KBLH.
- Mở van nhiên liệu thiết bị thử, bơm tay để duy trì áp suất kiểm tra.
- Kiểm tra lỗ thanh răng xem có xì dầu ra tại đó không, nếu có 

là do láp ghép giữa xy lanh và thân bơm không khít.
- Nếu xì nhiên liệu quanh đót kim chứng tò vòng đệm hỏng hay 

do siết chụp kim không đù cứng (Lực siết từ 55 - 65 Lb - Ft).
- Nẻu xì nơi rác co dầu vô là do đệm ở đây hỏng hay siết chưa đù cứng.
- Nếu nhiên liệu rì ra nơi các lỗ xịt dầu li ti dươi đót kim chứng 

tủ toàn bộ van xịt dầu bị hử vì các mặt lắp ghép bị sướt, bị dơ.

4. Kiềm tra dưới áp suất cao.

- Thổi khô bên ngoài bộ KBLH.
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- Thanh răng ờ vị trí lưu lượng tối đa,
- Bơm tay thiết bị đưa áp suất lên cao hơn áp suất mở van xịt 

dầu, quan sát các khâu nối có bị rì dầu không.
- Ấn ti bơm xuống vị trí bít kín các lỗ dâu (8) và (9), ta nhận biết

được vị trì này của ti bơm khi thây các tia dầu đang phun ra, dưới áp 
suất của thiết bị, yếu dần và tát hản, đồng thời áp suất chỉ tăng vọt 
lên vì các lỗ (8) và (9) nơi xy lanh đã bị bít kín,

- Nếu ti bơm và xy lanh bị mòn hở sẽ không được áp suật trẽn
mức áp suất mở van. Phải thay mới cả cặp ti bơm - xy lanh bơm.

- Giữ ti bơm ờ vị trí trên. Bơm tay thiết bị thử tâng áp suất nhiên
liệu lên 1.600 - 2.000 PSI, các rác co và vòng đệm không được rì dầu.

5. Kiềm tra tình hình xịt dầu.

a. Kéo thanh ràng đến vị trí lưu lượng tôi đa.
b. Cho nhiên liệu nạp vào bộ KBLH, ân đòn bẩy tác động ti bơm 

xuống khoảng 40 lẩn/phút
c. Quan sát các tia dầu xịt ra. Số tia dầu phải đủ. Lúc khời xịt 

cũng như lúc châm dứt phải dứt khoát rõ ràng. Nhiên ]iệu phải 
được tán thành sương thật nhuyễn.

Nếu tia dầu phun ra không đạt các yêu cầu này, cớ hỏng có thể 
như sau :

- Lỗ xịt dầu bị nghẽn hay mòn lớn.
- Có bụi than đóng trong đót kim,
- Ti bơm và xy lanh bơm mòn.
- Mạt láp ghép các chi tiết trong bộ KBLH không đạt yêu cầu.
- Van và bệ van của kim phun bị dơ.

6. Quan sát ti bơm.

Dùng kính lúp quan sát quanh đầu ti bơm .
a. Nếu có vết mòn nơi cạnh xiên là do nhiên liệu dơ.
b. Xem có bị sây sướt cạnh dươi không .
c. Nếu có vết trầy dọc theo thân ti bơm chứng tỏ bị thiếu nhiên 

liệu ờ vận tốc cao hay có lản nước trong nhiên liệu .

102



CÃ.V Bộ KIM BƠM LIÊN HỢP VÀO ĐỘNG cơ

1. Ráp bộ KBLH vào lồ sô 1 nơi nắp quy lát, siết ốc đúng ỉực siết.
2. Quay true khuỷu đúng chiều cho hai xu páp thoát xy lanh số 1 

mở tỏi đa.
3. Đạt đuôi cây cỡ do lọt vào lỗ nhò trẽn thân bộ KBLH vai dưới 

của cây cơ đo phải vừa chạm nhẹ lên mặt trẽn cùa ống đẩy.
4. Nêu không đúng ta điểu chinh đũa đẩy cần mđ cho đạt yêu cảu 

nêu trẽn.
5. Tiếp tục quay trục khuỷu để cân các bộ KBLH còn lại theo thứ 

tự thì nổ (hình 78).

Hình 78. Phương pháp cân bộ 
KBLH vào động cơ vởi cây cỡ 
đo.

103



Dộng ca Diesel General Motors 350, 8 xy tanh chữ V, dung tích 5,7 lít.
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Chương 10

BƠM CAO ÁP C.A.V - D.P.A

I. Đặc diểm kết cấu

II. Hê thống nhiên liệu bơm CAV

ni. Nguyên lý kết cấu và hoạt động của bơm cao áp CA.V.

rv. Phương pháp cân bom cao áp CA.V vào đông cơ - Chẩn đoán 
hỏng hóc, biên pháp xử lý hệ thống nhiên liệu bơm cao áp 
CA.V

I. ĐẶC ĐIỂM KẾT CẤU

Bơm cao áp C.A.V - D.P.A là loại bơm phân phối áp suất cao do 
một xy lanh bơm với hai piston tự do, phân phối nhiên liệu cao áp 
nhơ rởto quay. Loại bơm này được thiết kế và chế tạo tại Anh. Bơm
C.A.V  đặc biệt thích hợp cho loại động cơ Diesel cao tốc vì các ưu điểm 
sau đay:

- Kết cáu đơn giản không có vòng bi, bánh răng. Sõ' chi tiết di động 
chù yếu của bơm khõng tăng theo số xy ]anh động cơ,

- Nhỏ, gọn, nếu so với bơm cao áp PE thì bơm C.A.V gọn hơn.
- Năng suât cao, độ chính xác tin cậy lớn, tuyệt đối kín không bị 

hờ dầu hay vỏ gió. Ấp suất thường trực bên trong bơm ngân chặn không 
khí len vào.

- Không cần tổ chức bôi trơn cho bơm. Công tác bôi trơn các chi 
tiết di động cùa bơm được đảm bào do chính dầu ^as-011 sạch lưu thông 
liên tục bên trong bơm dưới áp suất chuyển vân cố định.

- Bơm cao áp C.A.V có thể hoạt động hoàn hảo ở vị thế láp đứng 
hay láp ngang. Đậc tính này vở cùng lợi hại dõi với động cơ Diesel cỡ 
nhò.

Các động cơ Diesel sau đây được trang bị bơm cao áp C.A.V: 
Perkins 6-354, Ford Hercules, Berber, B.M.C, Renault, Austin.

II. HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU BƠM CAO ÁP C.A.V (hình 79)

Hệ thống nhiên liệu của bơm cao áp C.A.V trang bị trên dộng cơ 
Diesel Perkins 6-354 gồm: Bơm tiếp vận (2'1 có bẩu lọc sơ cấp bên trong, 
vận chuyển nhờ trục cam động cơ, hút nhiên liệu từ thùng chứa (1) đưa 
đến bầu lọc thứ cáp (3). Sau khi lọc sạch, nhiên ìiệu được cung cấp cho
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Hình 79. hệ thống nhiên liệu 1- Thùng Gas-oil. 2- Bơm tiếp
bơm cao áp C.A.V - D.P.A : vận. 3- Bầu lọc thứ cấp. 4- Bơm

cao áp. 5- Các kim phun nhiên 
liệu.

bơm cao áp (4). Tại đây, bơm chuyển vân làm tăng áp suất nhiên liệu 
nạp vào xy lanh bơm. Các kim phun nhiên liệu (5) nhận nhiên liệu từ 
các ống dản cao áp.

Một hệ thông ông dầu về nôi bơm cao áp, bầu lọc thứ cấp và các 
kim phun đưa nhiên liệu trở lại thúng chứa. Loại ống hạ áp này làm 
bàng đổng hay thép mỏng. Các ống dầu cao áp đưa nhiên liệu từ bơm 
lên kim phun làm bàng thép dày, đường kính ngoài 5-6 ly, đường kính 
lỗ trong 1-2 ly.

Sơ đồ 80 giới thiệu nguyên lý hoạt động của hệ thông. Sau khi 
được lọc sạch, nhiên liệu từ bầu lọc thứ câp đến bơm chuyên vận cánh 
quạt trong đầu dầu. Áp suất chuyển vận của nhiên liệu được tăng lèn 
và đưa đến van định lượng, áp suất này cô định không tăng theo vận 
tốc cùa xe nhờ van điẻu áp.
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Hình 80. Sơ đỏ nguyên lý kết 10- Piston bơm. 11- Vòng cam.
cấu và hoạt động của hệ thống 12- Trục dẫn động bơm. 13- Lỗ
nhiến liệu bơm cao áp C.A.V. phân phối trên rôto. 14- Kim

1- Binh chứa nhiên liệu. 2- Bơm 
tiếp vận. 3- Bầu lọc thứ cấp.
4- Van điều áp. 5- Bơm chuyến 
vận. 6- Van phân lượng. 7- cẩn 
gia tốc. 8- Rôto. 9- Đầu dầu.

phun nhiên liệu.

S- Áp suất tiếp vận. F- Áp suất 
chuyển vận. D- Áp suất phản 
lượng. I- Áp suất phun dầu. 
R- Áp suất dầu về thùng chứa.

Sau khi định lượng , nhiên liệu đi vào mạch nạp của đầu phân 
phối, đến buồng chứa giữa đầu hai piston đối đỉnh. Khi rôto quay, các 
con lăn của piston bơm chạm vào các mấu cam của vòng cam, hai piston 
bị ép vào tạo áp suất cao bơm nhiên liệu lên kim phun. Hình 81 giới 
thiệu hệ thông nhiên liệu bơm cao áp C.A.V đặt năm của động cơ Diesel 
4 xy lanh.
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Hinh 81. Hệ thống nhién Hặu 
bơm cao áp C.A.V - D.P.A. đặỉ 
nằm trang bị trên động Cữ BMC 
và AUSTIN.

III. NGUYÊN LÝ, KẾT CẤU VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BƠM CAO ÁP C.A.V.

Phần kết cấu bên trong bơm cao áp co thể chia ra làm 5 hệ thống 
nhỏ :

1. Hệ thông chuyển vận và điều áp nhiên liệu.
2. Hệ thống định lượng.
3. Hệ thống tạo áp suât cao và phân phôi nhiên liệu cao áp.
4. Hệ thống điểu tốc.
5. Hệ thông phun dổu sớm tự động.

1. Hệ thống chuyển vận và diều áp.

Hệ thống này có nhiệm vụ nâng cao áp suất chuyển vận nhiên liệu, 
duy trì một áp suất cần thiết cố định không tăng theo vận tốc cùa rõ to 
burn, bảo đảm nhiên liệu lưu thông tốt bên trong bơm. Hệ thống này 
bao gồm : Bọìn chuyển vận và van điều áp.

a) Bơm chuyến vận (hình 82) : Gồm hai cánh chữ thập dmh chuyển 
trong rành chữ thập trên đầu rôto, và quay trong vỏ bom lệch tâm. Khi 
rôto quay, bơm chuyển vận lùa nhiên liệu từ trẽn xuống dưới, đẩy nhiên 
liệu vào đẩu phân phối và qua một mạch rẽ vào van điểu áp.
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Hintì 82, Vị trí bơm chuyển vận 
nơi đắu bơm cao áp C.V.A : 
1- Rắc co nạp. 2- Van điều áp.
3- Cánh bơm. 4- Vòng sai tàm 
bơm chuyển vận. 5- Vòng đệm 
cao su. 6- Đầu phàn phối.

Bơm chuyển vân đảm bảo các chức năng sau đây :
- Đẩy nhiên hệu đến phần cao áp.
- Tác động bộ phun dảu sớm tự động.
- Tác động bộ điều túc thủy lực.
- Bảo đảm nhiên ]iệu lưu thông liên tục trong bom để làm mát và 

đế xả gió trong nhiên liệu.

b) Van điều áp (hình 83) : Van điều áp gắn trong nắp của bơm 
chuyển vận, gồm : Xy lanh (4) chứa piston (5). Lò xo mồi (6) luôn luôn 
nâng piston (5) lên. Bèn trên piston (5) có lò xo điểu áp (3). Trên van 
điêu áp là rắc co (11) nhận nhiên hệu nạp vào tử bầu lọc thứ câp. Rác 
co nay vặn gai vào vỏ van điểu áp, ấn lên lò xo (2) và chén chận (13) 
để giữ chặt xy lanh (4). Bi lọc nhiên liệu bàng lưới nylon dày (10) bao 
ngoải lò xo (2) và phàn xy lanh (4) để lọc nhiên liệu lần cuối cùng.

Bên hông van điều áp có hai lỗ : Lỗ thoát (9) thông với mạch vào 
của bơm chuyển vận, lỗ nạp (7) thông với mạch thoát của bơm chuyển 
vận. Chốt (12) dùng định vị vòng lệch tâm cùa bơm chuyển vận.

Van điều áp đảm trách hai việc :
- Cho nhiên liệu lưu thông để xả gió khi động cơ ngừng.
- Duy trì áp suất nhiên liệu chuyển vân cố định cần thiết ‘khi động 

Cừ vận hành.
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Hoạt dộng cúa van điều áp gồm ba giai đoạn :

a) Giai đoạn ngừng (hình 83a) : Động cơ ngừng, bơm tay của bơm 
tiếp vận đứng yên. Piston (5) rơi xuống sát đáy xy lanh (4), được lò xo 
mồi (6) đờ lên đóng kín lỗ (7) chận không cho nhiên liệu trong bơm tụt 
về thùng chứa.

b) Giai đoạn bơm tay xá gió (hình 83b) : Để xả sạch gió trong toàn 
bộ hệ thông, ta tác động cần bơm tay cùa bơm tiếp vân nhiên liệu chui 
vào rác co (11) qua lớp lưới lọc cuối cùng chui vào lỗ trên (1) nơi xy 
lanh (4) ấn piston (5) mở lỗ (7) để nhiên liệu vào đầu dầu xả gio'.

c) Giai đoạn động cơ vận hành (hình 83c) : Lúc này rôto bơm cao 
áp quay, bơm chuyển vận đây nhiên liệu vào lỗ (7) cùa bộ điều áp chui 
xuống mặt dưới piston (5) và nâng piston này lên. Nếu vân tốc rôto tăng, 
áp suất chuyển vận của nhiên liệu vượt mức ấn định, piston (5) sẽ bị 
nâng lèn cao hơn, ép lò xo điều áp (3) và mở lỗ (8) nơi xy lanh (4), 
nhiên liệu chui ra lỗ (9) trở lại mạch nạp của bơm chuyển vận, áp suất 
chuyển vận giảm ngay.

Hình 83. Kết cấu và hoạt động của van điều áp :
4- Xy lanh. 5- Piston. 6- Lò xo mói. 3- Lò xo điêu áp. 11- Rắc co. 
13- Chén chận. 10- Lưới lọc. 9- LÒ thoát. 7- Lỗ nạp.
A- Giai đoạn động cơ đang ngừng, piston (5) bít lỗ (7). B- Giai đoạn 
bom tay xả gió trong hệ thống, piston (5) mở lỗ(7). C- Giai đoạn điểu 
áp. piston (5) đi lên mở lỏ (8) cho nhiên liệu trở ra lỗ (9) vào lại mạch 
nạp bơm chuyển vận.
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2. Hệ thông dịnh tưựng (hình 84).
Gồm chú yếu một van hình trụ o, giửa van tiện rãnh tròn, nơi 

rãnh tròn có khoan lỗ ngang thông vói lõ xuyên tâin. Khi ta kéo cẳn 
gia tốc (1) theo phía tăng ga, thanh răng (5) ép lò xo (6) đẩy van 0 
xuông mở lớn lỗ p cho nhiên liệu nạp vào đầu dầu nhiều để tăng tóc 
trục khuỷu động cơ. Khi kéo cẩn (1) qua phía giẫm ga, lượng nhiên liệu 
nạp vào đầu bơm ít lại. Van định lượng được điểu khiển bàng tay ga 
hay bàng bộ điều tô'c.

3. Hệ thông tạo áp suất cao và phân phôi nhiên liệu cao áp.

Hệ thống này còn gọi là đầu dảu, gổm hai bộ phận chính là đầu 
phân phối (3) và rôto (4) được rà láp vào nhau rất chính xác. Trục bơm 
do động CO' dân động quay, được ráp vào mâm nôi (7). Đẩu trong rôto 
có chứa hai piston Đ đôi đỉnh nhau và di chuyển vào ra tự do trong 
xy lanh H. Dầu ngoài của hai piston tiếp xúc vỡi guôc B mang con lăn 
AI (hình 85 và 86).

3

■4

-5

- 6

— f

— o

p

ẢP SUÃT NHiẾN LIỆU

Hình 84. Bộ điều tốc thủy lưc và 
van định lượng :

7- Cẩn gia tốc. 2- Bánh răng dẩn 
động. 3- Cẩn tắt máy.

4- Lò xo vận tốc cắm chừng.
5- Thanh răng. 6- Lò xo điều 
tốc. 7- Đĩa giảm chấn. O- Van 
định lương. P- Mạch nhiên liệu.
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chuyển vặn. 3- Đầu phân phối.

1 4

Hình 85. Các chi tiết của đầu 4- Róto 5- Tấm kém trong.
dẩu bơm cao áp C.A.V : 6- Tấm kềm ngoài. 7- Mâm nối.

1- Guốc giữ con lăn. 2- vỏ bơm 8' vit siết

Một vòng cam c (hình 87) bên trong có các mấu cam tiêp xúc với 
hai con lăn Al. Số mấu cam bàng số mạch phân phối, có nghĩa là bằng 
sỏ' xy lanh động cơ.

Trên đáu phân phôi có khoan một lỗ phân lượng D liên lạc với van 
phân lượng. Sô' lỗ thoát phân phối G bàng sỏ' xy lanh động cơ. Trên 
rõto có sô lỗ nạp A bàng sô xy lanh động cơ và thông với lỗ xuyên tâm 
T, lỗ phân phôi p chì có một lồ.

Hình 86. Lẳp ráp con lăn, guốc 
giữ và piston nơi rôto bơm cao 
áo C.A.V :

A1- Con lăn. Đ- Hai piston bom.

B- Guốc giữ. H- Xy lanh bơm.
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LỔ NAP RÒTOGALÈ LÒ phàn luông

Hìnn 87. Sơ đõ các mạch dầu 
trên róto và dấu phân phối.

Khi rôto quay (hình 88), do lực ly tâm và do áp suất nhiên liệu 
nạp vào đầu dầu hai piston dang ra. Lúc náy lỗ nạp A cùa ròto ngay 
với lỗ phân lượng D trên đầu phân phối, nhiên liệu chui vào lỗ xuyên 
tãin T đến phòng dầu noi hai đầu piston. Lượng nhiên liệu nạp vào 
càng nhiều, hai piston càng bung ra xa. Các mặt kềm (5) và (6) (hình 
85) dung để chinh khoảng chạy ra tôi đa cùa hai piston.

Rôto tiếp tục quay, lổ nạp A đóng vi đã qua khỏi lổ phân phôi định 
lượng D, trong lúc lỗ phân phối p xoay qua lỗ thoát G, đúng vào lúc 
này con lăn AI chạm vào hai mâu cam đối diện nên hai piston bị đẩy 
mạnh vào tạo áp suất cao boTn nhiên liệu lẽn kim phun.

PISTON D

LÕ TRUNG TÀM T Lố PHÀN PHÔI p Lố THOÁT G

Hình 88. Nguyên lý hoạt động 
bơm nhiên liệu cùa bơm cao áp
C.A.  V.
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PISTON BƠM
Hình 89. Hình dáng mấu cam 
Irong vòng cam bơm cao áp
C.A.V  Vùng giâm áp giúp 
chống nhễu dẳu nơi đắu kim 
phun khi dứt bơm.

ĐÌNH CAM

VÙNG GIẢM ÁP C.C.D.

VÒNG CAM

Ngay sau khi dứt bơm, lõ p còn liên lạc chút đinh vơi lỗ thoát G, 
lúc này các con lan (galẻ) AI đà vượt qua khỏi đỉnh các máu cam (ĐCT) 
và trượt xuống “vùng giảm áp". Vùng giảm áp dốc thoai thoải cao hơn 
vùng ĐCD. Nhờ vậy, áp suất nhiên liệu trong ong thoát cao áp tụt xuống 
ngay tránh được tình trạng tiếp tục nhễu dầu trên đầu kim phun nhiên 
liệu (hình 89).

Qua nghiên cứu vể nguyên lý hoạt động của bơm cao áp C.A.V ta 
nhận tháy điểm khởi phun thay đổi tùy theo lượng nhiên liệu được nạp 
vào đầu dầu. Khi động cữ kéo nặng, lượng nhiên liệu nạp vào nhiều 
đẩy hai piston dang ra xa, các con lăn chạm vào máu cam sớm hơn 
nên khởi phun sơm hơn.

Ngược ]ại, lượng nhièn liệu nạp vào đầu dầu ít, hai piston dang ra 
vùa phải, điểm khởi phun sẽ trẻ hơn.

4. Hệ thông điêu tốc

Có hai loại điều tốc dùng cho bơm cao áp C.A.V - D.P.A : Loại thủy 
lực và loại cơ năng. Trên động cơ Diesel, bộ điều tốc có cỏng dụng điểu 
tiết lượng nhiên liệu bơm đi thích ứng vơi mức tải của động cơ để ổn 
định vận tốc trục khuỷu.

a) Bộ điều, tốc thủy ỉ ực (hình 84)

Bộ điều tóc này hoạt động do chính áp suât chuyển vận cùa nhiên 
liệu bên trong bơm cao áp. Kết cáu cùa bộ điều tốc gồm : Cần ga (1) 
và bành răng (2) khơp với thanh rãng (5). Van định lượng 0 xuyên qua 
tự do thanh răng (5). Van 0 điều khiển chuyển lèn xuống trong lỗ p 
của đầu phân phôi. Đĩa giảm chân (7) tựa trên van định lượng 0, Lò 
Xù điều tốc (6) tựa giữa mật đĩa và thanh răng (5). Đĩa giảm chấn (71 
nàm trong XV lanh luôn luôn đầy nhiên liệu để giảm chân động và làm 
cho động tác lên xuống cùa van định lượng êm dịu và ổn định.
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Lò xo chạy cầm chừng (4) tỳ giữa thanh răng (5) và rôn đen chận 
R. Bộ điều tốc hoạt- động do áp suất nhièn liệu vận, chuyển tác động 
vào mặt dưới của van o.

Để dể hiểu, ta xét hoạt động cùa bộ điều tốc trong các trường hợp 
làm việc khác nhau của động cơ như sau;

- Tăng ga bàng cần gia tốc (1) : Kéo cản (1) qua phái, thanh răng 
dưng (5) đi xuống đè lò xo (6) và van định lưựng o đi xuống mở lớn 
lõ p tăng lượng nhiên liệu. Mức độ đi xuống của van phân lượng o tùy 
thuộc sự cân bàng giửa lực đẩy lẽn của áp suất vận chuyển nhiên liệu 
và lực căng của lò xo (6).

- Giảm ga vơi cần gia tốc (1) : Kéo cần gia tốc (1) qua trái, thanh 
răng đứng (5) được nâng lên, lò xo (6) bớt căng, ẩp suất nhiên liệu đẩy 
van 0 trói lên đóng bớt lõ p giảm lượng nhiên liệu nạp vào đầu dầu. 
Trong trường hợp'.cần gia tốc (1) được cố định cho động cơ vân hành ở 
mức ga có kéo tải. Nếu tải trọng tăng giảm đột xuát, bộ điều tốc sẽ 
hoạt động để ổn định vận tốc trục khuỷu tương ứng vơi tải trọng mơi 
như sau :

+ Tài trọng giám đột xuất : Động cơ sẽ nhẹ, nên vận tốc trục khuỷu 
tăng lên, áp suất nhiên hệu vận chuyển tăng theo đẩy van 0 đi lên 
đóng bớt lỗ p, giảm ga, không cho động cơ rú lẽn nguy hại.

+ Tải trọng tăng đột xuất : Động cơ nặng nên vận tốc trục khuỷu 
giảm, áp suất nhiên liệu chuyển vận giảm theo, lò xo (6) đẩy van o 
nhích xuống mờ thèm lỡ p cho tăng ga.

b) Bộ điểu tốc cơ năng (hình 90)
Loại điều tóc này thường trang bị cho bơm cao áp C.A.V - D.P.A 

đật nàm. Bộ điều tốc có sáu quả tạ Q quay theo trục bơm L. Động tác 
bung ra, xếp vào làm di chuyển ổ trượt A và tác động đòn bẩy c. Đòn 
bẩy c tựa vào thanh R nhớ lò xo s. Van định lượng o nối vơi đòn bẩy 
c nhờ thanh chuyển N.

Cần tát máy G điều khiển các thanh F, E đưa van định lượng o 
đến vị trí đóng lỗ p tẩt máy.

Cần gia tóc K điểu khiển van định lương o nhờ ỉò xo điều tốc I. Lò 
xo điéu tốc I móc vào đòn bẩy c qua chốt D và lò xo cầm chừng H.

Hoạt động của bộ điều tốc này như sau;
chiều

- Kéo cấn gia tốc tăng ga : Kéo cần K theo hướng ngượcykim đồng 
hồ, lò xo I sè câng thêm, kéo đòn bẩy c qua phía phải làm cho thanh 
N xoay van định lượng 0 tâng nhiên liệu. Phẩn dưới đòn bây c sẽ di 
chuyển qua trái đây ổ trượt A xếp các quả tạ lại. Khi lực ly tâm và 
lực căng cùa lò xo I cân bàng nhau, van định lượng 0 sẽ ổn định ở vị 
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trí tâng ga.
- Đưa cần gia tốc về vị tri chạy cầm chừng : Trả cần K theo chiều 

kim đồng hồ, lò xo điều tốc I chùng lại, phần trên đòn bẩy c dịch sang 
trái, thanh N xoay van o về phía lưu lượng chạy cầm chừng. Vận tốc 
trục khuỷu giảm, lực ly tâm yêu, các quà tạ cúp vào, 15 xo H sẽ duy 
tri van o ử mức chạy cầm chừng.

Trong trường hơp tải trọng của động cơ tăng giảm đột xuất, bộ tiết 
chế cơ năng hoạt động như sau;

- Cần gia tốc K cô' định ở’ mức ga trung bình, tài trọng giảm đột 
xuât : Trong trường hợp này, sức mang nậng của động cơ giảm, vận 
tốc trục khuỷu sẽ tăng lẽn, lực ly tâm tăng theo, các quà tạ bung ra, 
ổ trưựt A đẩy đòn bẩy c làm cho đầu trên đòn này nhích qua trái kéo 
van bớt ga không cho vân tốc trục khuỷu tăng vọt ]ên.

- Cần gia tốc như trên, tải trọng tăng đột xuất;
Vận tốc trục khuỷu sẽ giảm, lực ly tâm yếu, các quà tạ cúp vào, lò 

xo điều tốc I kéo đẩu trên của đòn bẩy c điều khiển van ữ tăng thêm 
nhiên liệu để ổn định vận tốc trục khuỷu thích ứng với mức tải mơi.

- Tát máy : Kéo cần tắt máy ngượcựtcim đồng hổ, thanh chuyến E 
sẽ dịch qua phải xoay vano đóng kín lỗ p tát máy. Hình 91 giới thiệu 
vị trí cùa van 0 đối với lổ dầu p tương ứng theo các chế độ làm việc 
của động cơ.

5. Hệ thống phun dầu sớm tự động (h.92)

Cơ cấu phun dầu sớm tự động hoạt động được nhờ áp suất nhiên 
liệu chuyển vận trong bơm. Cơ cấu này bố trí phía dưới bơm, tác động 
trực tiếp lên vòng cam. Vành ngoài vòng cám c có vặn nút hướng dẫn 
A. Vòng cam c xoay qua ]ại nhẹ nhàng trong vỏ bơm. Bên trái nút 
hướng dãn A có piston tác động B di chuyển trong xy lanh E. Bên phải 
có lò xo R luôn luôn đẩy vòng cam về vị trí phun đẩu sơm ban đầu.

Mạch dầu chuyển vận của bơm đi vào xy lanh E phía có piston 
B đẩy vòng cam xoay qua phải ngược với chiều ròto. Trong mạch dầu 
này có bô trí van một chiều ngằn không cho dầu từ XV lanh E chạy 
ngược lại. Hoạt động của cơ câu phun dẩu sớm tự động như sau :

- Khi động cơ tăng tốc, áp suất nhiên liệu chuyển vận trong bơm 
mạnh, sẽ đẩy piston B qua phải ép lò xo R đẩy vòng cam xoay một góc 
độ ngược vơi chiều quay rôto cho phun dẩu sớm (hĩnh 93).

- Khi giảm tốc trục khuỷu : Bơm chuyển vặn quay châm, áp suất 
nhiên liệu vận chuyển yếu, lò xo R đẩy nút hướng dân A và piston B 
về trái cho vòng cam phun dầu trễ bớt. Lúc ấy sô nhiên liệu phía sau 
piston B sẽ len qua khe hở giữa B và vách xy lanh E để vào thân bơm.
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Hình 90. Bộ điều tốc cơ năng 
trang bị trong bơm cao áp C.A.V 
- D.P.A đặt nằm :

H- Lò xo chạy căm chừng không 
có tải. I- Lò xo điều tốc. K~ Cẩn 
gia tốc. N- Thanh chuyền. P- Lỗ 
phán tượng. O- Van phân lươna

J- Thanh nối. fì- Thanh tựa.
S- Lò xo treo. L- Trục bơm. A- Õ 
trượt. Q- Quả tạ. B- vỏ. C- Đòn 
bẩy. ữ- Chốt iiẻn kết. E- Thanh 
nối F- Trục iệch tàm. G- cán tắt 
máy.
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CHIÊU QUAY ROTO

Hình 92. ‘Hình cắt ngang bơm 
cao áp C.A.V cho thấy cơ cấu 
bơm dẩu sớm tự động :

B- Piston tác động. A- Nút hướng 
dẫn. E- Xy lanh. fì- Lò xo.

CÂN BƠM CAO ÁP C.A.V-D.P.A VÀO ĐỘNG cơ PERKINS 6-354.

1. Quay trục khuỷu đúng chiều cho piston động cơ số 1 ờ cuối thì 
ép, điểm phun dầu đúng dấu.

2. Tháo cửa sổ cân bơm nơi vỏ bơm.
3. Quay trục bơm cho dấu chứ H nơi mâm nối ngay cạnh đầu của 

khoen chận.
4. Ráp bơm vào động cơ cho ăn ngầm, siết chặt các đai ốc.
5. Gắn mạch thoát số một có đánh dấu chứ X lên kim phun số 1.
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Theo chiều quay rôto gắn các ông kê tiếp lên kim phun theo đúng 
thứ tự thì nổ. Nếu không có chữ chỉ định mạch thoát 1, ta dùng que 
nhóm xuyên vào lồ thoát noó đầu phản phối. Lỗ thoát nào thông được 
với lỗ phân phõi nơi đầu rõto là lỗ thoát dầu sô 1.

Ề. Xả gió chuẩn bị khái động

Bảng 6 : Tìm “Pan” và biện pháp sửa chửa hệ thống nhiên liệu 
bơm C.A.V.

ATỐC Độ CẮM CHỪNG VÀ TỐI OA KHÕNG Ổn

MAT CÕNG SUẤT - TIỂU THỤ ÍT NHIÊN JỂU B

TIẾNG NO KHÔNG ĐỀU ĐẶN c

NHÀ NHIỀU KHỐI . D

KHỞI ĐỘNG KHÓ E

TRIỀU CHỨ » NGUYÊN DO » KIỂM TRA

1 ► 1 Khõng có nhiên liệu 1 Mức nhiên liệu trong thùng chứa

2» 2 Cần tắt máy 2 Phải ở vỊ trí vân hành, không kẹt

3 ► 3. Hệ thóng khởi dộng 3. Phải tốt

4» 4 ► 4 Cớ không kh( (gió) 4. Xả giỏ, siết chặt các rắc co

5» 5»- 5. Nghẽn mạch nhiẻn liệu 5. Súc rủa bì lọc, ống dẳn

6»- 6. Nhièn liệu kém 6. Nhi ôn liêu không được lản nước, cận

tinh khiết dơ, băng giá và chất keo (wax)

7k 7. Tốc dộ khđi động 7 Độ nhờn dầu bôi trơn, ắc quy, cáp

khùng dạt ắc quy và máy khời động.

3» 8 Bô phận xông máy 8. Phải hoạt động tốt. Hệ thống dầu và 

điện xông, sưởi động cơ phải tốt.

9» 9 ► 9 ► 9. Sai điểm phun dáu 9. Cãn bơm cao áp lại

10 k 10> 10> 10. Bơm tiếp vàn 10 Áp suất bơm tiếp vân

11 ► 11> 11 ► 11. Nghén Ống dảu vê 11 Lỗ điều tiết nơi báu lọc thứ cáp. và 

mạch dầu vế phải thông tốt.

12 ► 12» 12» 12» 12> 12 Sức ép xy lanh 12 Đo sức ép của xy lanh ống góp hũt

động cơ yếu phải sạch Lô gắn kim phun phâi kín.

Kiểm tra khe hở xu pap và điểm cân

cam.
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A B c D E

14*.

13» 13>

14k 14* 14» 14 ►

15* »

16*16» 16»

13.

14.

15

16.

Do nơi hệ thống thải 

khí thải

Vãn đề phun sương 

nhiên liệu 

Lỗ thóng hơi nắp 

thùng chứa dầu trít 

Sai thứ tự thl nổ

18 ►

20 ►

21 »

22 »

17* 
18» 18 * 

19*

21*

22*

► 17. Nghẽn ông dẩn cao áp

18 ► 18. Hở Ống dầu cao áp.

► 19. Hở Ống dầu hạ áp.

20. Chỉnh sai cắm chừng

21. Chỉnh sai vận tốc tói đa

22. Kẹt cần gia tốc.

23»

24*

25»

26»

23. Do chân máy

24. Quá tải

25. Kẹt thắng

26. Ráp bơm cao áp 

khổng vững

27 ► 27* 27 » 27 » 27 27. Bơm cao áp C.A.V

không ổn.

13. Phải thỏng tốt.

14. Kiểm tra điồu chình, sửa chữa kim 

phun nhiên liệu

15. Phải thông tốt

16 Gẳn ống dầu cao áp phải đúng thứ 

tự thl nổ.

17. Không được bẻ gặp ống dầu cao áp.

18. Siết lại các rắc co.

19. Các ống dẫn dầu hạ áp phải kln.

20 Điểu chình lại ốc chỉnh cầm chừng.

21. Điều chỉnh vận tốc tối đa khỗng tải.

22. Cân gia tốc sút khỏi bơm cao áp, 

hệ thống diếu khiển chân ga mủn.

23. Siêt cứng chân máy.

24 Xem lại tải trọng của xe.

25 Chữa thắng xe.

26. Siết cứng mâm nối và ốc găn bơm

27 Tháo bơm khỏi xe, dưa lên băng thử 

kiểm tra
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Hình 93. Tác động của áp suất 
nhiên liệu làm xoay vòng cam 
ngược chiều rôto táng góc phun 
dẩu sớm ■

S’ Piston lác động. A- Nút hướng 
dẫn. E- Xy lanh. R- Lò xo.
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Động cơ Diesel Volkswagen 4 xy lanh trang bị bơm cao áp VE: 
ì-Dãy đai có răng dẫn động trục cam và bơm cao áp.
2-Béc phun nhiên liệu. 3-Bugi xông máy. 4-Bơm cao áp VE được 
dân động bằng dây đai. 5-Ông dẫn nhiên liệu cao áp.
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Chương 11

BƠM CAO ÁP P.S.B

ỉ. Đặc điểm kết cấu

n. Hệ thống nhiên liệu bơm cao áp P.S.B 

in. Nguyên lý kết cấu của bơm cao áp p.s.B

IV. Nguyên lý hoạt động

V. Cân bơm cao áp P.S.B vào động cơ

I. ĐẶC ĐIỂM KẾT CẤU

Bơm cao áp PSB còn gọi là bơm đa nhiên liệu vì có thể dùng nhiều 
loại nhiên liêu dầu mỏ khác nhau ngoài dầu tìas-oil. Bơm có một ti bơm 
(piston) duy nhất vữa di chuyển lẽn xuống tạo áp suất cao bơm nhièn 
liệu, vừa xoay tròn để phàn phối nhiên liệu cho các kim phun.

Trong một chu kỳ của động cơ Diesel 4 thì 6 xy lanh, ti bơm xoay 
một vòng và lên xuống 6 lẩn bơm nhiên liệu. Điểm khởi sự phun dầu 
có định, điếm dứt phun thay đồi, bơm được trang bị trên các động cơ: 
Continental LDS - 465 (REO 2 ì và LD - 427 (REO 3). Buềng đòt thuộc

loại thống nhất dạng hình cầu khoét trèn đỉnh piston. Bơm được cô định
bên hông động cơ và được bôi trơn nhờ chính hệ thống bôi trơn của
động cơ.

Giải thích ký hiệu ghi trên thân bơm;
p S B 6 Ạ 85 G H 52
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 : Bơm cao áp
2 : Một ti bơm
3 : Tốc độ tôi đa 2.800 v/ph
4 ; Có 6 mạch thoát cho 6 XV lanh của động cơ
5 : Cơ bơm nhỏ
6 : Đương kính ti bơm 8,5 ly
7 : Vị trí ráp lò xo điều tốc
8 : Bơm trang bị cho động cơ vận tải hạng nặng
9 : Đặc điếm riêng của bơm
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II. HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU.

Bơm tiếp vận hoạt động nhờ điện ác quy được bố trí trong thùng 
chứa nhiên liệu, đẩy nhiên liệu qua bẩu lọc sơ cấp và thú câ'p. Nhiên 
liệu được đây tiếp đến bơm chuyển vận bên hông bơm cao áp. Bơm 
chuyển vận làm tăng áp suất nhiên liệu có điều áp và đẩy đến bảu lọc 
tinh, Sau khi qua lọc tinh, nhiên liệu chia hai mạch : Một mạch đến 
đầu dầu, mạch cồn lại đến bộ cân bằng tì trọng nhiên ]iệu. Hình 94 
giới thiệu sơ đồ hệ thống nhiên liệu bơm cao áp P.S.B.

III. NGUYÊN LÝ KẾT CẤU CỦA BƠM CAO ÁP P.S.B (hình 95).

Kết câu cùa bơm cao áp P.S.B gồm các bộ phận chính sau đây :

Hình 94. Hệ thống nhiên liệu 
bơm cao áp P S.B :

1- Thùng nhiên liệu. 2- Bơm tiếp 
vận điện 3- Bẳu lọc sơ cấp 
4- Bơm chuyến vận. 5- Bâu lọc 
thứ cấp. 6- Bộ cản bằng tỷ trọng.

7- Đẩu dầu. 8- Kim phun nhiên 
liệu. 9- Bộ điều tốc cơ khí.
10- Bộ phun dầu sớm tự động.
11- Trục cam bơm. 12- Ống dầu 
vể.
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- Đàu dầu.
- Trục cam bơm,và cơ câu điều khiển ti bơm.
- Bộ phun dầu sơm tự động.
- Bơm chuyển vận,
- Bộ điổu tốc.
- Bộ cân bàng tì trọng nhiên ]iệu.

1. Đầu dầu (hình 96) Gồm hai chi tiết chủ yếu : Xy lanh bơm 
và ti bơm.

a) Xy lanh bom : Xy lanh bơm có khoan các lỗ thoát nhiên liệu 
băng sô' xy lanh cùa động cơ. Hai lỗ nạp nhiên 1ĨỆU đời diện nhau và 
thõng với phẩn chứa khâu phân lượng.

Hình 95. Hĩnh dắng bên ngoài 
của bơm cao áp đa nhiên /ìêu 
P.S.B .

1- Đầu dầu. 2- Trục cam bơm.
3- Bơm chuyển vận. 4- cửa sô 
càn bơm. 5- Cữ cấu cân bằng tỷ 
trọng nhiên !iệu.
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b) Tì bơni (hình 97) : Ti bơm tiếp xúc với trục cam bơm nhờ đệm 
đây có con lăn. Dọc theo đường tâm ti bơm có lỗ xuyên tâm tiếp xúc 
với lồ ngang. Nhiên liệu cao áp theo lỗ ngang này trở về khi khâu phân 
lượng mở luc dứt bơm. Đầu ti bơm có rãnh phân phôi thông vơi rãnh 
tròn. Bánh rang phân bố ráp vào chân ti bơm xoay ti bơm để phân phối 
nhiên liệu đen các mạch thoát.

2. Trục cam bơm (hình 98)

Trục cam bơm được dân động nhờ trục cam động cơ, nó tựa lên 
vòng bi và bạc gối trục băng thau trẽn vỏ bơm. Cam hai mâu dùng cho 
đọng cơ 4 xy lanh, cam ba mâu dùng cho động cơ 6 xy lanh. Phía sau 
mấu cam là bánh ring đản động bơm chuyển vận nhiên liệu và trục 
giám tốc xoay ti bơm. Trẽn động cơ Diesel 4 thì, trục cam bơm quay 
cùng vận tò'c với trục khuỳu động cơ. Trong đuôi trục cam có khoan 
mạch dẩu bôi trơn.

Hình 96. Đáu dầu bơm cao áp
P.S.B với các chi tiếl chủ yếu.
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Lỗ XUYÊN TÂM

Hình 98. Kết cấu cùa trục cam 
bơm.
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3. Bơm chuyển vận nhiên liệu.

Là loại bánh răng được gắn vào mặt trước thân bơm. Nó nhân nhiên 
hệư do bơm tiếp vận trong thùng chứa nhièn liệu đưa lên, sau đó đẩy 
tiếp nhiên liệu đếu bầu ]ọc tinh trước khi nạp vào đầu dẩu. Trong bơm 
chuyển vận có trang bị van điều áp để duy trì áp suất chuyển vận cần 
thiết không cho tăng theo tốc độ xe.

4. Bộ phun dầu sớm tự động (hình 99).

Có công dụng tăng thêm góc phun sơm theo vận tốc trục khuỷu. 
Nó gồm có ba quả tạ ráp trên mâm trục nói, các lò xo luôn luôn kéo 
ba quả tạ cúp vào. Trục nối được truyền động từ bánh răng trục cam 
động cơ. Một ống nối trượt có răng xiên hai đầu ngược nhau : Một đầu 
ráp vào trục nối đầu kia ráp vào trục cam bơm qua mâm tiếp động.

Khi trục cam bơm quay chậm, lò xo đẩy ống nối trượt qua phải 
làm cho ba quả tạ cúp vào : Chưa phun dầu sớm.

Khi tăng tốc động cơ, trục cam bơm quay nhanh, lực ly tâm mạnh 
hơn lò xo, búng các quả tạ bung ra đẩy ống nối trượt qua phía trái. 
Do sự tiết hợp giữa ống nối trượt với trục cam bơm nhờ răng xiên ngược 
chiều nhau nên động tác tiến qua trái của ống trượt làm cho trục cam 
bơm phải xoay lên trước một góc độ để phun dâu sớm hơn.

QUÀ TẠ

Hình 99. Cữ cấu phun dầu sớm 
íự động.
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Khi giảm tốc, lực ly tâm yếu, các quả tạ cúp vào, ống nối trượt 
trở lại phía phải, trục cam xoay ngược về vị trí phun dẩu sớm ban đẩu.

5. Bộ điều tốc (hình 100).

Thuộc loai cư năng, hoạt động ờ nhiều tốc độ giữa khoảng tối đa 
và tối thiểu. Gồm hai quả tạ ráp trên mâm xoay trục cam bơm. Khi 
bung ra, cảc quả tạ đẩy ống trượt chống lại lực căng của ]ò xo điều 
tốc. Một cẩn lác khờp với hông ống trượt tác động cần điều khiển khâu 
phân lượng kéo khâu này lên xuống làm tăng giảm ga.

Khi trục cam quay nhanh vì giảm tải, lực ]y tâm mạnh làm hai 
quả tạ bung ra, đẩy ông trưựt qua phải ép lò xo điều tốc lại, đẩy cần 
lắc qua phải kéo khâu phân lượng bớt ga giảm tốc.

Các chê độ hoạt động khác nhau cùa bộ điều tốc, sẽ nghiên cứu 
kỹ trong chương bộ điều tốc sáp đến.

6. Bộ cân băng tỉ trọng nhiên liệu (hình 101).

Như đã nói ở trên, bơm cao áp P.S.B là bơm đa nhiên liệu có thể 
sừ dụng Các loại nhiên liệu có tỉ trọng khác nhau sau đây :

THANH TỰA NGHIÊNG

Hình 100. Bộ điểu tốc.
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- Xăng 0,735
- Dầu CIE fuel 0,790
- Dầu Diesel fuel 0,825

Bộ cân bằng ti trọng nhiên liệu có công dụng thay đổi lượng nhiên 
liệu phun tối đa tùy theo loại nhiên liệu nhàm đảm bảo công suất tối 
đa của động cơ, Cơ cấu này được bố trĩ trẽn bộ điều tốc, hoạt động dựa 
theo đặc tính độ nhờn khác nhau cùa nhiên liệu.

Toàn bộ kết câu gồm 1 Piston (9) di chuyển lên xuống trong xy 
lanh (8), giữa piston (9) và vách xy lanh (8) có khe hở nhất định. Lò 
xo (10) đật lệch tâm bên trên piston (9) sẽ đẩy piston này hữĩ nghiêng 
một bên trong xy lanh (8) tạo khe hờ cho nhiên liệu len qua. Thanh 
tựa nghiêng(5) cùa bộ điều tốc treo vào đuôi piston (9). Khi piston này 
lẽn hay xuống sẽ kéo thanh tựa nghiêng (5). Mỗi lẩn thanh tựa nghiêng 
đi lên, nó sẽ dịch qua phải, khi đi xuống nó lấn qua trái, qua đó tác 
động cần lắc làm tăng giảm lượng nhiên liệu bơm đi. Hoạt động cùa cơ 
câu này như sau:

Nhiên liệu từ bầu lọc tinh đi vào van điều áp (7) đến dưới piston (9) 
nâng piston này lên, sau đó len qua khe hở giữa piston và xy lanh đến 
kim chỉnh áp (3) ra khỏi cơ cấu cân băng tỷ trọng.

Nếu nhiên liệu có tỳ trọng nhẹ, độ nhờn tháp, sức đầy nhiên liệu 
yếu, lò xo sẽ đẩy piston xuống làm cho cần lắc xê dịch qua phía tăng 
thêm nhiên liệu.

Nếu dùng loại nhiên liệu nặng hơn, độ nhơn cao hơn thì sức đẩy 
phía dưới piston cũng mạnh hơn, nâng piston lên cao, điều khiển cẩn 
lắc bớt lượng nhiên liệu.

IV. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CÙA BƠM CAO ÁP P.S.B

1. Nạp nhièn liệu (hình 102a). Cam không đội, ti bơm được lò xo 
kéo xuống ĐCD, mờ lỗ nạp, nhiên liệu tràn vào đẩy xy lanh và đầy 
phòng chứa khâu phân lượng.

2. Khởi sự phun nhiên liệu (hình 102b). Cam đội ti bơm đi lên, 
khi mặt trên ti bơm đóng kín lỗ nạp, đồng thời khâu phân lượng đóng 
kín lỗ ngang trên thân ti bơm, nhiên liệu bát đầu bị ép trong xy lanh 
bơm, đỏ là điểm khởi phun.

3. Phun nhiên liệu (hìnhl02c). Ti bơm tiếp tục đi lẽn, van thoát 
cao áp mờ, nhiên liệu cao áp chuyển qua rânh tròn đến rãnh đứng phan 
phối vừa lúc rảnh phân phối đối diện với một lỗ thoát dầu, nhiên liệu 
được bơm lên kim phun để xịt vào buồng đốt.
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Hình 101. Bộ cán bang tỷ trọng 
nhiên liệu :

ĩ- Khe hở. 2,3- Vít và lỗ chỉnh 
áp. 4- Giả hướng dản.

5- Thanh tựa nghiêng. 6- Lỗ nạp 
nhlèn liệu lừ bơm chuyển vận.
7- Van điều áp. 8, 9- Xy lanh và 
piston. 10- LÒ xo.

4. Dứt phun nhiên liệu (hmhl02d).

Đèn khi hai lỏ ngang trên thân ti bơm ló ra khỏi mặt trên khâu phân 
lượng, nhiên liệu trên xy lanh bơm đi theo lỗ xuyên tãm xuống lỗ ngang 
trờ về mạch nạp, Đó ]à lúc dứt phun, van thoát cao áp đóng lại.

Khi tác động cần ga, khâu phân lượng sẽ nhích lên hay xuống. Nếu 
nhích khâu phân lượng ổi lên, lỗ ngang mờ trễ khoảng chạy hữu ích 
cùa ti bơm dài nhiên liệu bom đi nhiều. Nếu kéo khâu phân lượng 
xuòng, lỗ ngang được mờ sớm, nhiẽn liệu bơm đi ít. Muôn tát máy, kéo 
khàu phân lượng xuống tận cùng, ]ồ ngang luôn luôn mở, lưu lượng bơm 
đi la 0.

V. CÂN BƠM CAO ÁP P.S.B VÀO ĐỘNG cơ

1. Quay trục khuỷu đung chiểu cho piston sô 1 ở cuối thì ép, dấu 
phun dáu sớm trên buli ngay dâu cỏ định.
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Hình 102. Nguyên iý hoạt động' 
cùa bơm cao áp P.S.B :

a- Nạp nhiên liệu vào xy lanh bơm.

b- Ti bom bít các lỗ nạp, khỏi sự 
bơm.

c- Bơm nhiên liệu lẻn kìm phun, 
d- Lỗ ngang chân ti bơm ló ra 
khỏi kháu phân lượng, dắu về, 
dứt bơm.

- Với động cơ REO 2, góc phun dầu sớm là 20° trước ĐCT,
- Động CO' xe REO 3, góc phun dầu sớm 27° trưór ĐCT.
2. Tháo náp đậy cừa sổ cân bơm nơi thãn bơm và náp đậy cần tát 

máy trên đầu dầu.
3. Quay trục cam bom đúng chiều cho :
- Dâu gach nơi đĩnh răng của bánh răng điều khiển ti bơm ngay 

với đàu tam giác trên cửa sổ cân bom.
- Dãu gạch nơi mâm tiếp động trục cam bơm ngay mũi tên chì.
4. Ráp bơm váo động cơ cho bánh răng của bơm khớp với bánh 

rang trục cam.
5. Siết chạt ba bulon..
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LẺN K1M PHUN

6. Ráp các ống dầu vô ra, các ống dầu cao áp đến kim phun theo 
thư tự thi nổ ghi trên miếng nhôm tròn trên đình đàu dầu.

Nếu không biết mạch thoát nào thuộc kim phun. SÔ I, ta thao tác 
tìm kiếm mạch thoát sò 1 như sau:

a. Tháo vít mít trưng tâm đầu dẩu.
b. Tháo ốc xả gió lay lò xo và van thoát cao áp ra.
c. Nút óc xá gió lại,
d. Rót dầu sạch vào lỗ ốc trung tâm.
e. Dầu trồi ra khỏi lỗ nào thì ]ỗ đó là mạch thoát số 1.
g. Ráp trà lại như cũ. Chuẩn bị xả gió khởi động2ÍSng Cuự
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Hình dáng các loại kim phun 
Cummins. Loại thường (1) Loại 
hình trụ (2) Loại hình trụ PT (3)

MUỐN VỮNG TAY NGHỀ SỬA CHỮA ÔTỔ
Hăy đọc các bộ giáo trình do Thảy giáo NGUYỀN OANH 

biên soạn :

□ KỸ THUẬT SỨA CHỮA ÔTÔ và ĐỘNG cơ NÓ
HIÊN ĐẠI

□ ÔTÔ THẾ HÊ MỚI :
- ĐIÊN LẠNH ÔTÔ
- PHUN XÀNG ĐIÊN TÚ EFI
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Chương 12

HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU PT VÀ KIM BOM 
LIÊN HỢP CUMMINS

I. Đặc điểm kết cấu.

II. Bơm nhiên liệu Cummins.

III. Kìm bơm liên hợp Cummins.

I. ĐẶC ĐIỂM KỂT CẤU

Động cơ Diesel Cummins, dùng hệ thống nhiên liệu phân phối áp 
suất thấp. Trong đó, động tác bơm nhiên liệu đến bộ kim bơm liên hựp, 
định lượng nhiên liệu và phân phối nhiên liệu được tiến hành dưứi áp 
suất tháp. Bộ kim bơm liên hợp gân trẽn náp quy lát của mỗi xy lanh 
động cơ sẽ tạo áp suất cao để xịt nhiên liệu vào buồng dốt động cơ.

Sơ đò nguyên lý kết cấu hệ thống nhiên liệu bơm PT của động cơ 
Diesel Cummins 6 xy lanh được giới thiệu trên hình 103. Chứ PT được 
viết tác từ chư “Pressure - Time” (áp suất - thời gian) và được thiết kế 
dựa theo nguyên lý ■-

Lưu lượng nhiên liệu chảy qua ống dẫn tùy thuộc vào : Áp suất 
đáy chất lỏng, thừi gian chất lỏng chảy và kích thước ống đẵn.

Hệ thõng nhiên liệu động cơ Diesel Cummins gồm :
- Bơm nhiên liệu PT do động cơ dẩn động, trục chính của bơm quay 

cùng vận tốc vơi trục khuỷu cùa động cơ.
- Các bộ kim bơm liên hợp Cummins.
- Ống dản nhiên liệu đi và về.

Hình dáng bên ngoài và chi tiết bên trong của bơm nhiên liệu PT 
Cummins, loại G, có bộ điều tốc cơ năng dùng cho ởtỏ, được giới thiệu 
trên hình 104.

II. BƠM NHIÊN LIỆU CUMMINS

Nguyên lý kết cấu của một bom nhiên liệu Cummins gồm các bộ 
phận chinh sau đây :

- Bơm bánh ràng.
- Đầu phân phối.
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1

Hình 103. Hệ thống nhiên liệu PT 
trẽn động cơ Diesel Cummins :
1- ỏng nạp nhiên liệu. 2- Nhiên 
liệu từ kim bơm liên hợp trở vế.

3- Dẳu từ bơm nhiên liệu trở về 
thùng chứa. 4- Nhiên liệu từ 
thùng chứa đến bầu lọc thứ cấp 
5- Bẩu lọc thứ cấp. 6- Van đỏng 
mở nhiên liệu 7- Bộ kim bơm 
liên hợp.

- Bơm phân lượng.
Bơm bánh răng có trang bị van điếu áp và được bô trí phía sau 

bơm nhiên liệu. Bơm được dản động nhờ trục chính, hút và đẩy nhiên 
liệu đến đầu phân phối.

Đầu phân phôi gồm một đỉa cô định, trên đĩa nảy có một lỗ nạp 
thông với bơm bánh răng, một lỏ thõng với bơm phân lượng vả một số 
lõ khác bằng số xy lanh của động cơ thông với các bộ kim bơm lièn 
hợp Cummins (hình 105).

Một đĩa Quay, được điều khiển quay tròn vơi vận tốc băng 1/2 vận 
tốc trục khuỷu. Trền đĩa quay có khoét nhiều lỗ sao cho ]úc nó nàm ờ 
vị trí A sẽ nối thông nhiên liệu từ bơm bánh răng đến bơm phân lượng. 
Khi ờ vị trí B đĩa quay sẽ nối thông bơm phân lượng đến bộ kim bơm 
liên hợp để nạp nhièn liệu lèn bộ này.
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Hình 104. Hình dáng bên ngoài 
và hình cắt bơm nhiên liệu PT 
loại G :

5- Khâu gắn tốc độ kế. 6- Màng 
lọc. 7- Van cắt nhiên liệu.
8- Bơm bánh răng. 9- Bộ phận

1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 
16- Cơ cấu điều tốc cơ năng.
4- Trục bơm chính.

dập tắt chấn động nhiên liệu.
10- Trục gia tốc.

Động tác lên xuống của piston bơm phân lượng hút và bơm nhiên 
liệu đến bộ kim bơm liên hợp được đản động nhờ cam A và cần c. Lưu 
lượng nhiên liệu bơm đi tùy thuộc vào khoảng chạy của piston. Khoảng 
chạy này có thể thay đổi bàng cách điều khiển cần T và kéo thanh b 
qua trái hay phải. Nếu đẩy thanh b quá phía trái theo chiểu Pd,' khoảng 
chạy của piston tăng, nhiên liệu bơm đi nhiều. Nếu dịch qua phía phải
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Hình 105. Sơ đồ nguyên lý hoạt động của bơm nhiên liệu PT Cummins : 
1- Nhiên liệu từ bơm tiếp vận đến. 2- Bơm tiếp vận. 3- Bơm phân 
lượng. 4- Nhiên liệu lên bộ kim bơm liên hợp. 5- Phẩn cố định.

sẽ bót nhiên liệu. Cần T được điều khiển nhờ bộ điều tốc và cần gia 
tóc.

Sau khi định lượng, cam A đội cần c đẩy piston bơm phân lượng 
đi lên, ngay vào lúc đó, đĩa xoay nối liên lạc bơm phân lượng vói bộ 
kim bơm liên hợp, nhiên liệu được nạp vào bộ này để chuẩn bị phun 
vào xy lanh động cơ.

III. KIM BƠM LIÊN HỢP CUMMINS (hình 106).

Bộ kim bơm liên hợp (KBLH) Cummins gồm thân kim, bên trong 
ráp sít một ti bơm (piston bơm). Vào cuối thì ép cua động cơ, ti bơm 
được đẩy xuống, bơm nhiên liệu vào buồng đốt nhờ hệ thống trục cam, 
đũa đẩy và cẩn mổ (hình 107). Một lò xo luôn ìưồn kéo ti bơm lên lúc 
không bị cam đội. Cuối thân kim gắn chén,8ầu (cup) đóng vai trò như 
đót kim, quanh chén dầu có các lỗ xịt đầu nhỏ.
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Nơi mạch nạp nhiên liệu trong thân bộ KBLH, gần chén đẩu có bố 
trí van chận. Van này ngăn chận không cho khí nén đẩy ngược nhiên 
liệu và không khí vào trong mạch nạp nhiên liệu.

Hoạt động của KBLH gồm các giai đoạn khác nhau sau 
108).

đây (hình

Hình 106. Kết cấu của bộ 
bơm liên hợp Cummins :

Ti bơm. 2- Thân. 3- Chén
4- Van một chiều. 5- Cày đẩy. 

Lò xo.

1-

6-

Hình 107. Hệ thống dẫn động bộ 
kim bơm liên hợp Cummins : 

1- cá'n mổ. 2- Bộ kim bơm liên 
hợp. 3- Cam. 4- Đũa đẩy.

kim

dầu.
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a) Nạp nhiên liệu vào KBLH : Trong thì hút cùa động cơ, bơm nhiên 
liệu PT nạp vào bộ KBLH một lượng nhiên liệu chính xác được ân định 
trước tùy theo yêu cầu tài trọng và vận tốc động cơ. Sô nhiên liệu này 
chui qua van chận vào trong chén dầu.

b) Sưởi nóng và làm bốc hơi nhiên liệu : Trong suốt quá trinh nén 
cùa động cơ, nhiên liệu trong chén đầu hấp thu nhiệt độ của khí nén, 
đồng thời khí nén chui qua các lỗ xịt dầu vào tán nhỏ nhiên liệu. Nhờ 
vậy nhiên liệu được bốc hơi và sưới nóng trước rất tốt.

c) Bơm nhiên liệu vào buồng đốt : Vào cuối thì ép, đúng điểm phun 
dầu sớm, cần mổ đẩy ti bơm xuống, phun nhiên liệu đã bốc hơi vào 
buồng đốt, tại đây nhiên liệu cháy trọn vẹn tạo ra thì nổ sinh công.

xuống hết khoảng chạy cùa nó.
d) Dứt bơm : Quá trinh bơm

Hình 108. Các giai đoạn hoạt 
động của kim bơm liên hợp 
Cummins :

a- Ti bơm đi lên, nhiên liệu nạp 
và chén dầu.

b- Nhiệt độ không khi ép sưởi 
nóng và làm bốc hơi nhiên liệu 
trong chén dầu.

c- Ti bơm đi xuống, bơm lượng 
nhiên liệu đá bốc hơi vào buồng 
đốt .

d- Ti bơm xuống hết khoảng chạy 
của nó, chuẩn bị đi lên cho lần

nhiên liệu châm dứt khi ti bơm đi

phun kế tiếp.
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Chương 13

HỆ THỐNG ỔN ĐỊNH VẬN Tốc 
TRỤC KHUỶU ĐỘNG cơ DIESEL

I. Sư ciin thiết phái ổn định vận tốc trục khuỵu đỏng cư Diesel.

II. Phân loại bộ điều tốc -Nguyên lý kết cấu và hoạt động của 
các loại bộ điều tốc.

ì. Sự CẨN THIẾT PHẢI ỔN ĐỊNH VẬN TỐC TRỤC KHUỶU ĐỘNG cơ 
DIESEL.

Trên động cư nổ, vặn tốc trục khuỳu thay đổi theo mức tải cùa 
động CO'. Trong lức chúng ta cố định vị trí thanh răng hay cồn gia tốc, 
nèu mức tái tang thêm, vặn tốc trục khuỷu sẽ giảm va ngược lại. Trường 
họp nay, nếu mức tai giảm nhiều vận tòc trục khuỷu sè tăng cao vượt 
qua mức quy định sẽ gây nhiều hậu quà tai hại cho động Cff.

Nói một cách khác, nếu ta muốn ổn định vận tốc trục khuỳu ở một 
mức độ nao đó thì ta phãi tầng thêm nhiên liệu khi niữc tải của động cư 
tang lèn đột xuất. Trong trường hựp mức tài giảm đột xuất, động cơ trừ 
nén nhẹ, ta càn phái giam bót nhiên liệu phun vào xy lanh không cho vân 
tóc trục khuýu tang. Vì ly do đó, trong các bơm cao ãp phài trang bị bộ 
điẻu tốc đế ón định vận tốc cùa động cư theo chế độ tài trọng.

Nhiệm vụ chính cùa bộ điều tốc là :
- Duy tri vận tốc cố định cho trục khuỷu động cư trong lúc cản gia 

tốc cò định và mức tái thay đối tăng giám đột xuất hay liên tục. Ví 
dụ, căn gia tòc đứng yèn, động CO' đang kéo nâng, vận tóc trục khuỷu 
1800 vong/phut, bót tái cho động CO' kéo nhẹ hưu, vận tốc trục khuỷu 
vẫn phái ứ mức 1800 vòng/phút.

- Thòa màn dưọ'c mọi vận tóc theo yẽu càu cùa các chè độ làm việc 
khác nhau.

- Gioi hạn đưọ'c Vân tức tôi đa cùa trục khuýu tránh hư hỏng.
- Không lam vướng hay can trớ việc cúp dầu tát máy,
Ngoai ra. bộ điếu tõc phài đãp ứng các yêu câu kỹ thuật sau đây :

Phai nhạy ben, nghía la phai can thiệp tức thì để on định vận 
tóc động CO' khi cô thay đói tái trọng đột xuât. Các bộ phận cùa bộ điều 
tòc phai liên kết tót, không bị kẹt, bị cong vênh hoậc mòn khuyết quá 
lòng, phai được tổ chức bôi trơn tòt.
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- Phái vững mạnh, đó lực tác động tháng sức cản cơ khí cùa các 
đòn bảy vá hệ thõng truyền động. Nếu tính vững mạnh không tốt, động 
cơ sẽ hụ, bị nhòi không ổn định vận tốc mỗi khi có sự thay đổi tải và 
vặn tôc trục khuỷu.

il. PHÂN LOẠI Bộ ĐIỂU Tốc :

Bộ điều tốc trang bị trên động cơ Diesel thông thường có ba loại :
- Bộ điều tốc cơ nâng, tác động nhờ lực ly tâm.
- Bộ điéu tốc chân không, hoạt động nhờ sức hút cùa piston động 

Cứ.

- Bộ điều tốc thúy lực, hoạt động do áp suất nhiên liệu chuyển vận 
trong bom cao áp.

1. Bộ diều tôe cơ năng

Hình 109 gió’1 thiệu nguyên lý kết cấu cùa bộ điều tốc cơ nàng 
Bosch. Gồm hai quả tạ (1) trượt ngang trẽn hai nhánh chữ thập cùa 
mãm xoay trục cam bơm cao áp (2j. Trong mỗi quả tạ có hai lò xo lồng 
vao nhau tựa lèn ốc hiệu chinh, luôn luôn ấn hai quã tạ vào. Trên mâm 
xoay trục cam có haì cần (3) dạng L tiết hợp hai quả tạ vơi trục di 
động '.'4) qua lò xo trung gian (5). Trục (4) truyền chuyển động cùa hai 
quá tạ cho con trượt i6). Con trượt điều khiển thanh rang TR nhơ gáp
tièt họp <7:. Càn gia tòc (8) tièt họp vói con trượt đế điều khiến thanh
rang.

Khi ta đấy cán gia tốc qua phải, thanh răng sẽ dịch theo chiều
tâng nhiên liệu. Khi dịch qua trái sè bớt nhiên liệu. Điểm xoay cùa con
trượt í6l luôn luôn thay đối tuy theo vặn tốc trục khuỷu động cơ.

Hoạt động của bộ điều tòc cơ năng (bọ điếu tốc ly tâm) dựa trên 
các nguyên ly sau đày :

- Nèu vận tôc trục khuỷu tang, lực ly tâm mạnh đẩy hai quả tạ 
bung ra. keo cán L điều khiển thanh rang bớt nhiên liệu.

- Nêu vặn tôc trục khuýu giám, lực ly tảm yếu, lò xo điều tôc ấn 
hai qua tạ Clip vào kéo thanh rang về phía tăng ga. ĐỂ nám vửng vấn 
đé, ta xét hoạt động cụ thế cùa bợ điéu tốc này qua các trường hợp 
hoạt động sau đãy :

A. Điều khiển cán gia tốc.

1. Tăng ga : Dẩy cần gia tõc (8) qua phái, đáu tiết họp cúa cắn 18Ị tụt 
xuong trong rãnh trượt I.íiị đày thanh rang vẻ phía tang ga (hình 110).
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Hình 109 : Sơ đố nguyên lý bộ 
điều tốc cơ năng :

1- Quá tạ. 2- Trục cam bơm.
3- Cán L. 4- Trục di động. 5- Lò 
xo trung gian. 6- Con trượt.
7- Gắp tiết hợp 8- Cán gia tốc.

LÒ XO

2. Giảm ga : Kéo cần (8) qua trái, đâu tiết tiết hợp trượt lên, đưa 
thanh răng qua trái giảm ga (hình 111).

B. Cẩn gia tốc cô' định mức tải thay đôi

1. Mức tài giảm : Ví dụ cần gia tốc được cố định ở mức giữ thanh 
rang tại vị trí lưu lượng 2/3 có tài.

Nêu xảy ra trường hợp mức tẩu giám đột xuất, động cơ trở nên
nhọ, vận tốc trục khuỳu tang vọt lên, lực ly tâm mạnh, đẩy hai quà tạ
bung ra làm cho cần L kéo ổ trượt (9) qua phải, vì điểm tựa của con
trượt (6) lúc này cố định nên đàu trên con trượt (6) nhích qua trái kéo
thanh rang giám ga tránh tình trạng trục khuỷu vưựt tóc gây hư hòng 
động cơ.

2. Mức tải tăng : Vị trí càn ga như trên. Nêu mức tái của động 
cơ tăng lèn đột xuất, động cơ trờ nên nặng, trục khuỷu giảm tôc, lực 
ly tâm yếu, các lò xo điẻu tôc đẩy hai quà tạ cúp vào, cần L đẩy ổ 
trượt (9) qua trái, đầu trên con trưọt (6) sẽ nhích qua phải đưa thanh 
rang tang ga ốn định vặn tóc tốc trục khuỳu ứng với mức tái mới.

Qua tim hiểu nguyên lý hoạt động của bộ điều tốc cơ năng Bosch, 
ta tháy bộ điéu tốc và cần gia tốc hoàn toàn độc lập với nhau 
trong việc điẻu khiển thanh răng xè dịch tang giám nhiên liệu.

Hình 112 giới thiệu bộ điều tốc cơ nang gán trên đàu bơm cao áp 
PE. Trong bộ điều tốc này, sự tiết họp giứa cần gia tốc, con trưọt và 
õ trượt cùng nguyên lý vói loại Bosch vừa mô tá ở trên.
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Hình 110 : Hoạt động của bộ 
điều tốc cơ năng vào lúc động 
cơ kéo tải nặng :

8- Cắn gia tốc. 6- Hãnh trưọt.
9- Ổ trượt.

Hình 111 : Hoạt động của bộ 
điếu tốc vào lúc giảm ga :

1- Bàn đạp ga. 2- Hãnh trượt.
3- Gắp tiếp hợp. 4- Lò xo.

5- Trục cam bơm. 6- cắn L. 
7- Trục di động. 8- Trục dẫn 
hướng con trượt ngang. 9- cằn 
tiết hợp. 10- Cần điều khiển.

144



2 31

Hình 112 : Bộ điều tốc cơ năng 
thực tế gắn nơi đáu bơm cao áp 
PE :

1- Cần điều khiển. 2- Gắp tiếp 
hợp. 3- Thanh răng. 4- Ốc hiệu 
chỉnh. 5- Lò xo hiệu chỉnh được.

6- Quả tạ. 7- Nút xả dầu nhờn.
8- Trục kềm ổ trượt. 9- Trục di 
động. 10- Ổ trượt. 11- cần L. 
12- Cán tiết hợp. 13- Vít và bướu 
chận giới hạn. 15- Rãnh trượt. 
16- Cần hiệu chỉnh.

Hình 113 giới thiệu vị trí của bộ điều tốc cơ năng trong bơm cao 
áp Bosch PE có 6 phần tử bơm. Trên bộ điểu tốc này, thay vì dùng con 
trượt và ổ trượt, người ta thiết kế trục gia tốc lệch tâm để tiết hợp cần 
gia tốc, bộ điều tốc với thanh răng bơm cao áp.

Một loại bộ điều tốc nhiều vận tốc khác được giới thiệu nơi hình 
114. Vói loại bộ điểu tốc cơ năng này, người lái xe chỉ cần thay đổi sức 
căng của lò xo điều tốc để tăng giảm nhiên liêu, không cân phải tác 
động trực tiếp lên thanh răng bơm cao áp.

Thanh răng bơm cao áp nối với gấp (1) của bộ điều tốc. Sức căng 
lò xo điều tốc (2) được thay đổi nhờ cần điều khiển (3) liên lạc với bàn 
đạp ga. Khoảng chạy của thanh (3) được giới hạn bời vít chinh cầm 
chửng (4) và vít chận tối đa (5).

Khi động cơ ngừng, hai quả tạ (6) cúp lại, lò xo điều tốc (2) đẩy 
ống trượt (7) qua phía trái kéo thanh răng đến vị trí lưu lương tối đa. 
Khi trục cam quay nhanh, lực ly tâm lớn, hai quả tạ bung ra lấn ông 
trượt (7) qua phía phải kéo thanh răng giảm bớt nhiên liệu.
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Hình 113 : Bộ điều tốc cơ năng 
trang bị trên bơm cao áp PE-6 : 
101g- Ống dầu vào. 101m- Bực 
giới hạn thanh răng. 107d- Thanh 
răng. 109- Cơ cấu phun dầu sớm 
điều khiển bằng tay. 110c- Nút 
chàm dắu. 110d- Lò xo. 110b- Cạt 
te. 110g- Cần L. 110h- Quả tạ.

110k- Ốc hiệu chỉnh. 101- Trục 
lệch tâm. 11 Om- Trục tăng giảm 
tốc. 110p- Cắn gia tốc. 
110- Thanh cân bằng bộ điều 
tốc. 110t, 1 ootu, 110u- Gẳp nối 
thanh răng với thanh cản bằng 
bộ điểu tốc. 110y- Vòng chận. 
110z- Nút vỏ bơm.

Trường hợp mức tải của động cơ giảm, vận tốc động cơ (vận tốc 
trục khuỷu) có khuynh hương tăng ìèn. Lúc này lực ly tâm mạnh, hai 
quà tạ bung ra đây ống trượt (7) qua phải, ống trượt (7) tiếp tục dịch 
qua phải cho đến lúc có sự cân bàng giữa lực ly tâm và sức căng của 
lò xo (2) thì dừng lại. Lúc này vận tốc trục khuỷu được giảm xuống ổn 
định ở mức ban đầu như trước lúc xảy ra trường họp giảm tải.

Ngược lại nếu mức tải tăng đột ngột, vận tốc của động cơ sẻ giảm 
xuống. Lực ly tâm yếu, hai quả tạ cúp vào, lò xo điều tốc (2) đầy ống 
trượt qua phía trái cho đến lúc cân bàng và ổn định mức ga như lúc 
ban đầu.

Để tăng tốc xe, người ta ấn bàn đạp ga xuống ép lò xo (2) lại, đẩy 
ông trượt qua trái làm tăng nhiên liệu và tăng vân tốc của động cơ. 
Đồng thời hai quả tạ bung ra, chống lại hướng di động cùa ông trượt (7), 
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nhơ vậy, thanh răng bom cao áp không bị đẩy hết đến vị trí lưu lượng 
tối đa trừ phi lúc ta ấn bàn đạp gia tốc xuống tận cùng. Việc giảm tóc 
xe diễn tiên ngược lại, lò xo (2) giám lực căng động cơ giảm tốc, hai 
qua tạ cúp vào, cho đến lúc lực ly tâm và lực căng lò xo cân băng, vận 
tốc cùa động cơ sẻ giảm xuống mức ổn định.

Lo xo chôìig sốc (8) điều chình được lực câng có nhiệm vụ dập tát 
dao đông cùa thanh răng bom cao áp trong trường hợp động cơ vận hành 
ơ chẽ đô không tài tốc độ thấp. Ở vận tốc cầm chứng, lò xo này chạm 
vào gáp < 1) giúp ổn định bộ điều tốc. Lò xo (8) còn ngăn chận không 
cho máy chết ngang khi giảm ga đột xuất xuống vận tốc cám chừng.

Bộ điêu tốc cơ năng được dùng nhiều vi đơn giản, việc sử dụng và 
báo dương dề. Nó được gán trên đầu bơm Bosch PE và bẽn trong bơm 
cao áp Roosa Master. Đôi với bơm cao áp cá nhân PF, bộ điều tốc cơ 
nang được gán bên ngoài bom.

2. Bộ điều tóc chân không (hình 115)

Bộ điều tốc chân không hoạt động nhờ sự thay đổi chân không hay 
sức hue crong ông khuyẽch tán của ông góp hút. Nó được gán trên đầu 
bơm ca áp PE.

Chi tiết chính của bộ điẻu tốc chân không là màng tác động M gán 
vào đầu thanh rang. Màng M chia phòng điẻu tốc thành hai phòng A 
và B. Phòng A thông với áp suất khi tròi, phòng B liên lạc với óng 
khuyếch tán hút không khí nhờ ông nối mẻm. Lò xo điều tốc R luôn 
luôn đày màng M và thanh răng bơm cao áp về phía lưu lượng tối đa 
(phía trái). Nút kéo tắt máy (12) tác động trực tiếp lên thanh răng kéo 
thanh này về phía phái để cúp nhiên liệu.

Hinh 114 : Bộ điểu tốc cơ nâng 
nhiéu vận tóc: 
1- Gắp 2- Lò xo điều tốc.
3- Cán đìéu khiến.

4- Vít chính vận tốc cắm chừng
5- Vít giới hạn mức tối đa
6- Quá ta 7- Ống trưọl 8- Lò xo 
chóng xóc THANH RĂNG
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Hình 115 : Bộ điêu tốc chân 
không :

1- Bàn đạp gia tốc. 2- ỏng nối 
mềm. 3- Vỏ bơm. 4- Lò xo điếu 
tốc. 5- Phòng chân không.

6- Màng. 7- Nắp cứa sổ bơm cao 
áp 8- Thanh răng. 9- Thanh điều 
khiển bướm ga. 10- Ổng khuếch 
tán. 11- Bướm gió. 12- Nút kéo 
tắt máy.

Độ chân không hay sức hút trong phòng B thay đổi tủy theo vị trí 
cánh bướm gió trong ống khuếch tán (hình 116) và vận tốc trục khuỷu 
động cơ. Nêu mờ rộng cánh bướm gió, sức hút phòng B sẽ yêu. Ngưọc 
lại nếu mờ hẹp hay hé mờ cánh bướm gió sức hút trong phòng B lại 
mạnh lèn. Trong trường hợp cánh bướm gió được cô định ờ một vị tri, 
nếu vận tốc trục khuỷu giảm vĩ mức tái tăng thì sức hút trong phòng 
B sẻ giâm. Nếu vận tốc trục khuỷu tăng lẽn vi mức tái giảm thi sức 
hút trong phòng B sẻ mạnh hơn. Dựa trên nguyên lý này, bộ điều tôc 
chân không hoạt động tiết chẽ tốc độ động cơ ờ mọi tốc độ khác nhau. 
Ta thừ tìm hiểu hoạt động cùa nó trong các chế độ làm việc khác nhau 
sau đây :

1. Mớ lờn. cánh bướm gió ttiin.h ì 17)
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BUỞM GIÓ

CÀN GA

Hình 116 : õng khuếch tán bô' r liw
trí trước ống nạp khắng khi. RlyS—nẦu NỐI ỐNG MỀM

Trong lúc động cơ đang nổ chậm, ta ấn bàn đạp gia tốc (3) cánh 
bướm gió (2) sẽ mờ lớn, sức hút trong phòng B giảm, lò xo R thắng 
sức hút đẩy màng và thanh răng qua phía trái làm tăng lượng nhiên 
liệu bơm đi để tăng tốc và tàng công suất cho động cơ. Khi sức hút 
mới trong phòng B cân bằng với lực câng của lò xo R, màng và thanh 
răng sẽ ổn định ở vị trí tăng thêm lượng nhiên liệu cần thiết.

2. Đóng bớt cánh bướm gió (hình 118).
Muốn giảm tốc xe, ta buông bàn đạp gia tốc, cánh bướm gió (2) 

đóng bớt đường ống hút gió, sức hút trong phòng B sẽ tăng mạnh hơn 
lực căng của lò xo R, kéo màng và thanh răng về phía phải, giảm bớt 
nhièn liệu để giảm tốc xe.

3. Cánh bướm gió cố định, mức tải giảm đột xuất.
Ví dụ cánh bướm gió được mở và cố định ờ mức 3/4, động cơ đang 

kéo tải, vì lý do nào đó mức tải giảm đột xuất, động cơ trở nên nhẹ, 
tốc độ trục khuỷu sẽ tăng vọt lên. Lúc này sức hút trong phòng B tăng 
mạnh nên kéo màng và thanh răng về phía phải giảm nhiên liệu. Khi
đạt được cân bằng giữa sức hút với lò xo R, màng sẽ ổn định ở mức
giảm ga mới, không cho tốc độ động cơ tăng vọt lên.

4. Cánh bướm gió cố định, mức tải tăng đột xuất.
VỊ trí cánh bướm gió và động cơ đang kéo tải ở trên. Nếu tăng 

thêm tải cho động cơ, vận tốc trục khuỷu sẽ giảm, sức hút trong phòng 
B giảm lò xo đẩy màng và thanh răng về phía trái, tăng nhiên liệu, 
tăng vận tốc trục khuỷu lên bằng mức cũ bào đảm công suất cần thiết 
cho mức tải mới. Bộ điểu tốc chân không được trang bị cho động cơ 
Diesel còng suất nhỏ và trung bình.

Muốn tát máy ta kéo nút tát máy (12) làm thanh răng dịch tối đa 
về phía phải, ép lò xo R lại (hình 119)
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Hình 118 : Lúc đóng cánh bướm 
gió .
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Chương 14

BƠM CAO ÁP THẾ HỆ MỚI

A. Hê thống điều tốc điện tử trang bị cho đông cơ Diesel.

B. Bơin cao áp PE thế hệ mới

A. HÊ THỐNG ĐIÈU Tốc ĐIÊN TỬ TRANG BỊ CHO ĐỘNG 
Cơ DIESEL (Electronic Diesel Control - EDC).

Trên các õtõ Diesel đời mới, bộ điều tốc CO' Dàng hay chân không 
của bơm CHU ap PE được thay thê bồng hệ thông điều tốc điện từ. Hệ 
thống này gồm cãc bộ phận sau đây :

ỉ. Bộ phận tác động (bộ phận châp hành) hoạt động do một xõlênoy 
tác động (xin xem tập 3, trang bị điện ôtõ vè xôlẽnoy)

2. Một bộ cám biến khoảng dịch chuyển của thanh răng
3. Một bộ cảm biên vận tốc trục khuỷu động cơ
4. Bộ xừ lý và điều khiển điện tử trung ương ECU.
Các bộ cảm biến củng phối hợp vơi bộ phận tác động để điều tốc 

động cơ Diesel,
Hình 120 giới thiệụ hệ thống điểu tốc loại này. Kiểu điều tốc này 

phức tạp hơn nhiều so vơi bộ điều tốc cơ năng. Tuy nhiên khả năng 
điều tôc và hoạt động của nó rât phong phú, bao gốm những công việc 
sau đây :

- Báo đám việc khởi động ì ngừng máy (start/stop).
- Dậc biệt có khả năng điều tóc ổn định đáp ứng mọi chê độ làm 

việc cùa động cơ.
- Thực hiện việc điẻu tốc can cứ vào các thông tin vể nhiệt độ không 

khí nạp, nhiệt độ cùa nhiên liệu và của nước làm mát động cơ. Giơi 
hạn và điều tiết lượng nhiẻn liệu bơm đi tùy theo khối lượng không khí 
được nạp vào xy lanh cũng như vận tóc trục khuỷu.

- Bào đảm cung cấp tôt nhièn hệu ở chê độ cầm chừng không tải.
- Kiểm soát vận tốc trong trường hợp xe cài hộp số phụ.
- Bảo đám ngan chận tinh trạng "mây hụ"
■ Kiẽin vặn tóc binh thướng va giới hạn vận tõc tôi đa.
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Hình 120 : Hệ thống phun nhiên 
liệu trang bị bơm cao áp PE điều 
khiển bằng điện tử :

1- Thùng nhiên liệu. 2- Bơm tiếp 
vận. 3- Bầu lọc thứ cấp. 4- Bơm 
cao áp PE. 5- Cơ cấu kiểm soát 
thời điểm phun nhiên liệu. 6- Cơ 
cấu điều tốc. 7- Kim phun nhiên 
liệu. 8- Ong dầu về. 9- Bugi xông 
máy và bộ phận kiểm soát.
10- Bộ xử lý điểu khiển điện tử 
trung ương ECU.

11- Đèn báo kết quả chẩn đoán.
12- Công tắc của bộ ly hợp và 
thẳng. 13- cần sang số. 14- Bộ 
cảm biến vị trí bàn đạp gia tốc.
15- Bộ cảm biến vận tốc động 
cơ. 16- Bộ cảm biến nhiệt độ 
(nước, không khi, nhiên liệu).
17- Bộ cảm biến áp suất khi nạp 
của bơm nén gió. 18- Bơm nén 
gió tăng áp tuabin khí. 19- Ăc 
qui. 20- Cõng tắc bugi xông máy 
và khởi động động cơ.

- Phát tín hiệu về tình hình công suất, vân tốc của động cơ và về 
kết quả của việc chẩn đoán.

Hoạt động của hệ thông điều tốc điện tử có thể tóm lược như sau :

1. Định lượng nhiên liệu (Fuel metering).

Để điều khiển thay đổi lượng nhiên liệu bơm đi, người ta trang bị 
một cơ cấu tác động hoạt động nhờ điện từ (xôlênoy), cơ cấu này dịch 
chuyên thanh răng bơm cao áp làm xoay các ti bơm để ấn định nhiên 
liệu bơm đi.

2. Thu nhận thông tin và dữ kiện (Operating-data acquisition).
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Một loạt các thông tin về nhiều chê độ làm việc khác nhau của 
động cơ được ghi nhận và thu nhập nhờ các bộ phận sau đây :

- Một bộ cảm biến ghi nhận vị trí của thanh răng. Sự khác biệt 
của vị trí thanh răng so với vị trí chuẩn (setpoint) sẽ hình thành tín 
hiệu đối với bộ điều tốc.

- Một bộ cảm biến vận tốc trục khuỷu có chức năng theo dõi và 
đọc đĩa tín hiệu (pulse ring) gắn trên đầu trục cam. Căn cứ vào những 
ngắt quảng tín hiệu của đĩa này, vi tính sẽ quyết đoán được vận tốc 
thực tê của động cơ

- Một bộ cảm biến nhiệt độ ghi nhiệt độ nhiên liệu nơi mạch nạp 
vào bơm cao áp.

- Bộ cảm biến vị trí bàn đạp gia tốc sẽ ghi nhận vị trí của bàn 
đạp này.

- Các bộ phận cảm biến về tình hình không khí nạp có chức năng 
ghi nhận áp suất luồng không khí nạp từ bơm tăng áp, ghi nhận nhiệt

độ luồng không khí nạp.
- Máy phát điện xoay chiều cũng tham gia cung cấp tín hiệu về 

vận tốc quay.

Hình 121 : Bộ điều tốc cơ năng 
trang bị trên bơm cao áp PE : 

1- Bộ điều tốc. 2- Bộ cân bằng 
áp suất khi quyển theo độ cao.
3- Cơ cấu tắt máy bằng khi 
động.
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- Tôc độ kế của xe cung cáp thõng tin về vận tóc cụ thể cứa xe,
- Thông tin về vị tri bàn đạp ly họp đưọc chi định do một công tác.
- ('ông tác đèn stop cung câp thông tin về vị trí bàn đạp thang.

3. Xử lý các dữ liệu thu được (Operational-data processing)

Co quan (tie,II khích diện tử trung ưtrng ECU thu nhận tất cả thông 
till cán thiết nôi trẽn. Can cứ theo vị trí của bàn đạp gia tốc, can cứ 
vao vận tòc thực tế của động co; VÀO một loạt các đại lượng điều chỉnh, 
may VI tinh phôi hợp vol bộ nhô; phân tích, so sành các thõng tin nhận 
được vói dụ hẹu lưu trử trong bộ nhớ. ('I1Õ1 cùng ECU quyết định chuyển 
thanh rang đế bom đi một lượng nhiên liệu tối ưu cho chẽ độ đang làm 
việc cùa động CO'.

4. Cơ cấu tắt máy (Shutoff device)
Như ta đã biết, muốn tát mây một động cơ Diesel, người ta phải ngát 

mạch nhiên liệu bom lẽn các kim phun. Thông thường trên bom cao áp 
PE, cõ trang bị CO' câu tát máy dãn động bàng cơ khí, bàng hơi hoác bằng 
tù (electromagnetically), cơ câu này kéo thanh răng vế vị trí stop.

Hình 121 giói thiệu bộ điều tốc cơ năng trang bị cho òtò Diesel du 
lịch. Cơ cAu tát máy (3) sẽ kéo thanh răng VẾ vị trí stop khi ta nhấn 
nút tát máy.

ơ nhưng vùng cao, áp suât không khí giám, lượng không khi nạp 
vào xi lanh kém, do đó động cơ Diesel bị dư nhiên liệu ở chè độ cao 
tóc và tái trọng lớn. Để ngan chặn tinh trạng này, bộ điều tóc được 
trang bị "co' càu điều chính nhiên liệu theo áp suất không khí vùng cao" 
'Altitude-pressure compensator)

Cơ câu này có chức nang làm giám bớt lượng nhiên liệu bom đi ờ 
chẽ độ toàn tái (full-load). Nó gồm vò (2) chứa một phong vũ biểu. Khi 
xe hoạt động ớ vùng cao, ap suất không khí giám, phong vù biếu sẽ 
tác động cán kéo làm giói hạn khoáng chạy tòi đa cùa thanh rang, từ 
đo giám bứt lượng nhiên liệu bom đi ơ chẽ độ toàn tái.

B. BOM CAO ÁP PE THÊ HÊ MỚI'(hĩnh 122)

Công tác giảm bót hoi độc trong khí thái cùa ôtô Diesel, trong thờ) 
đại ngày nay, đã trớ thành vân đê cáp bách. Các nhà thiết kè động CO' 
Diesel đưa ra nhiều phương ãn lam giám thiểu hoi độc hình thành trong 
khi thãi cùa động cư Diesel. Một giái pháp được ứng dụng là nâng cao 
ap suãt bom nhiên liệu vào buồng đốt ó' thòi điểm chính xác nhát.

Vi vậy moi thè hệ mới cua loại bom cao ap ]’E dươc ra đòi Dac 
diem cưa loại bơm nay là:
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Hình 122 : Bơm cao áp PE thể 
hệ mới trang bị khâu phân lượng : 

1- Xy lanh bơm. 2- Khâu phân 
lượng. 3- Thanh răng. 4- Ti bơm. 
5- Trục cam bơm. 6- Xôlênoy 
điều khiển khâu phân lượng.

7- Cẩn điều khiển khâu phản 
lượng. 8- xỏlénoy điều khiển 
thanh răng. 9- Bộ cảm biến vị trí 
thanh răng. 10- Ổ cấm dây. 
11- Bộ cảm biến vận tốc trục 
cam bơm.

- Dùng khâu phân lượng (control sleeve)
- Tạo áp suất bơm nhiên liệu cao khoảng 1.200 bar.
- Điều chỉnh điểm khỏi bơm nhiên liệu thích ứng với chế độ và 

tình hình làm việc của động cơ.
Điểm khởi bơm nhiên liệu có thể thay đổi nhờ xè dịch khâu phân 

lượng ráp xuyên qua ti bom. Điểm này tùy thuộc vào vị trí khâu phân 
lượng trên ti bơm (hình 123). Nếu mặt dưới khâu phân lượng (3) đỏng sóm 
lỗ ngang (6) trên ti bơm thì điểm khởi phun xảy ra sóm và ngược lại.

Việc làm thay đổi lưu lượng nhiên liệu bơm đi được thực hiện như 
cách thông thường là nhờ rãnh xiên khoét trên ti bơm và lỗ xuyên tâm 
ti bơm.

Các xôlênoy tác động được điều khiển bằng điện tử có chức năng 
điều chinh lượng nhiên liệu cần thiết bơm đi cũng như kiểm soát điểm 
khởi sự phun dầu.
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Yếu tố mới cùa kiểu thiết kế này so với kiểu cũ là :
- Điểm khởi sự phun nhiên liệu độc lập đối với lưu lượng nhiên 

liệu bơm đi.
- Bộ xứ lý và diều khiến điện tử trung ương ECU, với bộ nhớ được 

lập trình tối ưu có khả năng định lượng và điều khiển điểm khời sự 
phun nhiên liệu chính xác, làm giảm lượng hơi độc trong khí thải.

I. PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG.

Bơm cao áp PE thế hệ mới, trang bị một khâu phân lượng ráp bọc 
chàn ti bơm như đã mô tả ờ trên. Khâu này được điều khiển dịch chuyển 
lên xuống, cho phép thay đổi khoảng chạy trước khi khởi sự bơm. Ngược 
lại đối với bơm cao áp PE cũ dùng ti bơm rãnh xiên dưới, có điểm khời 
phun cố định, bơm PE thế hệ mới có thể thay đổi chiều cao lỗ nạp, 
thay đổi khoảng chạy trước khi khởi sự bơm nhờ khâu phân lượng.

1. Khởi sự bom nhiên liệu (hình 123a)

Ngay sau khi ti bơm tiến lên một khoảng ngán, mặt dưới của khâu 
phân lượng đống lỗ ngang (6) (lỗ nạp) của ti bơm, áp suất nhiên liệu 
hình thành phía trên ti và khởi sự bơm nhiên liệu lên kim phun.

2. Dứt bom.

Ti bơm đi lên bơm nhiên liệu cho đến khi rãnh nghiêng (5) của nó mờ 
lỗ dầu về (4) nơi khâu phân lượng. Đó là lúc chấm dứt phun nhiên liệu.

Hình 123 : Một phắn tử của bơm 
cao áp PE thê' hệ mới, gồm ti 
bơm xy-lanh bơm với khâu phân 
lượng :

a- Khởi sự bơm nhiên liệu, 
b- Chất dứt bơm nhiên liệu.
1- Nhiên liệu dưới áp suất cao.
2- Xy lanh bơm. 3- Khẩu phân 
lượng 4- Lỗ thoát nhiên liệu.
5- Rãnh xiên. 6- Lỗ ngang.
7- Bọng nạp nhiên liệu. 8. Ti 
bơm. 9- Khoảng chạy bơm nhiên 
liệu.
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Việc thay đổi lưu lượng nhiên liệu bom đi được thực hiện như thông 
thường lá xoay ti bơm.

3. Điều chỉnh diểm khỏi phun nhiên liệu

Điém khỏi phun nhiên liệu dược điều chinh bàng cách dịch chuyển 
khâu phân lưựng trẽn ti bmn. Một vị trí gân phía ĐCT của khàu phân 
lượng làm cho khoảng chạy trước khi khởi bom cứa ti bơm dài ra 
(prestroke), nhưng điềm khth bom xày ra trề hơn. Ngược lại nếu dịch 
khâu phân lượng xuòng gàn ĐCD, khoảng chạy trước khi khơi bom sẽ 
ngán và điểm khơi sự phun nhiên liệu sơm hơn.
II. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN TỬ ĐIẾU KHIỂN

PHÀN LƯỢNG NHIÊN LIỆU BƠM ĐI

Do noi liên kết hoạt động của cac bộ phận trong hệ thòng, bơm 
cao áp PE dùng khâu phân lưựng được xem như quà tim của hệ thõng 
điều khiên điện tử khép kín.

1. Thu nhận thõng tin và dữ kiện

Một loạt các bộ cảm biến (sensors) được gắn tại các vị trí sau đđy .'

- Bơm cao áp
- Động cơ và xe,
Các bộ cảm biến này thu nhận thông tin và thông sò" cùa môi trường 

chung quanh và về chê độ hoạt động của động cơ. Các thòng tin này 
được biến đổi thành tin hiệu điện (electrical signals) và gửi lên bộ ECU. 
Cụ thể như, bộ cảm biến đo lường và xừ lý thòng tin về nhiệt độ của 
động cơ, nhiệt độ nhiên liệu, nhiệt độ không khi nạp, áp suất tăng áp, 
luồng không khí nạp v,v...

Thòng tin vẻ vận tốc trục khuỷu động cơ được vị trí bàn đạp gia 
tốc cũng như chinh động cơ cho biết.

Vơi các thòng tin thu được, phôi hợp vơi sự giúp đơ của bộ nhớ 
trong máy vi tinh, ECU sẽ ra lệnh cho bơm đi một lượng nhiên liệu 
chinh xác cần thiêt. Các lệnh của ECU được gởi xuông bơm cao áp dươi 
hình thức các tin hiệu điện làm dịch chuyển thanh râng và khâu phân 
lượng qua các bộ phận châp hành.

2. Xừ lý các thông tin thu dược.

Sau khi thu nhận một loạt các thông tin, ECU đũi chiếu các thông 
tin này vơi các dử kiện có sân trong bộ nhớ, va thực hiện các lệnh sau 
đây :
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■ Quyết, đựìh ra lệnh dịch chuyển thanh răng trong một khoảng quy
định.

- Đồng thời nhận thông tin hồi báo từ bom cao áp vẻ vị trí thực 
tê đang cõ của thanh răng. Thông tin này do bộ eàm biến vị trí thanh 
răng gửi lèn ECU.

- Cuối cùng ECU ra lệnh đưa một dòng điện có trị sô cường độ 
cản thiết đến xôlênoy tác động thanh rang 1101 bom cao áp. Vửi trị sò 
dòng điện này, xôlẻnoy sè tác động dịch chuyển thanh rang sao cho vị 
trí thực tẽ cua nó đúng với vị trí quy định.

Vì lý do an toàn, một lò xo được trang bị để kéo thanh răng trờ 
vế vị trí lưu lượng sô 0 khi xõlẽnoy tác động không nhân được dòng 
điện điều khiến.

Điểm khởi sự bom nhiên liệu cùng đưọ'c điều chỉnh trong một vòng 
điều khiển khép kín (closed control loop} theo mây bước sau đây :

- Bộ Cíim biến vẻ động tác van kim noi béc dảu ghi nhận thông
tin vé diem khới phun nhiên liệu và báo vẻ cho ECU.

- Bàng cách đòi chiếu thông tin náy với vị trí ĐCT của piston động
cư, ECU SÃ có góc phun dầu sơm thực tế.

- So sánh góc phun sớm thực tế với góc phun sớm quy định có sàn
trong chương trình bộ nhớ.

’ Sau cùng. ECU tính toán và gởi một dòng điện có trị sô quy định 
đẽn xòlênoy tác động khâu phàn lượng. Nhân được dòng điện này. 
xẽlènoy sẽ dịch chuyển khâu phân lượng sao cho điểm khởi phun nhiên 
liệu thực tê giông vói điếm khái phun quy định. Hình 124 giói thiệu sơ 
đó kèt câu và hoạt động ciia hệ thống điện tứ điều khiển lượng nhiên 
liệu bơm đi cùa bơm cao áp PE thổ hệ mói.
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Dộng cơ Diesel
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Hình 124 ; Sơ đồ hê thống điểu 
khiển điện tử bơm cao áp thế hệ 
mới.
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Hình 125. Động cơ Diesel E250 và E300 trang bị trẽn ôtô 
Mercedes, ứng dụng kỹ thuật 4 xupáp cho mỗi xylanh.

c. BƠM CAO ÁP LOẠI PHÂN PHỐI (Distributor - type fuel - injection 
pumps)

Trước đây, bơm cao áp phân phối được thiết kế nhằm cung cấp 
nhiên liệu cho động cơ Diesel ôtô chở khách, nhưng kích thước bơm gọn 
nhỏ hơn loại bơm cao áp PE. Ngày nay, loại bơm cao áp phân phối VE thuộc 
thế hệ thứ ba được trang bị cho xe vận tải nhỏ động cơ 6 xilanh phun 
dầu trực tiếp. Áp suất phun dầu cao hơn so với loại đùng cho động cơ 
buồng đốt phân cách phun dầu gián tiếp.

Với loại ôtô Diesel du lịch nhỏ, buồng đốt trực tiếp, vận tốc trục khuỷu 
cao đòi hỏi loại bơm cao áp hiện đại hơn. Vì vậy bơm cao áp phân phối 
VE thế hệ thứ tư được ra đời. Gọi là bơm phân phối vì các đặc
điểm kỹ thuật'.

- Bơm chi có một ti bơm (piston bơm) cho dù động cơ có bao nhiêu 
xy lanh.

- Ti bơm vừa lên xuống, vừa xoay tròn để tạo áp suất cao và phân 
phối nhiên liệu.

Trong một vòng xoay, số lần ti bơm tiến lên bơm nhiên liệu bằng 
sô xy lanh động cơ. Kết cấu của một bơm cao áp phân phối thế hệ thứ 
tư gồm các bộ phận chính sau đây:

Bơm tiếp vận (Supply pump)
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Bố trí bên trong bơm cao áp, phối hợp với van điều áp, nít nhiên 
liệu tử thùng chứa cung cấp cho xy lanh bơm cao áp, đồng thời tạo áp 
suất nhiên liệu thường xuyên để tác động các bộ phận phụ cùa bơm.

Hình 126 gi ơi thiệu hệ thông nhiên liệu bơm cao áp phân phối thế 
hệ mới.

Bơm cao áp

Hình 127 giơĩ thiệu kết câu của bơm. Khi piston bơm xuống ĐCD 
(điểm chết dưới), nhiên liệu được nạp vào phòng áp suất xuyên qua lă 
phân lượng và lỗ xuyên tâm của piston bơm. Lúc đĩa cam xoay đội ti 
bơm lên, lỗ nạp nhiên liệu đóng, ti bơm tạo áp suất cao đẩy nhiên liệu 
xuyên qua lỗ xuyên tam trong tĩ bơm đưa nhiên liệu lẽn kim phun. Đối 
với động cơ có phòng đốt trước, áp suất phun dầu của bơm trong khoảng 
150-300 bar. Với loại buồng đốt phun dầu trực tiếp, áp suât khoảng 
200-800 bar. Quá trình bơm nhiên liệu chấm dứt lúc lỗ ngang của tia 
bơm ]ó ra khỏi khau phân lượng (7).

Tóm lại, nguyên ]ý kết cấu và hoạt động của bơm cao áp kiểu phân 
phối thế hệ mơi là một kết câu tổng hợp giứa bơm cao áp CAV và PSB 
đã học trước đây.

7 8

Hình 126 : Hệ thống nhiên liệu 
bơm cao áp phân phối trang bị 
bộ điều tốc cơ năng.

6- Bugi xông. 7- Ẵc quy. 8- Khóa 
công tắc xông máy và khởi động.
9- Bộ phận điểu khiển xông máy.

1- Thùng nhiên Hậu. 2- Lọc nhiên 
liệu. 3- Bơm cao áp phàn phối.
4- Kim phun. 5- Ổng dẩu về.
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Hình 127 : Bơm cao áp phân 
phối VE :

1- Bơm tiếp vận. 2- Cơ cấu phun 
dầu sớm tự động. 3- Xy lanh.

4- Bộ điều tốc cơ năng. 5- Cơ 
cấu bù trừ theo áp suất ống hút.
6- Van tắt máy bằng điện.

7- Khâu phân lượng

Hệ thống điện tứ điều khiến động cơ Diesel EDC
(Electronic Diesel Control)

Hệ thống điều khiển bàng điện tử trang bị cho bơm cao áp kiểu 
phân phối gồm các bộ phận sau đây :

- Bộ xử lý và điều khiển trung tâm ECU.
- Các bộ cảm biến.
- Bộ tác động hay bộ phận chấp hành.
Các bộ phận này phối hợp hoạt động thay thế cho bộ điểu tốc cơ 

nàng để định lượng nhiên liệu thật chính xác.
Hình 128 giới thiệu bơm cao áp phân phối điều khiển phân lượng 

bàng điện tử. Hình 129 giới thiệu điều khiển bằng điện tử trang bị cho 
động cơ Diesel ôtô du lịch.

Hệ thống điện tử điều khiển lượng nhiên liệu bơm đi có thể tóm 
lược như sau :

1. Tín hiệu vào - ECU thu nhận các thông tin từ các bộ cảm biên 
sau đây :
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• Bộ chiết áp (potentiometer) bố trí trên bộ tác động (2) ghi nhận 
thông tin về vị trí của khâu phân lượng (6), mỗi vị trí của lõi bộ tác 
động tương đương với một trị sô điện áp phản hồi (feedback voltage).

• Một bộ chiết áp khác liền kết với bàn đạp ga ghi nhận thông tin 
về vị trí của bàn đạp gia tốc.

• Bộ cảm biến vị trí và vận tốc trục khuỷu ghi nhận thông tin về 
vị trí và vận tốc của trục này (17 hình 129).

• Bộ cảm biến động tác của béc phun nhiên liệu bô trí trên đầu của 
một trong các béc phun sẽ ghi nhận thông tin lúc van kim mở (hình 130).

• Lúc xe đang di chuyển, nếu ấn bàn đạp thắng, tín hiệu của đèn 
stop sẽ cung cấp thông tin để cúp nhiên liệu tức thì nhằm bảo đảm an 
toàn thắng xe.

• Một loạt các bộ cảm biến khác ghi nhận thông tin về nhiệt độ 
nhiên liệu, nhiệt độ nước làm mát động cơ, nhiệt độ không khí nạp, áp 
suất bên trong ống góp bút, khối lượng không khí nạp, vận tốc ôtô, vị 
trí bàn đạp ly hợp v.v...

Hình 128 : Bơm cao áp phân 
phối trang bị bộ điều tốc điện tử : 
1- Cơ cấu điều khiển khoảng 
điều tốc. 2- Bộ tác động định 
lượng. 3- Van tẳt máy bằng điện.

4- Piston bơm cao áp. 5- Van 
điều khiển điểm khởi phun.
6- Khâu phân lượng. 7- Cơ cấu 
phun sớm tự động.
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2. Tín hiệu ra :

Sau khi nhận được các thòng tin từ cãc bộ cảm biến nói trên, ECU 
sẽ ]ập trình và tính toán để đưa ra các tín hiệu điều khiển.

• Điẻu khiến điểm khởi phun nhiên liệu
• Điẻu khiển định lượng nhiên liệu bơm đi
• Điều khiển thời gian cân thiết nung nóng bugi xuõng máv.
• Điều chính tua bin tăng áp để có được áp suất khi nạp thích 

hợp
• Điêu khiến lượng khí thải tuần hoàn khép kín.

Hình 129 : Hệ thăng nhiên liệu 
bơm cao áp phân phối điều khiển 
bằng điện tử :
í - Thùng nhiên iiệu. 2- Bầu lọc.
3- Bữm cao áp phân phối VE.
4- Kim phun trang bị bộ cảm 
biến lúc kim van mở. S- óng dắu 
về. 6- Bugi xông vả môdul điều 
khiến xông máy. 7- Cữ cấu tắt 
máy. 8- Van điện. 9- Bộ phận 
điều khiến trung ương ECU.

10- Đổng hồ chẩn đoán ỉình 
trạng động cữ. 11- cẳn ga.
12- Bộ cảm biến vị trì chân ga.
13- Bộ cảm biến vận tốc xe.
14- Bộ cảm biến nhiệt độ nước.
15- Van khi thải tuấn hoàn khép 
kin EGR. 16- Bộ cảm biến lưu 
lượng khí nạp. 17- Bộ cảm biến 
vận tốc trục khuỷu và vị trí ĐCT.
18- Ấc quy. 19- Còng tắc xông 
máy và khỏi động.
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Hình 130 : Kim phun nhiên liệu 
với bộ cảm biến động tác van 
kim :

1- Chốt điéu chỉnh. 2- Cuộn dày 
bộ cảm biến. 3- Chốt đẩy
4- Dây cáp. 5- Đắu nối điện.

Khí thài tuần hoàn khép kín EGR (Exhaust gas recirculation)

Nhăm giảm bót độc khí oxít nitrogen trong khí thải động cơ Diesel, 
người ta cho trộn lẫn một ít khí thải cùa động cơ vào trong dòng không 
khí nạp. Kỳ thuật này gọi là hệ thông khí thải tuần hoàn khép kín.

Sô lượng khí thải trộn lãn này được ân định và điều khiển do van 
khí thái. Lưu lượng nhiên liệu bơm đi, vận tốc và nhiệt độ cúa động 
cơ quyết định mức độ mở lớn hay nhỏ của van này.

Hệ thống xông máy điều khiến bằng điện tử

Ngày nay động cơ Diesel thê' hệ mới được trang bị hệ thống xông 
máy hiện đại điều khiển bẳìig điện từ. Hệ thông này điều khiển và ấn 
định một cách chinh xác thời gian cần thiết để xông máy.

Hình 131 giới thiệu hệ thống xông máy điểu khiển bàng điện tử dùng 
các bugi xông kiểu bút chì (bougies -crayons de prechauffage). Rơle điều 
khiển thòi gian xông máy (3) quyết định thời gian xông máy cần thiết.

Bugi xông được ráp xuyên qua náp quy lát vào đến vị trí tối ưu 
trong buồng đốt phụ. Chùm nhiên liệu không xịt trực tiếp lên bugi xông, 
vì như thế sẽ phá hỏng bugi. Chì một lượng sương nhiên liệu rất ít 
tiếp xúc vào đầu nóng bugi xông. Nhiệt độ đầu bugi xông khoảng 900°C 
làm cho số nhiên liệu này bốc hơi và tự cháy, hình thành giai đoạn 
đầu bốc cháy nhiên liệu trong buồng đốt động cơ Diesel.

Hệ thống xông máy điều khiển bàng điện tử đạt được các ưu điểm 
kỹ thuật sau đây :
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- Quá trình xông máy diễn tiến nhanh.
- Thời gian nung đò bugi xông được điều khiển chính xác tùy theo 

tình trạng và điều kiện khởi động động cơ. Yếu tó' này giúp đốt cháy 
hoàn hào nhiên liệu, tránh làm ô nhiễm mói trường.

- Bảo vệ tốt ắt quy nhờ tiêu thụ dòng điện thích hợp.
- Cải tiến động tác khởi động động cơ Diesel nhanh, gọn như khởi 

động một động cơ xâng.

Hình 131 : Hệ thống xông máy 
điểu khiển bằng điện tử. dùng 
bugi xông kiểu bút chì :

1- Ăc quy. 2- Cõng tẳc khởi 
động. 3- Rơle điểu khiển thời 
gian xông máy. 4- Bugi xông 
kiểu bút chì. 5-. Đèn báo.
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HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU DIESEL COMMON RAIL 
(Common Rail Diesel Injection -CDI)

I. Khái niệm
II. Kết câu

III. Hoạt động

I. Khái niệm

Trên hệ thống nhiên liệu Diesel Common Rail, các béc phun nhận 
nhiên liệu từ một ổhg tích luỹ nhiên liệu cao áp chung.

Các béc phun nhiên liệu được đóng mở bằng xôlênoy điều khiển điện 
tử. Ưu điểm của hệ thống nhiên liệu kiểu này có thể tóm tất như sau:

Tăng công suất động cơ

Giảm bớt tiếng ồn

Tiết kiệm nhiên liệu

Giảm được khí thải độc hại

Có thể ứng dụng cho tất cả các loại ôtô du lịch và xe tải.

Ap suất phun nhiên liệu đạt tới 1.350 bar (bơm cao áp kiểu cũ, áp 
suất bơm 500 bar).

Kết cấu của bơm cao áp hệ thống Common Rail nhỏ gọn và hoạt 
động nhẹ hơn các loại bơm cao áp đã học trước đây.

Hình 131-1 giới thiệu một động cơ Diesel trang bị hệ thống nhiên 
liệu Common Rail. Hình 131-2 cho thấy kết cấu của hệ thống nhiên liệu 
Common Rail.

II. Kết câu

Các bộ phận chính của hệ thông Common Rail gồm:

Hộp điều khiển điện tử ECU

Bơm cao áp có ba piston bố trí cách đều 120°, trục cam bơm có 
các mấu cam lệch tâm, vận tốc quay bằng */a vận tốc trục 
khuỷu động cơ. Mỗi lần bơm, cam chỉ tác động một piston bơm 
nên tải trọng tác động lên hệ thống dẫn động bơm cao áp nhẹ 
hơn so với các bơm cao áp kiểu cũ (hình 131-3).
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Hình 131-1: Một động cơ Diesel trang bị hệ thống nhiên liệu 

Common Rail:

1-Thiết bị ơo gió nạp. 2-Hộp ECU động cơ. 3-Bơm cao áp. 4-Ông 

tích luỹ nhiên liệu cao áp. 5-Béc phun nhiễn liệu. 6-BỘ cảm biên vận 

tốc trục khuỷu động cơ. 7-BỘ cảm biến nhiệt ơộ nước làm mát động 

cơ. 8-Bầu lọc nhiên liệu thứ cấp. 9-BỘ cảm biến vị trí bàn đạp gia 

tốc.
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Hình 131-2: Kết cấu của hệ thống nhiên liệu Diesel Common Rail:

1-Thùng nhiên liệu. 2-Lưới lọc sơ cấp. 3-Bơm tiếp vận nhiên liệu. 

4-Bâ'u lọc thứ cấp. 5-Các ống nhiên liệu thấp áp. 6-Bo'm cao áp. 

7-Các ống nhiên liệu cao áp. 8-Ống tích luỹ nhiên liệu cao áp. 9-Béc 

phun nhiên liệu. 10-Ông nhiên liệu hồi về. 11-Hộp ECU.

Cơ SỞ DẠY NGHỀ MÁY Nổ AN PHÚ
46 đường Trần ngọc Diện,p.Thảo Điền,Q.2

ĐT: 7444840 - 0958.880.638
Tp. Hồ chí Minh

@huụêft dạụ ửừi chữa. Otỏ
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Hình 131-3- Sơ đồ kết cấu bơm cao áp:

1-Trục cam bơm. 2-Đĩa cam lệch tâm. 3-Piston bơm. 4-Van nạp 

nhiên liệu vào xy lanh bơm. 5-Van thoát nhiên liệu. 6-Cù'a nạp nhiên 

liệu.

Ong tích luỹ nhiên liệu cao áp chung cung cấp nhiên liệu cho 
các béc phun gọi là Common Rail (hình 131-4). Trên ống này 
có bố trí cảm biến áp suất nhiên liệu, van điều áp, cửa nạp 
nhiên liệu từ bơm cao áp đến và các ống phân phối nhiên liệu 
cao áp đến các béc phun.

Béc phun nhiên liệu trang bị xôlênoy điều khiển mở van kim 
béc phun. Hình 131-5 A B giới thiệu béc phun lúc đóng và mở. 

Bộ cảm biến vận tốc trục khuỷu

Bộ cảm biến vận tốc trục cam

Bộ cảm biến vị trí bàn đạp gia tốc
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Bộ cảm biên áp suất trong ống tích luỹ nhiên liệu cao áp 

Bộ cảm biến nhiệt độ nước làm mát động cơ.

Thiết bị đo gió nạp.

Hệ thông tái luân lưu khí thải EGR.

III. Nguyên lý hoạt động:

Bơm cao áp (hình 131-3) tạo áp suất nhiên liệu cao khoảng 1.350 bar 
đưa nhiên liệu đến ống tích luỹ nhiên liệu cao áp. Bơm cao áp có ba piston 
bơm bố trí cách nhau 120°. Trục cam bơm có ba cam lệch tâm, vận tốc 
quay bằng */i vận tốc trục khuỷu động cơ. Mỗi lần bơm chỉ tác động một 
piston bơm nên trọng tải đặt lên hệ thống dẫn động bơm cao ap rất nhỏ so 
với các bơm cao áp loại cũ.

Quá trình phun nhiên liệu của Common Rail diên tiến trong hai giai 
đoạn khác nhau:

* Phun dẫn hướng (Pilot Injection) — Trong giai đoạn này, có khoáng 
l-4mm;i nhiên liệu được phun sớm vào xy lanh trước ĐCT 90° ở cuối thì ép. 
Góc phun sớm được thực hiện lổn như thế nhằm tránh tình trạng nhiên 
liệu bám, tích đọng trên vách xy lanh và đỉnh piston. Sô nhiên liệu phun 
dẫn hướng giúp cháy trước một phần và làm tăng áp suất trong xy lanh ở 
cuối thl nén. Kỹ thuật này giúp giảm bót thời gian cháy trỗ của nhiên liệu, 
giảm tiếng ồn, bớt ô nhiễm môi trường và tiêu hao nhiên liệu.

Dạy sửa chữa
ĐIỆN LẠNH ÔTÔ,

; HỆ THỐNG PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ (£ẸI);TOYOTA 

do
Chính tác giá trực tiếp đứng lớp

Mỗi Iđp tốìđa 05 học viên - Phương tiện thực tập đầy đủ 
Có lớp mđi mỗi đầu tháng

cơ SỞ DẠY NGỈỉỀ MÁY Nổ AN PHÚ

46. đường Trần ngọc Diện, kp. 1, phường Thảo Điền Quận 2 
Đỉệnthọaỉ: 7444840-0958880638

Thành phố Hồ Chi Minh
_______ ___ ___ ___ -___________________________ :----- ----------------- ---------- -------
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Hình 131-4- Kết cấu của ống tích tuỹ nhiên liệu cao áp:

1-Õng tích luỹ nhiên liệu. 2-Cửa nhiên liệu váo từ bõm C30 áp. 

3-Cảm biến áp suất nhiên liệu. 4-Van điếu áp. 5-Cửa nhiên liệu hổi 

về. 6-Cửa tiết lưu nhiên liệu. 7-Nhiên liệu đến béc phun.

• Phun nhiên liệu chính (Main Injection) - Tiếp theo sau giai đoạn 
phun dẫn hướng là giai đoạn phun chính, giai đoạn này tạo công suất cho 
động cơ.

Quá trình hoạt động của béc phun nhiên liêu điều khiển do xélênoy 
diễn tiến như sau:

• Van kim phun mở, bắt đầu phun nhiên liệu - ECU đặt diện áp có 
cường độ khá lớn lên cuộn dây xôlênoy (3) làm van bi (5) mở nhanh mạch 
xả (6), áp suất nhiên liệu trong phòng điều khiển (8) giảm tức thì, có nghĩa 
là lực ân của piston (9) tác động lên van kim (11) cũng giảm. Lúc này áp 
suất thuỷ lực của nhiên liệu trong buồng (12) cao hơn nên van kim (11) 
dược nâng lên mở cho nhiên liệu phun vào buồng đốt động cơ.

• Van kim đóng, dứt phun nhiên liệu - ECƯ ngắt điện cuộn dây 
xôlênoy, lò xo đẩy lõi từ xuống đóng kín van bi (5). Ap suất thuỷ lực trong 
buồng điều khiển (8) tăng mạnh, và cao hon áp suất nâng van kim trong 
buồng (12) nên van kim đóng chấm dứt phun nhiên liệu.
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Hình 131-5 A,B - Kết cấu và hoạt động của béc phun:

A-Van kim ờóng; B-Van kim mở

1-Nhiên liệu hồi về. 2-Ổ nối điện. 3-Cuộn dây xôlênoy. 4-Cửa nạp 

nhiên liệu áp suất cao. 5-Van bi. 6-Mạch xả nhiên liệu. 7-Mạch cung 

cấp nhiên liệu. 8-Phòng áp suất điều khiển. 9-Piston điểu khiển van 

kim. 10-Mạch cung cấp nhiên liệu. 11-Van kim. 12-Buồng áp suất 

thủy lực nâng van kim.
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Chương 15

HỆ THỐNG XÔNG MÁY

I. Mục đích của việc xông máy - Các phương pháp xõng máy.

II. Bảo trì hệ thống xông máy

I. MỤC ĐÍCH :

Vào thơi tiết lạnh, khởi động động cơ Diesel loại buồng đốt phân 
cách rât khó, vì các lý do sau đây :

- Buồng đốt phân cách có diện tích tỏa nhiệt lớn, nên nhiệt độ cùa 
không khí ở cuối thi ép bị thất thoát đáng kể.

- Phân số ép của loại động cơ buồng đốt phân cách tháp thua loại 
buồng đốt thõng nhất.

- Áp suất phun đầu tháp,
Vì vậy càn phải xỏng máy, xông máy là sươi cho khỏng khí nén 

trong buồng đò't nóng lên để hỗ trợ cho nhiên liệu bốc cháy dễ khi khởi 
động động cơ.

Ngày nay động cơ Diesel hiện đại áp dụng các cách xông máy sau đây:
- Xông nóng buóng đốt vả số không khi nén trong buồng này.
- Đun nóng dòng không khí trước khi được hút vào XV lanh.

1. Xông nóng buồng đốt nhờ bugỉ xông, (hình 132)

Bẽn trong mồi buồng áòt phụ có găn một bugi xông. Dây điện trở 
cùa bug! xông được làm bàng hợp kim Tungstense đường kính 1,5-2 ly 
xơán lại thành tim đõt. Để dây tim không bị biến dạng do dãn nở lúc 
đun nóng, ngươi ta dùng hai dây bán nguyệt ghép lại thành tiết diện 
tròn (hình 1331, Khi bặt còng tát xông máy, điện ác quy sẻ đun nóng 
dãy tim lèn khoáng 900 - lOOO’C sau khoảng 1 phút. Thông thường, 
quá trình xông máy được tiến hành qua hai bước :

- Bươc ỉ hay hước xống mày . Cho một dòng điện cường độ giới 
hạn chạy qua làm dây tìm gần đỏ lèn. Bươc này nhàm mục đích sươi 
nong dản dần quy lát và buồng nổ. Thơi gian xông máy tùy thuộc vào 
loại động cơ, loại bugi xông, đặc tính nhiên liệu và nhiệt độ xung quanh. 
Thòng thương người ta tự quyết định thời gian xông máy do nơi kinh 
nghiệm vá thói quen. Ngày nay, õtô Diesel thê hệ mơi, thơi gian xông 
máy được điều khiển tự động nhờ cơ cấu điện tứ.
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- Bước hili, khới động : Thêm cương độ điện cho dây tim nóng đỏ 
lẽn, ấn nút khởi động động Cữ. Sau khi động cơ đả nổ được phải cắt 
ngay dòng điện xông máy, nếu không sẽ bị đứt dây tim bugi.

Trên ôtò, thòng thường công tác xông máy được ghép chung vơi khóa 
công tắc khởi động. Khi xoay chìa khóa qua nấc thứ nhất sẽ nối điện ổc 
quy vào các bugi xông, xoay qua nấc hai sẽ đóng điện cho máy khởi động 
quay. Sau khi động cơ đã nổ, đưa chìa khóa vể vị trí cũ sẽ cát hết điện.

Hình 133 : Các cách ráp bugì 
xổng máy vào nẳp quy lát :

a- Dùng con tán đặc biệt rịẻng. 

b- Chán bugi có ven gai.

c- Kết cấu của dây tim.
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Bug! xông may co hai loại : Bug! một điện cực va bugi hai điện cực.

(I. Bítgi Xf'my máy mại cỉmn cực (ỉtirĩỉí 13-ỉ.ì

Thăn bugn each điện vó'! điện cực trung ương nhờ các khau cách 
điện. ^dột đáu day tim han vao cực trung ương, đàu kia hàn vào thân 
đẽ nõ! mát. Dong điện lie quy sõ qua cực trung ương, đến dây tim, ra 
thán trơ vẻ mát. Loại bugi này dung điện ap tì hay 12 vôn được gân 
song song trung mạch điện.

ó. Bucá xón^ may hai cíiịm cực Ị hình 135)

Loai nàv thông dụng hơn loại trèiụ va đưọ'c trang bị chũ đa sò' ò 
rõ Diesol hiện nay. Góm điện cực trung ương nôi vứt một đáu dây tim. 
đau con lại cua dày tim nòi với thàn trong I, thân trong này liên lạc 
VƠI điên cực thứ hai. Thân ngoái G có ven gai đế vặn bugi vào động 
cơ được cách điệu VỚ! thân trung nhơ cãc óng cách điện E vá H. Điên 
cực trung ương cũng được cách điện vói thân tung I. Khau sứ c cách 
diện giữa điện cực ill VỠ! điện cực 12 I. Dong điện ac quy vào điện cực (1) 
theo đinh trung ương, qua day tim. dân vao thân 1 và đi ra theo điện 
cực :2.1. Điện áp dùng cho loại bugi xông nay tư 1,4 - 1,7 vôn vả các 
btigi xông được gán tiêj] nhau.
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Sơ đồ 136 giới thiệu cách đấu nối tiếp bốn bugi xống máy loại hai 
điện cực có thêm điện trở kiểm soát và điện trở bđ sung. Điện áp dùng 
cho điện trở kiểm soát là 1,7 V cho điện trờ bổ sung khoáng 3, 5 V 
do đó các phụ tải này được đâu nấi tiếp giữa hai cực ắc quy 12 V. 
Đôi khi người ta dùng 4 bugi xông loại 2,4 V với điện trở kiểm soát 
2, 4V không cản dùng điện trở bổ sung. (2,4 V X 5 = 12V).

Trong mạch điện xông máy, điện trở kiểm soát có công dụng giúp 
lái xe theo dõi được mức độ nung nóng của dây tim bugi. Nó được bấ 
trí ngay trước mặt lái xe. Điện trở bổ sung dùng để bổ sung điều chỉnh 
cho đúng điện áp ắc quy. Trong quá trình xông máy, nếu có bugi đứt 
dây tỉm thì điện trở kiểm soát không cháy và khổng xông máy được. 
Nếu có một bugi chạm mắt, nhđng cái còn lại sẽ bí loại và điện trở 
kiểm soát sẽ cháy đỏ chói, phải cắt ngay dòng điện xông máy.

Hình 135 : Bugi 
cực :
I- Thận trong. C-

E, H- Ông cách
sứ. 1, 2- Điện cực. K- Cực trung
ương.
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ĐIỆN TRỞ BỔ SUNQ : 3,5V

Hình 136 : Đầu nối tiếp bốn bugi 
xông máy loại haì điện cực cá 
điện trở bổ sung.

Hình 137 giới thiệu sơ đồ đấu dây 4 bugi xông A với điện trờ bổ 
sung B, công tác c và điện trở kiểm soát D trên ôtô TOYOTA DW 15L, 
cỏng tắc c có công dụng nối tát điện trở kiểm soát D trong lúc đang 
khởi động. Khi khới động, đề-ma-rơ tiêu thụ rất nhiều điện, tạo độ sụt 
thế ìớn nơi hai cọc ắc quy, nếu để điện trở D trong mạch, các dây tim 
bugi xông sẽ không đù nóng.

2. Xông nóng không khí hút vảo xyìanh

Cách xõng nóng này được áp dụng trên các động cơ Continental LD 
465 và xe REO 2, REO 3 động cơ Cummins và Kamaz. Hệ thống này 
gổm một bơm-nhiên liệu hoạt động bàng điện hay bơm tay, một bugi 
nẹt lửa điện cao thế nhơ biến áp đánh lửa và điện ác quy. Bugi đánh 
]ửa và vòi phun nhiên liệu xông máy được bố trí trong ống góp hơi hút. 
Khi tiến hành xông máy, ta bật công tắc cho điện cao thế nẹt nơi bugi, 
bơm tay cho nhiên liệu phun sương qua bugi, gặp tia lửa, nhiên liệu 
bốc cháy thành lửa ngọn, nung nóng không khí trong ống góp hút. Tiếp 
đèn ân nút khơi động. Khi động cơ đả nổ được phài tắt hết điện và 
dầu cùa hệ thống xông máy.

II. BÀO TRÌ HỆ THỐNG BUGI XÔNG MẤY

ỉ. Chú ý khỉ tháo ráp bugí xông

- Khòng nên để rơi rớt bugi làm biến dạng dây tim.
- Khõng để muội than, mạt sắt nối tát hai cực.
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Hình 137 : Sơ đồ tiếp điên cho 4 
bugi xông máy ìoại hai điện cực :

bổ sung. C- Công tắc D- Điện 
trở kiểm soát. F~Công tắc khởi 
động. G- Máy khởi động

- Nẻn thay bugi xỏng, phải chọn loại cùng một đặc tính kỳ thuật, 
cụ thể như điện thế sử dụng, kích thước và số điện cực.

Không nên ráp nối tiếp các bugi hai điện cực có điện thế (vôn) 
khác nhau vì độ nung nóng sẽ không thông nhát.

- Khòng nên dùng bugi xông một điện cực xen lân vóri loại hai điện 
cực.

- Ráp vào quy lát, dây tim không được chạm vào vách buồng đốt 
vì sẽ gây chạm mát.

- Chùm nhiên liệu phun ra không cham vào dây tim.
- Ráp bugi hai điện cực phải chừa khe hớ an toàn chung quanh 

khâu nôi dây tim như hình 138.
2. Các hỏng hóc thông thưởng của bugi xông máy.

ữ. Điện, trớ kiểm soát không cháy đỏ. Khi xoay công tác nối điện 
xông máy, điện trở kiểm soát không cháy đỏ là do hở mạch trong hệ 
thông điện xông máy.

b. Điện trờ kiểm soát cháy đà nhanh. Vừa bật cõng tác xồng máy, 
điện trở kiểm soát cháy đô lẽn ngay rát nhanh, chứng tỏ có một bugi 
bị muội than nối tát hai điện cưc.

c. Dày tim bugi chóng bị hóng.
Nguyên do như sau :
- Phun nhiên liệu quá sớm.
- Àp suất phun dầu sai.
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Hình 138 : Phương pháp ìẳp ráp 
mặt bugi hai điện cực đúng an 
toàn :

A- Ôc gắn dây. B- Sứ cách điện. 
C- Phần kim loại. D- Khe hở an 
toàn.

- Ráp bugi xong'khong kín,
- Sau khi động cơ đã nổ, khòng cắt điện bugi xông máy.

ứ. Dây tim nóng cháy nhanh.

Nguyên do :
- Điện áp cùa hệ thông nạp điện quá cao.
' Bugi xông bị chạm mát.

e. Không có dòng điện chạy qua các bugi (loại 2 cực) :

Do lỗ ráp của một bugi đóng muội than gây chạm mát trực tiểp 
cho tim bugi đó làm mất điện chung. Với loại bugi hiện đại có bọc cách 
điện tòa nhiệt sè tránh được trờ ngại này. (Hình 139).

g. Dây tim bugi xông bị tiêu hily nhanh :

Do kim phun nhiên liệu bị đóng muội than làm nghẻn, ]àm lệch 
hướng chum nhiên liệu chạm vào dây tim. Loại bugi xông có bọc dây 
tim vừa nói ờ trên tránh được hư hỏng này.
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Hình 139 : Bugì xông Bosch có 
lớp bọc tòa nhiệt bào vệ dây tim. 

1- Phán cách điện. 2- Thân bugì, 
3- Thanh dẫn. 4- Dáy tim điện 
trở 5- Bọc cách điện. 6- Bọc tỏa 
nhiệt.
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Chương 16

HỆ THỐNG TÀNG ÁP

ỉ. Mục đích

II. Máv nén gió tăng áp dẫn đông bằng tua bin khí thài

III. Kiểm tra máy nén gió tăng áp

l. MỤC ĐÍCH

Tăng áp là làm tăng áp suất dòng khí nạp vào xy lanh nhàm mục
đích tang hệ sô nạp từ đó nâng cao cõng suát động cơ Diesel. Hệ số
nạp là tỳ số lượng không khí thực tế được nạp vào xy lanh so vơi thể
tich xy lanh. Hệ số‘nạp càng cao, thể tích không khí được nạp vào xy
lanh càng lớn, khả năng đốt cháy sạch nhiẽn liệu càng nhiều, từ đó 
lam tang công suất của động cơ.

Kỹ thuật tăng ấp được thực hiện nhờ một máy nén gió máy này 
thổi không khí dưới áp suất khoảng 0,50 Kg/cm2 vào ống góp hơi hút 
cùa động cư Diesel. Máy nén gió được dẩn động nhờ một động cơ diện 
.riêng biệt, nhờ chinh động cơ Diesel hay bàng tua bin khí thải,

Trèn động cơ Diesel 2 thì hiệu GM ta nghiên cứu trước đây, bơm 
nén gió Roots do động cơ dần động thực hiện hai nhiệm vụ :

- Bơm không khi vào xy lanh để quét sạch khí thải ra ngoài,
- Nạp đầy khống khi vào xy lanh động cơ.
Đối vơi động cơ Diesel 4 thì, nếu có trang bị hệ thống tâng áp sẽ 

đạt được các ưu điểm sau đay :
- Luồng gió thổi vào xy lanh khi xu páp hút mở, có vận tốc cao 

tạo được xoáy lốc giúp nhiên liệu xáo trộn đều và cháy nhanh hơn.
- Tiêu hao nhièn liệu ít hơn loại động cơ không có hệ thống tang 

áp.
- Nhờ lượng không khí dồi dào nên có thể tang lương nhièn liệu 

phun vào XV lanh, do đó cõng suât động Cứ tăng thêm được 40%.
Hình 140 giơi thiệu sơ đồ bơm nén gió Roots loại hai cánh trang 

bị trẻn động Cơ xe tải Hanomag.
Cõng suât dùng để dẵn động bơm nén gió ảnh hường khá lớn đến 

hiệu suất cõ ích cùa động cơ, VÌ vậy ngươi ta tận dụng năng lượng cùa 
khi xả để quay tua bin máy nén tàng áp. Phương pháp này được áp 
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Hình 140 : Bơm nén không khi 
Roots loại hai cánh quạt, trang bị 
trên động cơ Diesel HANOMAG.

XUPÁP HÚT

dụng cho các loại động cơ Diesel thông dụng như Caterpillar, M.A.N và 
động cơ REO v.v...

II. MÁY NÉN KHÔNG KHÍ DÂN ĐỘNG BĂNG TUA BIN KHÍ THÀI
(Tubo - copresseur)

Khí thải của động cơ thoát ra vản còn áp suất và vận tốc đáng 
kể. Người ta tận dụng năng lượng này cho thổi qua một cánh quạt gọi 
là tua bin hơi, tua bin quay kéo bơm nén ép không khí thổi vào xy 
lanh động cơ. Tua bin và máy nén cùng ráp trên một trục và trong 
cùng một thân tạo thành cụm liên hợp. Cụm liên họtp này gồm một tua 
bin khí một tàng và máy nén khí ly tâm.

Hình 141 giới thiệu các chi tiết của một máy nén tua bin khí thải. 
Gồm thân bàng thép, bên trong quay một trục tua bin. Hai đẩu trục 
gán hai cánh quạt nhiều cánh gọi là rôto. Bên phải là rôto tua bin hơi 
(Rotor de la turbine à gas) làm bằng thép crôm - nicken. Bên trái là 
rôto bơm nén gió bằng hựp kim nhôm.

Hình 142 giới thiệu nguyên lý kết cấu và hoạt động của máy nén 
gió tăng áp loại tua bin hơi, trang bị trên động cơ Diesel M.A.N (Đức) 
Khí thài từ xu páp thoát chui xuyên qua rôto tua bin hơi trước khi 
thoát ra ngoài làm rôto này quay. Vì cùng trục nên rôto máy nén gió 
quay theo, rút không khí xuyên qua bầu lọc gió, bơm đến các xu páp 
hút trong ông. góp hơi hút.
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COMPRESSOR 
HOUSING

Hình 141. Tháo rời chi tiết máy nén khổng khí kiểu tua bin khí thải có trang 
bị van điều áp. Hình vẽ cho thấy cụm máy nén/tua bin trung ương (7) có thể 
thay thế được: 1, 2-BỘ tác động điều khiển cửa xả. 3-Van xd. 4-Co ống thoát 

5-VỎ tuabin. 6-Rô to tua bin. 7-Cụm máy nén/tuabin trung ương. 8-VỎ máy nén 
9-ơng áp suất. 10-Rôto máy nén. 11-VỎ trung ương.

Trục 'rôto được làm trơn và làm mát băng dầu nhờn cùa hệ thông 
bôi trơn động cơ. Khi vận tốc động cơ đạt đến trị số cao nhất, trục tua 
bin có thể quay nhanh khoảng 45.000 vòng/phút. Hình 143 giới thiệu 
bơm tăng áp Bosch. Ờ chế độ cao tốc toàn tải, vận tốc khí thải thổi 
qua tua bin (2) được giảm bớt để bảo vệ tua bin. Trường hợp này áp 
suất khí nạp do bơm nén gió (].) tạo ra sẽ theo mạch (3) đến mờ van (4) 
cho khi xả bớt không qua tua bin khí.

IU. KIỂM TRA BƠM NÉN GIÓ TĂNG ÁP

1. Bơm Roots (hình 144)

Quan sát các vết mòn khuyết trên rỗto để chẩn đoán tình hình hư 
hòng của bơm. Có thể bị các trường hợp sau đây;

- Cánh quạt bơm Roots có dính dầu nhờn, chứng tỏ các phốt chận 
dâu bị hòng, chai cứng hay ráp sai.
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Hình 142 : Máy nén không khí 
loại tuabin khí, trang bị trên động 
cơ Diesel M.A.N .

1- Xu páp hút. 2- Xu páp thoát.
3- Tua bin khí. 4- Máy nén gió 
li tâm. 5- Báu lọc không khi.

- Trên đỉnh cánh quạt có vết mòn, chứng tỏ các vòng bi gối đỡ cánh 
quạt đã bị mòn củ. Phải thay mới các vòng bi nếu không muốn vách 
trong của bơm bị phá hỏng.

- Khi động cơ vân hành, có tiếng khua nơi bơm Roots, chứng tỏ 
khe hờ cần thiết bị triệt tiêu, các bánh răng truyền động bi mòn. Phải 
tiến hành sửa chứa.

2. Tua bin máy nén gió

Nếu tua bin máy nén gió tớt, sẻ phát tiếng hú như động cơ phàn 
lực lúc tăng ga động cơ Diesel. Nếu không nghe tiếng hú này chứng tỏ 
muội than bám nhiều làm kẹt rít tua bin.

Nếu khói thài của động cơ màu đen chứng tỏ thiếu không khí do 
vận tốc bơm nén gió không đạt.
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Hình ỉ43. Bơm nén gió tăng áp Bosch loại tua bin khí có trang 
bị van điều áp ;

l-Bơm nén gió. 2-Tua bin khí thải. 3-0'ng dẫn áp suất khổng 
khí nạp. 4-Van điều áp.
Air-Không khí nạp. Gaz d’echappement-Khí thải.

NÊN ĐỌC

"Tự SỬA XE GẮN MÁY HONDA"
của củng tác giá

186



Hình 144 : Bơm nén Roots 
a- Kết cấu và hoạt động của bơm. 
b- Kiếm tra sửa chữa :

1- Quan sát vết mòn. 2- Khi cần 
chêm shim tại đây. 3- Bánh răng 
dẫn động Rôto trên. 4- Dẫu lắp 
ráp. 5- Bánh răng dẫn động Rôto 
dưới. 6- Đoạn trục có răng cưa.
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Chương 17

BẢO TRÌ ĐỘNG Cơ DIESEL

I. Chăm sóc hệ thống nhiên liêu.

II. Phưtmg pháp khỏi động, vận hành đỏng cơ Diesel.

I. CHÀM SÓC HÊ THỐNG NHIÊN LIỆU.

Đề làm tốt công tác bào trì động cơ Diesel, tốt nhất nên theo đúng 
hướng dãn ghi trong sách chú thích kỹ thuật kèm theo động cơ. Các bộ 
phận quan trọng như bơm cao áp và kim phun nhiên liệu thường gây 
trứ ngại nếu dùng nhiẽn liệu không tốt, do đó cán lưu ý bảo trì trước 
hết hệ thông nhièn liệu.

1. Vấn đề lọc và lăng căn nhiên liệu.

Trong dảu Gas-oil luồn luôn có lẫn cặn bùn và nước, vì vây phải 
láng nước và lọc cặn kỹ trước khi sừ dụng. Nên để yên tĩnh thùng 
chứa Gas-oi] trong vài ba ngày nhăm mục đích láng nước và cặn dơ 
xuống đáy thùng. Sau đó bơm vào một thùng chứa khác để láng cặn 
và nước lân thứ hai. Nhờ các ống hút bố trí cao hơn đáy thùng, nhiên 
liệu sẽ được rút ra từ từ để dùng. Khi nạp vào thùng chứa õ tô, phải 
cho qua một tám vải lọc dày. Phải súc rủa thùng chứa nhiên liệu đúng 
qui định.

2, Các bầu lọc nhiên liệu.

Bầu lọc sơ cấp phải được súc rừa sau mỗi 5.000 km xe chạy. Nêu 
khòng súc rữa đúng định kỳ, cận dơ sẽ bít nghẽn bì lọc làm giảm áp suất 
nhiên liệu tiếp vận đưa đến tình trạng thiếu nhiên liệu cho động cơ.

Đôi với bầu lọc nhiên liệu thứ cấp, nên tháo nút xả bẽn dươi bầu 
lọc để xả nưức và cặn do' sau mỗi 8.000 km xe chạy, nên nơi lỏng nút 
xã giô bên trẽn bẩu lọc cho cặn dơ chảy ra hết. Loại bì 1 ọc thứ cấp 
bàng giây xốp như cùa động cơ Diesel Perkins 6-354 cần phải được thay 
mới sau mồi 35.000 km xe chạy.

Quy trình thay mơi bì lọc nhiên liệu thứ cấp động cơ Diesel Perkins 
như sau :

- Tháo con õc lục giác lơn ờ giữa náp bầu lọc. (H.145a).
- Láy báu lọc xuống phía dưới (H.145b)
- Tháo bì lọc củ và vứt bỏ.
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Hình 145abc : Thay bĩ bọc thứ 
cấp động cơ Diesel Perkins 
6-354 :
a- Tháo ốc giữa, b- Lấy báu lọc 
xuống dưới, c- BÌ lọc mới.

- Dùng dâu Gas -oil sạch rửa bên trong bầu lọc.
- Quan sát van hút, các đệm cao su phải còn tốt.
- Thay bì lọc mới, ráp lại như trước (H.145c)
Công tác súc rửa bầu lọc nhiên liệu, đôi khi chưa phải là giải pháp 

tốt nhất, vì nếu làm không kỹ có thể tạo điều kiện cho cặn bấn len 
vào bên trong bì lọc.
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Hình 146 giói thiệu chi tiết cùa bẩu lọc nhiên liệu thứ cáp hiệu 
Bosch, Bơm tiếp vân đưa nhiên liêu từ thùng chứa vào ỉõ nạp (4). Nhiên 
liệu chây xuống dưén và vòng quanh lưới lọc (81 để gạn các cặn bàn lớn 
xuống đáy báu lọc. Nhiên liệu tiếp tục chui qua bì lọc bàng vải (9) và 
thoát ra lỗ (4aj đẻ vào bơm cao áp.

Bò trí bâu lọc thứ cấp càng gần bơm cao áp càng tốt, vì giảm được 
nguy cơ về sét ri, bụi dơ trong đoạn ống này. Vít xả gió (5) dùng đề 
xà giũ trong bầu lọc. Muốn xả cận dơ và nước, ta tháo ốc xả (12) noi 
đáy bâu lọc.

Cách súc rửa loại bảu lọc này như sau :
- Tắt máy, khóa van thùng dầu.
- Nới lỏng ốc lục giác (3) và lấy vỏ bẩu lọc (1),
- Tháo ra ngoài náp (11) lưới kim loại (8) và bì lọc (9).
- Dùng bàn chải mềm chài sạch các chi tiết này và rừa trong xăng 

hay rửa với dầu gas -oil.
- Rừa sạch bên trong vỏ bầu lọc (1), đề ráo các chi tiết và ráp lại 

như trước.
- Ráp các ông dân nhiên liệu, nới lỏng vít (õ), mẻf van thùng dầu 

để xã sạch gió trong bàu lọc.

II. PHƯƠNG PHÁP KHỞI ĐỘNG, VẬN HÀNH ĐỘNG cơ DIESEL.

1. Giai doạn chuẩn bị trước khi khỏd động.

a. Ki em soát mực nước trong thùng tòa nhiệt. Nếu thiếu nên thêm 
nước (trong ]úc động cơ còn nguội).

b. Kiểm soát mức dảu nhớt trong cạt-te động cơ phải đúng mức 
quy định.

c. Xem mức nhiên liệu trong thùng chứa, mở van thùng dáu.
d. Nếu động cơ nghi lâu không vận hành, phải tiến hành xả gió 

trong hệ thông nhiên liệu.
e. Bơm tay bơm tiếp vận đưa nhiên liệu lèn bầu lọc thứ câp và 

bơm cao áp.
g. Nới lỏng vít xà gió giảm áp nơi quy lát (nếu có), quay tay bánh 

trớn vải vòng xem có bị trở ngại hay kẹt cứng gì không (nếu 
đả lâu không vận hành động cơ).

h. Kiém tra. bôi trơn hệ thông điểu khiển cần gia tốc, thanh rang 
bom cao ãp phái di chuyển nhẹ dễ dàng.
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Hình 146 : Tháo rời chi tiết để 
súc rửa dầu báu lọc thứ cấp 
BOSCH :
4- Lỗ nạp. 8- Lõi lọc. 9- Bì lọc 
vải. 4a- Lô thoát. 5- Vít xả gió.
12- Ốc xả cặn. 3- Ốc siết. 1- vỏ 
bâu lọc. 2- Nắp.

2. Giai đoạn khới động

a. Đạt cần gia tốc ờ vị trí 1/3.
b. Ấn nút điện xông máy trong thời gian khoảng một phút, (nếu

có bugi xông máy) sau đó ân nút khởi động.
c. Mỗi làn khởi động chỉ nên kéo dài trong 15 giây, sau đó nếu

chưa nổ máy được, phải nghi 1 phút trước khi xông máy và khời
động lại.
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d. Nếu vẫn không khởi động được, nên tìm nguyên do hư hỏng để 
khác phục sửa chưa.

Trong trường hợp động cơ Diesel được khởi động bàng một động cơ 
xâng nhò, ta hành động như sau :

a. Cài bánh răng cùa động cơ xăng vào niềng răng bánh trơn động 
cơ Diesel.

b. Kéo cần ly hợp tách động cơ xăng ra khỏi động cơ Diesel.
c. Giựt đây cho động cơ xăng nổ đạt đến nhiệt độ vận hành (khoảng

70°C).
d. Đặt càn gia tốc động cơ Diesel ờ mức 1/3.
e. Kéo cần ly hợp cho kết nối để động cơ kéo động cơ Diesel, tăng 

ga động cơ xăng.
g. Khi động cơ Diesel đâ nổ được, giảm ga, tát máy động cơ xăng.
h. Kéo cần ly hợp tách động cơ xang khỏi độụg cơ Diesel.

3. Giai đoạn sau khi khởi động.

a. Cho động cơ Diesel nổ cần chửng trong khoảng 10 phút để đạt 
nhiệt độ bình thường và dầu nhớt bơm đi đều kháp.

b. Tăng ga từ từ và cho động cơ kéo tải,
c. Quan sát áp suất dảu nhứt bôi trơn, phải ở mức 2,5 Kg/cm2.
d. Theo dõi nhiệt độ nước làm mát động cơ, phải trong khoảng 80°C.
e. Quan sát tình hình máy phát phái nạp đù điện trả lại ác quy.
g. Lắng nghe những tiếng động, tiếng khua bất thường.
h. Quan sát màu sác cùa khói thải ra để đoán biết tình hlnh hoạt 

động của động cơ.

PHẦN TÍCH KHÓI CỦA ĐỘNG cơ DIESEL PHÓNG RA

Khói màu đen hoặc xám đen
1. Thải khói khi kéo tải, đặc biệt ở vận tốc cao và trung bình. Động cơ 

nổ êm hơn bình thường. Nguyên do là góc phun nhiên liệu trễ. Phải cân 
chỉnh lại bơm cao áp đúng góc phun dầu sđm quy định.

2. Thải khói khi kéo tải, đặc biệt d vận tốc thấp và trung bình. Động cơ 
nổ ồn hơn bình thường. Nguyên do góc phun nhiên liệu sứm. Pbẩi cần lại bơm 
cao áp đúng góc phun dầu sđm quy định.

3. Thải khói trong chế độ kéo tải ở mọi vận tốc nhtíìig thấy rõ hơn ở 
vận tốc thếp và trung bình. Đôi khi khó khởi động động cơ. Nguyên do vì 
áp suất bêu trong xy lanh kém. Phải đại tu động cơ.
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4. Thải khói khi kéo tải. đặc biệt ở vận tốc cao. Do bầu lọc không khí (bô 
air) bị dơ, nghẻn. Phải làm sạch hay thay mơi bì lọc.

5. Thải khói khi kéo tải, động cơ mất công suâ't. Nguyên do vì bơm tăng áp 
tuabìn khi không ổn. cần phải kiểm tra áp suất không khí nạp.

ó. Thải khói ở chế độ kéo tải, đặc biệt ở tốic độ cao và trung bình, công 
suất động cơ giâm. Nguyên do vì các béc phun nhiên liệu bi dơ, nghẽn, phải 
chùi sạch hay thay mơi các béc phun nhiên liệu.

7. Thải khói ở chế độ kéo tải, đặc biệt ở vận tốc thâ'p và trung bình. 
Công suât động cơ giảm. Nguyên do có thể là ống dẫn nhiện liệu bị nghẽn. 
Phải thông sạch hay thay mới các ống dẫn nhiên liệu.

8. Phun khói đen, đồi khi có màu xanh hay trắng. Động cơ nổ dộng. 
Nguyên do van kim trong béc phun nhiên liệu bị kẹt dính. Phải sửa chữa hay 
thay niởi các béc phun nhiên liệu.

Khói màu xanh, xám xanh hay xám trắng
1. ở vận tốc cao và tải nhẹ, đặc biệt khi động cơ đang còn nguội thải khói 

màu trắng hoậc xanh. Khi nhiệt độ động cơ tăng lên, màu khói đểi sang đen. 
Công suâ't động cơ giảm khi ấh hết chân ga. Do phun nhiên liệu trễ. Phải 
cân chỉnh íạì bơm cao Ắp đúng góc phun dầu sớm.

2. Ở chê độ tải nhẹ sau khi động cơ đã đạt đến nhiệt độ vận hành, khói 
cố màu trắng hoặc xanh. Có thể nghe tiếng nổ dộng. Nguyên do vì có tình 
trạng xì hở trong các béc phun nhiên liệu. Nên sửa chữa hay thay mới các béc 
phun.

3. Sau khi dộng cơ đã hoạt động một thời gian dài ở chê' độ ralăngti, ta 
tăng ga đột xuât, khói phóng ra có màu xanh. Duy trì mức ga này khói sẽ 
biên mât. Nguyên do xu pấp đóng không kín. Phải phục hồi xu pấp, kiểm tra 
mức rơ lỏng giữa chuôi và õhg kềm xu pđp.

4. Động cơ vẩn thải khói màu xanh ở tất câ vận tóc và tải trọng khi đã đạt 
đên nhiệt độ vận hành. Nguyên do thấy rõ là xy lanh và bạc xét măng bị 
mòn. Phải dại tu động cơ.

5. ơ cỉiê độ cao tôc tải nhẹ, động cơ nhà khói xanh nhạt hoặc trắng ngửi 
thây mùi hãng hăng. Nguyên do động cơ được làm mát quá mức quy định, 
động cơ bị tổn thàt nhiều nhiệt, cần phải thay mới bộ điều nhiệt.

QUY TRÌNH TẮT ,w.í y DỘ.VG CƠDỈESĨỈL
. Cìít bỏ tâi trọng. Giảm ga từ từ cho vận tốc trục khuỷu tụt xuống còn 

khoảng 600-800 vòng/phút.
. Duy trì tỏc độ này trong một thời gian đến khi nhiệt độ ntídc làm mát còn 

khoảng 75ữC. Từ từ đưa cần ga về vị trí tắt máy.
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Chương 18

NHỮNG ÚNG DỤNG RỘNG RÃI 
CÙA ĐỘNG Cơ DIESEL

I. Diesel ô tô máy kéo. 

n. Diesel tàu thủy.

in. Diesel phát điện.

IV. Diesel đường sắt.

I. DIESEL õ TÒ MÀY KÉO.

Vói nhửng ưu điểm kỹ thuật như hiệu suất cao, ít tiêu hao nhiên 
liệu, ngày nay động cơ Diesel được áp dụng nhiều trong ngành vận tải 
đương bộ, nó thay thè dàn dản động cơ xăng trẽn các ò tô vận tải xe, 
xe bus và cà một sỏ xe ô tỏ du lịch.

Hình 147 gnh thiệu động cơ 165 sức ngựa được trang bị cho xe 
bus. Động cơ Diesel thường nàng hơn động co' xăng củng công suất. 
Trọng lượng cùa một động cơ Diesel tì xy lanh 165 sức ngựa gồm cả 
hộp sò ba câp sò, vào khoảng 1.400 Kg. so với động cơ xăng cùng cõng 
suảt động cơ Diesel này nặng hơn khoảng 80 Kg.

Một động cơ xe tải Diesel, 4 xy lanh, hộp số 4 cấp số công suất 
110 sức ngựa, nặng khoảng 1.100 Kg, nặng hơn động cơ xăng cùng cõng 
suât khoảng 160 Kg.

Láp đặt một động cơ Diesel lên sườn xe ô tô cần lưu lý các vân 
đé cơ bán như : Lap ráp động cơ vào sưửn xe, bố trí hệ thòng nhiên 
liêu, hệ thõng thoát hơi, hệ thống làm mãt động cơ, hệ thông điện ô 
tô. Sâp đật hợp lý phương tiện điều khiển xe, thiết bị kiếm soát, hệ 
thòng truyền động và khởi động,

Hình 148 giới thiệu máy xúc và úi đất trang bị động Cữ Diesel.

II. DIESEL TÀU THỦY.

A Phán loại.

Cung các đạc tinh kỳ thuặt vơi động cơ tình tại, động cơ Diesel 
tau thuy đưọ'c chè tạo với công suãt lơn hàng ngàn sức ngựa để đú khả 
nang đày được tàu thúy cử vừa vá tàu viễn dương. Loại tàu vét bùn 
vá tau keo được trang bị động cơ còng suất từ 100 đến 1.000 sức ngựa
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Hình 147 : Trang bị dộng ca Diesel trên xe Bus.

Hình 148 : Xe ủi và xúc đất hoạt 
động với động cơ Diesel.
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Dựa trên chu kỳ hoạt động, động cơ Diesel tàu thủy được chia làm 
hai loại lơn : 1oại 2 thì và 4 thì. Loại động cơ 2 thì rát thích hợp cho 
tàu thủy cở lớn, vì kết câu gọn, choán ít chỗ, tính theo trọng lượng trèn 
mồi sức ngựa, nó nhẹ hơn loại (Ịộng cơ 4 th’> giá thành tương đối thấp 
hon. Ngược lại, động cữ Diesel 4 thì -có hiệu suất thực tương đối cao 
hơn vi khòng phải dản động máy nén giố tăng áp.

Tùy theo đặc điểm kết cấu, động cơ Diesel 2 thì và 4 thì có thể 
chia ra làm 5 loại sau đây :

a. Loại không có bàn trượt (Trunk piston type).
b. Loại có bàn trượt đầu chứ thập (Crosshead type).
( . Loại piston đôi đỉnh (Opposed piston).

1. Loại dộng cơ Diesel không có bàn trượt

Loại này thông dụng, đưực dùng cho động Cữ cơ nhỏ và trung bình 
chúng ta đà nghiên cứu trong các tập ỉ và n. Trong loại động cơ này, 
piston gân với trục khuỷu nhờ thanh chuyền, Đầu nhò thanh chuyền 
hẽn kẽt với piston. Đầu to gắn vào tay quay trục khuỷu nhờ bạc lót và 
non thanh chuyền. Lợi điểm cùa kiểu kết cấu này là giảm được chiều 
cao cua động cơ và kinh tế hơn loại động cơ có bàn trượt đẩu chữ thập.

2. Loại dộng cơ có bàn trượt đầu chữ thập

Loại động cơ này đặc biệt thay chỗ dần dần cho động cứ không có 
ban trượt trên các tàu thủy cờ lớn. Lý do chính ]à vì động cơ có bàn 
trượt đòi hỏi một xy lanh thật dài.

Thanh chuyền cùa động cơ có bàn trượt chữ thập kết câu giông 
như thanh chuyền máy hơi nước. Với kiểu thiết kế này, piston nối với 
bàn trượt nhờ cần piston. Bàn trượt nối với trục khuỷu nhờ thanh 
chuyền. Cách thiết kế nãy có hai lợi điểm :

- Loại bó được khuyết điểm cố hữu của động cơ piston là lòng xy 
lanh bị mài mòn ôvan do lực tỳ hai bẽn của piston.

- Đối vơi động cơ Diesel 4 thì, cho phép dùng piston thật ngán. 
(Hình 149).

3. Động cơ Diesel piston đối dinh

Loại động cơ này có thể là 2 thì hay 4 thì. Mỗi xy lanh có 2 piston 
đối đỉnh dir chuyển võ ra. Piston dưới láp ghép với trục khuỷu như loại 
thường. Piston trên mang xà ngang nối vơi hai thanh chuyền hông liên 
kết xuống trục khuỷu (hình 150).
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Trong thì ép, bar piston tiến gần nhau để ép nóng không khi, 
khoảng không gian còn lại giữa hai đình piston tạo thành buồng nô. 
Nhiên liệu phun vào bốc cháy đẩy hai piston dang ra làm quay trục 
khuỷu. Cuối thì nổ, piston trên mở lỗ thoát và piston dưới mờ lồ quét, 
không khí chui vào quét sạch khí thải và nạp không khí mới cho XV 
lanh.
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Hình 150 : Nguyên lý kết cấu và 
hoạt động cùa động cơ Diesel 
piston đối đỉnh hiệu C.L.M :

1- Van hút không khi. 2- piston 
bơm. 3- 4- piston động cơ trên.
5- Lỗ quét và nạp không khi.
6- Kim phun nhiên liệu.

7- Xy lanh công tác. 8- Lỗ thoát.
9- Piston dưới. 10- Trục khuỷu.
11- Thanh chuyển giữa.
12- Bọng nước. 13- Thanh 
chuyền hông. 14- Xy lanh chứa 
không khí nén. 15- Van thoát 
không khí vào xy lanh 14.
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B. Hệ thũng truyền động tàu thủy (Marine Drive Systems)

Có nhiêu hệ thông khác nhau được áp dụng đế truyền động công 
suất động CO' Diesel kéo quay trục chân vịt tàu thủy :

- Truyền động trực tiếp.
- Truyền động qua bộ giám tốc.

1. Truyền dộng trực tiếp

Trục khuyu động cơ được nối tiếp với trục chân vịt, hoặc thông 
thưòng, qua trung gian bộ ly hợp tàu thủy.

2. Truyền động qua bộ giảm tốc

Bộ giảm tốc truyền động công suất động Cữ Diesel đẩy tàu thúy 
gổm một hay nhiều bánh rãng liên kèt giữa trục động cơ với trục chân 
vịt. Kiểu thiết kế náy tạo điều kiện thuận lợi trong trường hợp có 1 
đốn 4 động cư Diesel cùng dẫn động một trục chân vịt. Động lực được 
truyền từ động co', qua bộ ly hợp, đến bộ giảm tổc và ra trục chân vịt.

Trong trường hựp trục chân vịt được dản động bởi một động cư 
Diesel, thì động cư sẽ đưực láp đặt bên này hay bên kia đường tim lườn 
tàu, và bánh răng bị động trục chân vịt được bố trí một bên bánh ràng 
chù động trên đường tim ngang của các bánh răng. Có thể láp đạt động 
co' Diesel ngay trên đường tim dọc lườn tàu với độ cao vừa đú khớp 
ráng với bánh răng trục chân vịt.

Hình 151 giới thiệu hai phương án bố tri và láp đặt một động cơ 
Diesel kéo trục chân vịt quay.

Trong trường hợp tàu thủy được trang bị hai động cư Diesel để dản 
động một trục chân vịt thì chúng sẻ được láp đật đối xứng hai bèn đường 
tim dọc lườn tàu, hai bánh râng chù động cùa hai động cư đưưc bõ trí 
khớp rảng đõì xứng hai bên bánh răng cùa trục chân vịt.

Hình 152 giói thiệu sơ đồ lắp đặt hai động cư Diesel kéo một trục 
chăn vịt đẩy tàu thùy.

Thõng thướng, bộ giảm tốc được bô trí phía sau các động cơ, nhưng 
trong một vài trường hợp được đặt phía trước động cơ như giới thiệu 
trên hình 153 Trường hụp này trục chân vịt bò trí giứa hai động cơ 
và kéo dài từ trước ra sau.

Nêu tàu được trang bị 4 động cư Diesel đế kéo một trục chân vịt, 
thì một cặp động cơ cùng với bộ ly hợp thủy lực của nó được láp đặt 
phía trước bộ giam tôc, cặp động cơ còn lại bó tri phía sau bộ giám tốc.
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Hình 151 : Trang bị một dộng cơ Diesel dẫn dộng một trục 
chắn vịt tàu thủy.

Hình 152 ; Trang bị hai dộng cc 
Diesel dẩn động một trục chàn 
vịt tàu thủy, bộ giảm tốc bô tri 
phía sau
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Hình 153 : Trang bị 2 động cơ 
Diesel dẩn động mộỉ trục chản 
vịt tàu thúy, bộ giám tốc bô' tri 
phía trước.

Hình 154 cho thây 4 động cơ Diesel được đặt trong bôn góc cùa một 
hình chữ nhật, giao điếm hai đương chèo là v| tri của bánh răng chân vịt. 
Hai bành rang chù động khớp răng hai bên bánh răng trục chân vịt, mỗi 
bánh rang chú động có trục chuyền nói động cơ trước vói động cơ sau.

111. CỤM MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL (Diesel Electric Power Plants).

Các cụm máy phát điện hoạt động vời động cơ Diesel có thể chia 
ra hai loại :

- Loại tĩnh tại.
- Loại di động.
Cụm phát điện di đông có công suất từ 6 KW - 100 KW, gồm một 

động cơ Diesel, máy phát điện chính, máy phát điện kích từ và bàng 
điẻu khiển. Báng điếu khiển bao gồm các cõng tác, nút bấm điều khiến 
động cơ Diesel và máy phát điện. Trên bàng có trang bị một vôn kế, 
một ampe kẽ, bộ tiẽt chế thẻ điện, bộ ngát mạch tự động, đèn báo, biến 
trở mạch điện kích từ va các thièt bị kiếm tra an toàn động cơ Diesel. 
Tât cà được láp ráp trên khung sườn vững chác có thể di động từ nơi 
này sang nơi khác và săn sàng phát điện sau khi khời động. (Hình 155).

Cụm máy phát điện Diesel được sử dụng rộng rãi trong ngà-iih kinh 
doanh khách sạn, bệnh viện, xi nghiệp v.v... để tự cung câp điện năng 
trong trường hợp nguồn điện bèn ngoài bị cúp. Ngày nay, các động cơ 
Diesel cõ khả nâng cung cấp công suất đến hàng triệu sức ngựa cho
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Hình 154 : Trang bị 4 động cơ 
Dìbsbí dẫn động một trục chân 
vịt tàu thủy.
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Hình 155 : Cụm Diesel phát ơiện 200kw hiệu Allis Chalmers 
kiêu 2.100 (Mỹ).
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các nhà máy điện tỉnh tại. Khi cần xây dựng, láp đặt một cụm Diesel 
phát điện tĩnh tại cồng suất lớn, cần nghiên cứu các yêu cẩu cơ bản 
sau đây :

- Khoảng cách từ nơi đặt máy phát đến nơi tiêu thụ điện.
- Chi phí chũyên chở nhiên liệu cung cấp cho cụm máy phát điện.
- Chi phí thuê mướn mạt bằng xây dựng nhà máy điện.

Hình í56 giđi thiệu các loại xe cơ giđĩ chuyên dừng phục vụ công tác 
xây dựng cầu dưỡng và khai thác hầm mỏ. Các xe cơ giđi này được trang bị 
động cơ Diesel công suit lớn.

IV. ỨNG DỤNG DIESEL VÀO ĐƯỜNG SẮT (Diesel Locomotives).

Có thể định nghĩa Diesel tau lửa hay Diesel đường sát như một 
đâu tàu kéo, được trang bị một động cơ Diesel, động cơ này dẩn động 
trực tiếp máy phát điện. Nàng lượng điện phát ra được đổi thành cơ 
năng vận chuyển tàu lửa nhờ trung gian một động Cữ điện.

Thông thường mỗi đầu tàu được gán 2-4 động cơ điện với bộ giảm tốc 
để vận chuyển bánh xe chù động. Ngày nay hầu như tất cả đẩu máy xe 
lửa được trang bị động cơ Diesel 2 thì vì loại này có các ưu điểm :

- Trọng lượng tính trên mỏi sức ngựa nhẹ hơn loại 4 thì.
- Dùng hệ thòng kim bơm hèn hợp đơn giản, gọn nhẹ.
- Quét khí thải và nạp không khí mơi vào xy ]anh được thực hiện 

tốt nhử bơm nén gió.
- Sức ép động cơ cao, phát huy được toàn bộ công suất ở cả vận 

tôc tương đối tháp.
Đặc trưng cho việc ứng dụng động cơ Diesel vào ngành đường sất 

la loại động cơ Diesel 2 thì GM - 567 của công ty General Motors. Động 
cơ GM dùng cho cùng tác này được chế tạo vơi 6, 8, 12 và 16 xy lanh 
hình chứ V, hai dẩy XV lanh cách nhau 50° (Hình 157).
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được trang bị động cơ Diesel câng suất làn.



Hinh 156 : Hình cắt ngang mật 
bàng táp đật cụm máy phát điện 
công suất 5.000 kw. khởi động 
bằng khi nén :

B- Máy bớm khi nén. b- Ong 
nạp C- Binh chứa khi nén 
c- Ỏng dãn khi nén cơ cấu phàn 
phối khi nén khởi động D- Cơ 
cấu phân phối khi nén. d- Ong 
dẳn khi nen đến xu páp

E- Xu páp khời động. F- Bơm tay 
nạp nhiên liệu lên thùng chứa. 
G- Thùng chứa nhiên liệu, 
g- Ống dẫn nhiên liệu đến bơm 
cao áp H- Bơm cao áp. h- ỏng 
dần nhiên liệu đến kim phun. 
J- Kim phun nhiên liệu. K- Ong 
góp hơi thoát, k- ỏng thoát. 
L- Hẳm giảm âm khi thải
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